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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể

được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và

tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
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LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình Pháp luật thương mại điện tử là giáo trình dùng cho môn học

cơ sở chuyên môn được biên soạn dựa trên chương trình môn học của Trường

Cao đẳng Du lịch và Công thương dành cho trình độ cao đẳng.

 Giáo trình được biên soạn làm tài liệu dạy và học nên giáo trình được xây dựng

ngắn gọn, cơ bản, cốt lõi, dễ hiểu.

Nội dung của giáo trình đã được các tác giả biên soạn dựa trên kinh nghiệm

giảng dạy, tham khảo đồng nghiệp và nhiều giáo trình hiện có để phù hợp với

nội dung, mục tiêu chương trình môn học.

Nội dung của giáo trình bao gồm:

Chương 1:  Môi trường pháp lí của thương mại điện tử 

Chương 2: Các nguồn luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử và lĩnh vực

liên quan đến thương mại điện tử 

Chương 3: Tranh chấp trong giao dịch thương mại điện tử và chế tài xử phạt 

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng đây là cuốn " Pháp luật thương mại điện tử" đầu

tiên dành cho đối tượng Cao đẳng Thương mại điện tử  không thể tránh khỏi

những sai sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo, các em

học sinh, sinh viên và các bạn đồng nghiệp để cuốn sách được hoàn thiện hơn .

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, các nhà
chuyên môn và bạn đọc đã giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn
thành cuốn giáo trình này.

   Hải Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2019                                              
              Tham gia biên soạn                    

   Chủ biên

                                       Giảng viên Trần Thanh Hải
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
1. Tên môn học: Pháp luật thương mại điện tử

2. Mã số môn học: MH9

Thời gian môn học: 40 giờ  (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập 18 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

3. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

3.1. Vị trí: Môn học pháp luật thương mại điện tử thuộc nhóm môn học cơ sở,
được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học bắt buộc chung và các môn như
Kinh tế vi mô, Thương mại điện tử căn bản...

3.2. Tính chất: Là môn học nghiên cứu những qui định hiện hành của pháp luật
điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử và những hoạt động liên quan đến thương mại
điện tử.

4. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

4.1. Kiến thức

+ Trình bày được khái niệm, những nội dung cơ bản về môi trường pháp lí
thương mại điện tử.

+ Liệt kê được nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường
pháp lí thương mại điện tử ở Việt Nam

+ Liệt kê được các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử và
lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

+ Mô tả được các qui định của Nhà nước về những vấn đề cơ bản trong hoạt
động thương mại nói chung, hoạt động thương mại điện tử nói riêng.

+ Mô tả được thực trạng tranh chấp trong giao dịch thương mại điện tử.

+ Liệt kê được các loại chế tài xử phạt

4.2. Kỹ năng:

+ Phân tích được sự cần thiết hoàn thiện môi trường pháp lí thương mại điện tử
Việt Nam.

+ Thực hiện đúng nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi
trường pháp lí thương mại điện tử.

+ So sánh được sự khác nhau giữa các qui định trong nước và qui định quốc tế

+ Vận dụng được các văn bản pháp luật điều chỉnh để giải quyết bài tập tình
huống. 

+ Phân tích, đánh giá và xử lí tình huống thực tế.

4.3. Thái độ:

+ Tuân thủ các qui định pháp luật về thương mại điện tử.

+ Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong hoạt động học tập, nghiên cứu 

+ Tự học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
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5. Nội dung của môn học

5.1. Chương trình môn học

Mã
MH,
MĐ

Tên môn học, mô đun
Số
tín
chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng
số

Trong đó

Lý
thuyết

Thực hành/
thực tập/thí
nghiệm/bài

tập/thảo luận

Kiểm
tra

I
Các môn học chung/đại 
cương

12 255 94 148 13

MH
01

Chính trị  2 30 15 13 2

MH
02

Pháp luật 1 15 9 5 1

MH
03

Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2

MH
04

Giáo dục Quốc phòng – An 
ninh

2 45 21 21 3

MH
05

Tin học 2 45 15 29 1

MH
06

Tiếng Anh 4 90 30 56 4

II
Các môn học đào tạo nghề 
bắt buộc

43 1197 261 859 75

II.1
Các môn học, môđun cơ sở 
nghề

9 180 79 84 17

MH07 Kinh tế vi mô 2 40 18 18 4

MH08 Thương mại điện tử 1 3 60 25 30 5

MH09 Pháp luật thương mại điện tử 2 40 18 18 4

MH10 Marketing điện tử 2 40 18 18 4

II.2
Các môn học, mô đun 
chuyên môn nghề

28 825 134 651 38
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Mã
MH,
MĐ

Tên môn học, mô đun
Số
tín
chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng
số

Trong đó

Lý
thuyết

Thực hành/
thực tập/thí
nghiệm/bài

tập/thảo luận

Kiểm
tra

MH11 Tiếng anh thương mại 2 45 15 28 2

MĐ12 Thương mại điện tử 2 4 96 24 64 6

MĐ13 Thanh toán điện tử 2 48 12 32 4

MĐ14 Quản trị website thương mại 4 96 24 64 8

MĐ15 Thương mại di động 3 60 29 26 5

MĐ16 Thương mại điện tử 3 5 120 30 81 9

MĐ17 Thực tập nghề nghiệp 8 360   356 4

III
Các môn học đào tạo nghề 
tự chọn

6 192 48 124 20

MĐ18 TH Marketing điện tử 4 96 24 64 8

MĐ19
Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế
đồ họa

2 48 12 30 6

  Tổng cộng: 55 1452 355 1007 88

5.2. Chương trình chi tiết môn học

Số
TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành,
thí nghiệm,
thảo luận,

bài tập

Kiểm
tra

1 Chương 1:   Môi  trường pháp lí  của
thương mại điện tử

10 4 6

2.1. Khái quát chung về môi trường pháp
lí thương mại điện tử     

5 2 3
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Số
TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực hành,
thí nghiệm,
thảo luận,

bài tập

Kiểm
tra

2.2. Nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây
dựng và hoàn thiện môi trường pháp lí
thương mại điện tử ở Việt Nam.

5 2 3

2

Chương 2: Các nguồn luật điều chỉnh
lĩnh vực thương mại  điện tử và lĩnh
vực liên quan đến thương mại điện tử

20 12 7 1

2.1.  Các  nguồn  luật  trong  nước  điều
chỉnh  lĩnh  vực  thương  mại  điện  tử  và
lĩnh vực lien quan đến thương mại điện
tử.

14 9 5

2.2. Các nguồn luật quốc tế điều chỉnh
lĩnh vực thương mại điện tử

6 3 2 1

3

Chương 3: Tranh chấp trong giao dịch
thương mại điện tử và chế tài xử phạt

10 4 5 1

2.1. Tranh chấp trong giao dịch thương
mại điện tử.

3,5 1,5 2

2.2. Các loại chế tài xử phạt 6,5 2,5 3 1

Cộng 40 20 18 2

6. Điều kiện thực hiện mô-đun:

1. Phòng học lý thuyết 

2. Máy tính, máy chiếu projecto

3. Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo 

4. Câu hỏi và bài tập thực hành 

5. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật kinh tế 

7. Nội dung và phương pháp, đánh giá

7.1. Nội dung:

- Kiến thức: Đánh giá tất cả các nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức

- Kỹ năng: Đánh giá tất cả các nội dung đã nêu trong mục tiêu kĩ năng,

chủ yếu đánh giá ở nội dung Thực hành tại trường.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, sinh viên cần:
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+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, xác định đúng mục đích động cơ

học tập.

7.2. Phương pháp:

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

7.2.1. Cách đánh giá

Áp dụng quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo

Thông tư số …./20…../TT-LĐTBXH, ngày ……. của Bộ trưởng Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội.

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo áp dụng tại Trường Cao đẳng Du

lịch &  Công Thương như sau:

Điểm đánh giá Trọng số

+ Điểm kiểm tra thường xuyên (Hệ số 1) 40%

+ Điểm kiểm tra định kì     (Hệ số 2)

+ Điểm thi kết thúc học phần lý thuyết 60%

7.2.2. Phương pháp đánh giá
- Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 điểm kiểm tra 15 phút, hỏi miệng
- Kiểm tra định kỳ lý thuyết:  1 điểm kiểm tra 
+ Hình thức: Kiểm tra viết
+ Công cụ:   Câu hỏi truyền thống cải tiến
+ Thời gian: 45 phút
- Thi kết thúc môn học lý thuyết: 1 điểm
+ Hình thức: Thi trắc nghiệm khách quan
+ Công cụ:  Ngân hàng đề thi/ Bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan
+ Thời gian: 60 phút.
7.2.3. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm

theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm môn học là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của

học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm môn học theo thang điểm 10 làm
tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số
theo thang điểm 4 theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về
đào tạo theo mô đun, tín chỉ.

8. Hướng dẫn thực hiện mô-đun
8.1.  Phạm vi,  đối  tượng áp dụng:Đối tượng Cao đẳng Quản trị  doanh

nghiệp vừa và nhỏ
8.2. Phương pháp giảng dạy, học tập mô-đun
8.2.1. Đối với giảng viên
* Lý thuyết: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực bao gồm: Thuyết

trình ngắn, nêu vấn đề, hướng dẫn đọc tài liệu, bài tập tình huống…
* Thảo luận: Phân chia nhóm nhỏ thảo luận theo nội dung đề ra.
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* Hướng dẫn tự học theo nhóm: Nhóm trưởng phân công các thành viên
trong nhóm tìm hiểu, nghiên cứu theo yêu cầu nội dung trong bài học, cả nhóm
thảo luận, trình bày nội dung, ghi chép và viết báo cáo nhóm.

8.2.2. Đối với người học
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Nghiên cứu kỹ bài học tại nhà trước khi đến lớp. Các tài liệu tham khảo

sẽ được cung cấp nguồn trước khi sinh viên vào học học phần này (trang web,
thư viện, tài liệu...)

- Tham dự tối thiểu  70% các buổi giảng lí thuyết. Nếu học sinh vắng
>30% số tiết lý thuyết phải học lại môn học mới được tham dự kì thi lần sau.

- Tự học và thảo luận nhóm: là một phương pháp học tập kết hợp giữa
làm việc theo nhóm và làm việc cá nhân. Một nhóm gồm 8-10 sinh viên sẽ được
cung cấp chủ đề thảo luận trước khi học lý thuyết, thực hành. Mỗi sinh viên sẽ
chịu trách nhiệm về 1 hoặc một số nội dung trong chủ đề mà nhóm đã phân công
để phát triển và hoàn thiện tốt nhất toàn bộ chủ đề thảo luận của nhóm.  

- Tham dự đủ các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần lý thuyết và thực hành 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

9. Những trọng tâm cần lưu ý:

- Các khái niệm, các quy luật, các kiến thức kỹ năng;

10. Tài liệu cần tham khảo:   

[1] Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị
định về thương mại điện tử

[2]  Luật Thương mại  số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005  

[3]  Đạo luật mẫu về Thương mại điện tử của uỷ ban Liên hiệp quốc về luật
thương mại quốc tế 

[4]  Luật Sở hữu trí tuệ

11



CHƯƠNG 1. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ

Mã chương: MH 09-01

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

Sự phát triển của Thương mại điện tử trên thế giới đã làm thay đổi cách
thức kinh doanh, giao dịch truyền thống và đem lại những lợi ích to lớn cho xã
hội. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng phải thừa nhận rằng những rủi ro gặp phải
trong quá trình giao dịch, kinh doanh trên mạng là hiện thực và việc này đòi hỏi
phải có các giải pháp không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn cần phải hình thành
được một môi trường pháp lý của thương mại điện tử đầy đủ.

MỤC TIÊU CHƯƠNG

- Trình bày được khái niệm, những nội dung cơ bản về môi trường pháp lí
thương mại điện tử.

- Liệt kê được nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi
trường pháp lí thương mại điện tử ở Việt Nam

- Phân tích được sự cần thiết hoàn thiện môi trường pháp lí thương mại
điện tử Việt Nam.

- Thực hiện đúng nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện
môi trường pháp lí thương mại điện tử.

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong hoạt động học tập, nghiên cứu 

- Tự học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

NỘI DUNG CHƯƠNG

1. Khái quát chung về môi trường pháp lí thương mại điện tử     

1.1. Khái niệm về môi trường pháp lí thương mại điện tử

Là toàn bộ các quy định của pháp luật nhằm điều chỉnh lĩnh vực TMĐT, nó
có mục đích khuyến khích hoặc ngăn chặn các hành vi thương mại điện tử phù
hợp với chính sách, mục tiêu của Đảng và Nhà nước

- Môi trường pháp lí trong nước

+ Luật giao dịch điện tử

+ Bộ luật dân sự 

+ Luật thương mại 

+ Luật hải quan 

+ Luật sở hữu trí tuệ

+ Luật công nghệ thông tin

+ Các văn bản pháp luật khác cơ liên quan đến TM điện tử
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- Môi trường pháp lí quốc tế

+ Các quy định của Liên hiệp quốc về thương mại điện tử

+ Pháp luật thương mại điện tử của Mỹ

+ Pháp luật TMĐT của Canada

+ Pháp luật TMĐT của Liên minh châu Âu (EU)

+ Pháp luật TMĐT của Singapore

+ Pháp luật TMĐT của Thái lan

1.2. Những nội dung cơ bản của môi trường pháp lí thương mại điện tử

* Sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động TMĐT  (Đ.7, 8 Luật GD ĐT,
Đ. 5, 6 NĐ52)

* Các hành vi bị cấm trong TMĐT (Đ. 4 NĐ 52, Đ. 9 Luật GD ĐT)

* An toàn, an ninh trong TMĐT (Đ.44-46 Luật GD ĐT, Đ. 68-72 NĐ 52)

* Giao kết hợp đồng trong TMĐT (Đ. 15-23 NĐ52; Chương 4 (Đ.33-43)
Luật GD ĐT;  BLDS, LTM)

* Các hình thức tổ chức hoạt động TMĐT (Đ. 25; 27-51 NĐ 52)

* Giải quyết tranh chấp trong TMĐT (Đ. 50-52 Luật GD ĐT, Đ. 76-78 NĐ
52)

* Thanh tra và xử lý vi phạm trong TMĐT (Đ. 61-72 NĐ 26; Đ. 77, 78 NĐ
52; Đ. 50 Luật GD ĐT)

* Chứng từ điện tử  (Đ. 9-14 NĐ 52)

* Các khái niệm, định nghĩa có liên quan (Đ. 4 Luật GD ĐT, Đ. 3 NĐ 52,
Đ. 3 NĐ 26, …)

- Đ.7, 8 Luật GD ĐT

Điều 7. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử

1. Ban hành, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính
sách phát triển, ứng dụng giao dịch điện tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh.

2. Ban hành, tuyên truyền và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
về giao dịch điện tử.

3. Ban hành, công nhận các tiêu chuẩn trong giao dịch điện tử.

4. Quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch điện tử.

5. Quản lý phát triển hạ tầng công nghệ cho hoạt động giao dịch điện tử.

6. Tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ,
chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch điện tử.
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7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giao dịch điện tử; giải
quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử.

8. Quản lý và thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về giao dịch điện tử.

Điều 8. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử.

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc
chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về
hoạt động giao dịch điện tử.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có
trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử.

4. ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động giao
dịch điện tử tại địa phương.

* Sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động TMĐT  (Đ.7, 8 Luật GD
ĐT, Đ. 5, 6 NĐ52)

- Đ. 5, 6 ND52)

Điều 5. Nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử

1.  Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế,  chính sách,  chiến lược,  quy
hoạch, chương trình phát triển thương mại điện tử.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt
động thương mại điện tử, tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng thương mại điện tử và
các quy định về quản lý dịch vụ thương mại điện tử đặc thù.

3. Quản lý, giám sát các hoạt động thương mại điện tử.

4. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thương mại điện tử.

5. Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công
nghệ trong thương mại điện tử.

6. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai,
ứng dụng thương mại điện tử.

7. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho thương mại
điện tử.

8. Thống kê về thương mại điện tử.

9. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại điện tử.

10. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong
hoạt động thương mại điện tử.

Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về thương mại điện tử

1. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý
nhà nước về thương mại điện tử.

14



2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối
hợp với Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

* Các hành vi bị cấm trong TMĐT (Đ. 4 NĐ 52, Đ. 9 Luật GD ĐT)

- Đ. 4 NĐ 52

Điều 4. Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử

1. Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử:

a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử,
trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ
và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận
động người khác tham gia mạng lưới;

b) Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch
vụ cấm kinh doanh;

c) Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy
động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

d) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh
giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký hoặc chưa được
cấp phép theo các quy định của Nghị định này;

đ) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh
giá và chứng thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ
sơ đăng ký hoặc cấp phép;

e) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các
thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung
cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký hoặc xin cấp phép các dịch vụ giám sát,
đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử.

2. Vi phạm về thông tin trên website thương mại điện tử:

a) Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định về hình
thức, quy cách công bố thông tin đăng ký trên website thương mại điện tử;

b) Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website
thương mại điện tử khi chưa được những chương trình này công nhận;

c) Sử dụng các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác trên website
thương mại điện tử để gây nhầm lẫn về mối liên hệ với thương nhân, tổ chức, cá
nhân khác;

d) Sử dụng đường dẫn để cung cấp những thông tin trái ngược hoặc sai lệch
so với thông tin được công bố tại khu vực website có gắn đường dẫn này.

3. Vi phạm về giao dịch trên website thương mại điện tử:
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a) Thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện
tử;

b) Giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia
hoạt động thương mại điện tử;

c) Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử
truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của
mình.

4. Các vi phạm khác:

a) Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan
đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá
nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của
các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương
nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, gây mất lòng tin
của khách hàng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân đó.

- Đ. 9 Luật GD ĐT

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử

1. Cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử.

2. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp
dữ liệu.

3. Thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái
phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.

4. Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá
hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ
về giao dịch điện tử.

5. Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

6. Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử
của người khác.

* An toàn, an ninh trong TMĐT (Đ.44-46 Luật GD ĐT, Đ. 68-72 NĐ
52)

- 68-72 NĐ 52

Điều 68. Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu thương
nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu
dùng thì phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và những quy định pháp
luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.
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2. Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương
mại điện tử ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá
nhân của người tiêu dùng:

a) Hợp đồng giữa hai bên phải quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong
việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này và những quy định pháp luật liên
quan về bảo vệ thông tin cá nhân;

b) Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên
thì thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử chịu
trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân
của người tiêu dùng vi phạm các quy định tại Nghị định này và những quy định
pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Điều 69. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của
người tiêu dùng phải xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
với các nội dung sau:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên
lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên
quan đến cá nhân mình;

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu
cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông
tin.

2. Những nội dung trên phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng
trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

3. Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua website thương
mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
phải được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website này.

Điều 70. Xin phép người tiêu dùng khi tiến hành thu thập thông tin

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thương nhân, tổ chức thu
thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website thương mại
điện tử (gọi tắt là đơn vị thu thập thông tin) phải được sự đồng ý trước của người
tiêu dùng có thông tin đó (gọi tắt là chủ thể thông tin).

2. Đơn vị thu thập thông tin phải thiết lập cơ chế để chủ thể thông tin bày tỏ
sự đồng ý một cách rõ ràng, thông qua các chức năng trực tuyến trên website,
thư điện tử, tin nhắn, hoặc những phương thức khác theo thỏa thuận giữa hai
bên.
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3. Đơn vị thu thập thông tin phải có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được
lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ
trong những trường hợp sau:

a) Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;

b) Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các
thông tin có tính thương mại khác.

4. Đơn vị thu thập thông tin không cần được sự đồng ý trước của chủ thể
thông tin trong các trường hợp sau:

a) Thu  thập  thông  tin  cá  nhân  đã  công  bố  công  khai  trên  các  website
thương mại điện tử;

b) Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán
hàng hóa và dịch vụ;

c) Thu thập thông tin cá nhân để tính giá,  cước sử dụng thông tin,  sản
phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

Điều 71. Sử dụng thông tin cá nhân

1. Đơn vị thu thập thông tin phải sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu
dùng đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:

a) Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử
dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;

b) Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin;

c) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

2. Việc sử dụng thông tin quy định tại Điều này bao gồm cả việc chia sẻ,
tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Điều 72. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân

1. Đơn vị thu thập thông tin phải đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá
nhân mà họ thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi sau:

a) Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;

b) Sử dụng thông tin trái phép;

c) Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

2. Đơn vị thu thập thông tin phải có cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu
nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục
đích hoặc phạm vi đã thông báo.

3. Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ
mất thông tin của người tiêu đùng, đơn vị lưu trữ thông tin phải thông báo cho
cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

- Đ.44-46 Luật GD ĐT

Điều 44. Bảo đảm an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử
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1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn các biện pháp bảo đảm an
ninh, an toàn phù hợp với quy định của pháp luật khi tiến hành giao dịch điện tử.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiến hành giao dịch điện tử có trách nhiệm
thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm sự hoạt động thông suốt của hệ
thống thông tin thuộc quyền kiểm soát của mình; trường hợp gây ra lỗi kỹ thuật
của hệ thống thông tin làm thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì bị xử
lý theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được thực hiện bất kỳ hành vi nào
nhằm cản trở hoặc gây phương hại đến việc bảo đảm an ninh, an toàn trong giao
dịch điện tử.

Điều 45. Bảo vệ thông điệp dữ liệu

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được thực hiện bất kỳ hành vi nào gây
phương hại đến sự toàn vẹn của thông điệp dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân
khác.

Điều 46. Bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn các biện pháp bảo mật phù
hợp với quy định của pháp luật khi tiến hành giao dịch điện tử.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng, cung cấp hoặc tiết lộ
thông tin về bí mật đời tư hoặc thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà
mình tiếp cận hoặc kiểm soát được trong giao dịch điện tử nếu không được sự
đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

* Giao kết hợp đồng trong TMĐT (Đ. 15-23 NĐ52; Chương 4 (Đ.33-43)
Luật GD ĐT;Đ. 388- 411  BLDS, LTM)

- Đ. 15-23 NĐ52

Điều 15. Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng

Nếu một website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến áp
dụng cho từng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể được giới thiệu trên website đó, thì
các thông tin giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản liên quan được
coi là thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng của thương nhân, tổ chức, cá
nhân bán hàng theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Điều 16. Cung cấp các điều khoản của hợp đồng khi sử dụng chức
năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử

Website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến phải cung
cấp cho khách hàng thông tin về các điều khoản của hợp đồng được quy định từ
Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này trước thời điểm khách hàng gửi đề nghị giao
kết hợp đồng.

Điều 17. Đề nghị giao kết hợp đồng
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Chứng từ điện tử do khách hàng khởi tạo và gửi đi bằng cách sử dụng chức
năng đặt hàng trực tuyến được coi là đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng
đối với hàng hóa hoặc dịch vụ gắn kèm chức năng đặt hàng trực tuyến đó.

Điều 18. Rà soát và xác nhận nội dung hợp đồng

Website thương mại điện tử phải có cơ chế cho phép khách hàng rà soát, bổ
sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt
hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết hợp đồng. Cơ chế rà soát và xác nhận
này phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Hiển thị cho khách hàng những thông tin sau:

a) Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và chủng loại;

b) Phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

c) Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức
thanh toán được khách hàng lựa chọn.

Những thông tin này phải có khả năng lưu trữ, in ấn được trên hệ thống
thông tin của khách hàng và hiển thị được về sau.

2. Hiển thị cho khách hàng những thông tin về cách thức trả lời chấp nhận
đề nghị giao kết hợp đồng và thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng.

3. Cho phép khách hàng sau khi rà soát những thông tin nói trên được lựa
chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 19. Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng

1. Trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng phải
được thực hiện dưới hình thức phù hợp để thông tin có thể lưu trữ, in và hiển thị
được tại hệ thống thông tin của khách hàng.

2.Khi trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng, thương
nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng phải cung cấp cho khách hàng những thông tin
sau:

a) Danh sách toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ khách hàng đặt mua, số lượng,
giá của từng sản phẩm và tổng giá trị hợp đồng;

b) Thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

c) Thông tin liên hệ để khách hàng có thể hỏi về tình trạng thực hiện hợp
đồng khi cần thiết.

Điều 20. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

1. Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng có công bố thời hạn
trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu hết thời hạn này mà khách hàng vẫn
không được trả lời thì đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng chấm dứt hiệu
lực. Việc trả lời chấp nhận sau thời hạn này được coi là một đề nghị giao kết hợp
đồng khác từ phía thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng.
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2. Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng không công bố rõ
thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu trong vòng 12 (mười hai) giờ kể
từ khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng, khách hàng không nhận được trả lời đề
nghị giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng được coi
là chấm dứt hiệu lực.

Điều 21. Thời điểm giao kết hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng
trực tuyến trên website thương mại điện tử

Thời điểm giao kết hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến
trên website thương mại điện tử là thời điểm khách hàng nhận được trả lời của
thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng
theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này.

Điều 22. Thủ tục chấm dứt hợp đồng đối với hợp đồng dịch vụ thương
mại điện tử và các dịch vụ trực tuyến khác

1. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và website cung cấp các
dịch vụ trực tuyến khác phải cung cấp công cụ trực tuyến để khách hàng có thể
gửi thông báo chấm dứt hợp đồng khi hết nhu cầu sử dụng dịch vụ. Công cụ này
phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Cho phép khách hàng lưu trữ và hiển thị thông báo chấm dứt hợp đồng
trong hệ thống thông tin của mình sau khi gửi đi;

b) Có cơ chế phản hồi để khách hàng biết thông báo chấm dứt hợp đồng
của mình đã được gửi.

2. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và website cung cấp các
dịch vụ trực tuyến khác phải công bố thông tin minh bạch, đầy đủ về quy trình,
thủ tục chấm dứt hợp đồng, bao gồm các nội dung sau:

a) Các trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chấm
dứt hợp đồng và cách thức giải quyết hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng này;

b) Thời điểm hợp đồng chấm dứt hiệu lực và cách thức thanh toán phí dịch
vụ trong trường hợp khách hàng là bên chấm dứt hợp đồng;

c) Nếu website không công bố rõ thời điểm hợp đồng chấm dứt hiệu lực
trong trường hợp khách hàng là bên chấm dứt hợp đồng, thì thời điểm khách
hàng gửi thông báo được coi là thời điểm hợp đồng chấm dứt.

Điều 23. Giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử mua hàng

Bộ Công Thương quy định cụ thể về quy trình giao kết hợp đồng trực tuyến
trên website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức, cá nhân lập ra để mua
hàng hóa, dịch vụ.

- Chương 4 (Đ.33-38) Luật GD ĐT

Điều 33. Hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu
theo quy định của Luật này.
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Điều 34. Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng
đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Điều 35. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

1. Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong
giao kết và thực hiện hợp đồng.

2. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định
của Luật này và pháp luật về hợp đồng.

3. Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận
về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật
có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

Điều 36. Giao kết hợp đồng điện tử

1. Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến
hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.

2. Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề
nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện
thông qua thông điệp dữ liệu.

Điều 37. Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ
liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao
kết và thực hiện hợp đồng điện tử được thực hiện theo quy định tại các điều 17,
18, 19 và 20 của Luật này.

Điều 38. Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp
đồng điện tử

Trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông
điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng phương pháp truyền thống.

- Đ. 388- 411  BLDS

Điều 388. Khái niệm hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi
hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Điều 389. Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự

Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

1. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã
hội;

2. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

Điều 390. Đề nghị giao kết hợp đồng
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1. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng
và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác
định cụ thể.

2. Trong trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời,
nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên
được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không
được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh.

Điều 391. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

1. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như sau:

a) Do bên đề nghị ấn định;

b) Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực
kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó.

2. Các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp
đồng:

a) Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân;
được chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân;

b) Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề
nghị;

c) Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các
phương thức khác.

Điều 392. Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

1. Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết
hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

a) Nếu bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại
đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị;

b) Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề
nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát
sinh.

2. Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đề nghị đó được coi là
đề nghị mới.

Điều 393. Huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng

Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng thực hiện quyền huỷ bỏ
đề nghị do đã nêu rõ quyền này trong đề nghị thì phải thông báo cho bên được
đề nghị và thông báo này chỉ có hiệu lực khi bên được đề nghị nhận được thông
báo trước khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 394. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Bên nhận được đề nghị trả lời không chấp nhận;
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2. Hết thời hạn trả lời chấp nhận;

3. Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;

4. Khi thông báo về việc huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực;

5. Theo thoả thuận của bên đề nghị và bên nhận được đề nghị trong thời
hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

Điều 395. Sửa đổi đề nghị do bên được đề nghị đề xuất

Khi bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng, nhưng có nêu điều
kiện hoặc sửa đổi đề nghị thì coi như người này đã đưa ra đề nghị mới.

Điều 396. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối
với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.

Điều 397. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng

1. Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ
có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp
đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là
đề nghị mới của bên chậm trả lời.

Trong trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý
do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì
thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề
nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị.

2. Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện
thoại hoặc qua các phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có
chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp có thoả thuận về thời hạn trả
lời.

Điều 398. Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng
lực hành vi dân sự

Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực
hành vi dân sự sau khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận
giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị.

Điều 399. Trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất
năng lực hành vi dân sự

Trong trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng
lực hành vi dân sự sau khi trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì việc trả lời
chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có giá trị.

Điều 400. Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng

Bên được đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại thông báo chấp nhận
giao kết hợp đồng, nếu thông báo này đến trước hoặc cùng với thời điểm bên đề
nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng.
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Điều 401. Hình thức hợp đồng dân sự

1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc
bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được
giao kết bằng một hình thức nhất định.

2. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện
bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì
phải tuân theo các quy định đó.

Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ
trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 402. Nội dung của hợp đồng dân sự

Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung
sau đây:

1. Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc
không được làm;

2. Số lượng, chất lượng;

3. Giá, phương thức thanh toán;

4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

5. Quyền, nghĩa vụ của các bên;

6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

7. Phạt vi phạm hợp đồng;

8. Các nội dung khác.

Điều 403. Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự

Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự do các bên thoả thuận; nếu không có
thoả thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng dân sự là nơi cư trú của cá nhân hoặc
trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 404. Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

1. Hợp đồng dân sự được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được trả
lời chấp nhận giao kết.

2. Hợp đồng dân sự cũng xem như được giao kết khi hết thời hạn trả lời mà
bên nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu có thoả thuận im lặng là sự trả lời chấp
nhận giao kết.

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa
thuận về nội dung của hợp đồng.

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký
vào văn bản.

Điều 405. Hiệu lực của hợp đồng dân sự
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Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ
trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 406. Các loại hợp đồng dân sự chủ yếu

Hợp đồng gồm các loại chủ yếu sau đây:

1. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với
nhau;

2. Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ;

3. Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng
phụ;

4. Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính;

5. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết
hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ
việc thực hiện nghĩa vụ đó;

6. Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc
phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

Điều 407. Hợp đồng dân sự theo mẫu

1. Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa
ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị
trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà
bên đề nghị đã đưa ra.

2. Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì
bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó.

3. Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm
của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi
chính đáng của bên kia thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có
thoả thuận khác.

Điều 408. Phụ lục hợp đồng

1. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều
khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của
phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của
điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp
có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có
điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong
hợp đồng đã được sửa đổi.

Điều 409. Giải thích hợp đồng dân sự
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1. Khi hợp đồng có điều khoản không rõ ràng thì không chỉ dựa vào ngôn
từ của hợp đồng mà còn phải căn cứ vào ý chí chung của các bên để giải thích
điều khoản đó.

2. Khi một điều khoản của hợp đồng có thể được hiểu theo nhiều nghĩa thì
phải chọn nghĩa nào làm cho điều khoản đó khi thực hiện có lợi nhất cho các
bên.

3. Khi hợp đồng có ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải
giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với tính chất của hợp đồng.

4. Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn từ khó hiểu thì phải được giải
thích theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp đồng.

5. Khi hợp đồng thiếu một số điều khoản thì có thể bổ sung theo tập quán
đối với loại hợp đồng đó tại địa điểm giao kết hợp đồng.

6. Các điều khoản trong hợp đồng phải được giải thích trong mối liên hệ
với nhau, sao cho ý nghĩa của các điều khoản đó phù hợp với toàn bộ nội dung
hợp đồng.

7. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với
ngôn từ sử dụng trong hợp đồng thì ý chí chung của các bên được dùng để giải
thích hợp đồng.

8. Trong trường hợp bên mạnh thế đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho
bên yếu thế thì khi giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên yếu thế.

Điều 410. Hợp đồng dân sự vô hiệu

1. Các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 của
Bộ luật này cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu.

2. Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường
hợp các bên có thoả thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy
định này không áp dụng đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân
sự.

3. Sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ
trường hợp các bên thoả thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của
hợp đồng chính.

Điều 411. Hợp đồng dân sự vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện
được

1. Trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể
thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này bị vô hiệu.

2. Trong trường hợp khi giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải biết
về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được, nhưng không thông
báo cho bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt
hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có
đối tượng không thể thực hiện được.
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3. Quy định tại khoản 2 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp
hợp đồng có một hoặc nhiều phần đối tượng không thể thực hiện được, nhưng
phần còn lại của hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý.

* Các hình thức tổ chức hoạt động TMĐT (Đ. 25; 27-51 NĐ 52)

- Đ 25; 27-51 NĐ 52

Điều 25. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

1. Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do
các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến
thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

2. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện
tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương
nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp
dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

a) Sàn giao dịch thương mại điện tử;

b) Website đấu giá trực tuyến;

c) Website khuyến mại trực tuyến;

d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

3. Với các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép
người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác
để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, tùy theo tính năng của
ứng dụng đó mà thương nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định về website
thương mại điện tử bán hàng hoặc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
tại Nghị định này.

4. Bộ Công Thương quy định cụ thể về các hoạt động thương mại điện tử
tiến hành trên mạng viễn thông di động.

Điều  27.  Trách  nhiệm của  thương  nhân,  tổ  chức,  cá  nhân  sở  hữu
website thương mại điện tử bán hàng

1. Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại
điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này.

2. Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website theo các quy định
tại Mục này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin.

3. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy
định tại Mục 1 Chương V Nghị định này.

4. Thực hiện các quy định, tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website
có chức năng đặt hàng trực tuyến.

5. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định này nếu website
có chức năng thanh toán trực tuyến.
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6. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại
điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.

7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Cung cấp thông tin trên website thương mại điện tử bán hàng

1. Website thương mại điện tử bán hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin về
người sở hữu website, hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản của hợp đồng mua
bán áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website theo quy định từ
Điều 29 đến Điều 34 Nghị định này.

2. Những thông tin này phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Rõ ràng, chính xác, dễ tìm và dễ hiểu;

b) Được sắp xếp tại các mục tương ứng trên website và có thể truy cập
bằng phương pháp trực tuyến;

c) Có khả năng lưu trữ, in và hiển thị được về sau;

d) Được hiển thị rõ đối với khách hàng trước thời điểm khách hàng gửi đề
nghị giao kết hợp đồng.

Điều 29. Thông tin về người sở hữu website

Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán
hàng phải công bố những thông tin tối thiểu sau trên trang chủ website:

1.  Tên và địa chỉ  trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ
thường trú của cá nhân.

2. Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương
nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã
số thuế cá nhân của cá nhân.

3. Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Điều 30. Thông tin về hàng hóa, dịch vụ

Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử
bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp những thông tin để
khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm
tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 31. Thông tin về giá cả

1. Thông tin về giá hàng hóa hoặc dịch vụ, nếu có, phải thể hiện rõ giá đó
đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa
hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh
khác.

2. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, nếu thông tin giá hàng hóa
hoặc dịch vụ niêm yết trên website không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay
chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như
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thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác thì giá này
được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.

3. Đối với dịch vụ trên các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
quy định tại Mục 2 và 4 Chương này, website phải công bố thông tin chi tiết về
cách thức tính phí dịch vụ và cơ chế thanh toán.

Điều 32. Thông tin về điều kiện giao dịch chung

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố những điều kiện giao dịch
chung đối với hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, bao gồm:

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ,
như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có;

b) Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc
đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;

c) Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có;

d) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều
khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và
hạn chế nếu có;

đ) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao
dịch.

2. Các điều kiện giao dịch chung phải có màu chữ tương phản với màu nền
của phần website đăng các điều kiện giao dịch chung đó và ngôn ngữ thể hiện
điều kiện giao dịch chung phải bao gồm tiếng Việt.

3. Trong trường hợp website có chức năng đặt hàng trực tuyến, người bán
phải có cơ chế để khách hàng đọc và bày tỏ sự đồng ý riêng với các điều kiện
giao dịch chung trước khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 33. Thông tin về vận chuyển và giao nhận

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố những thông tin sau về điều
kiện vận chuyển và giao nhận áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên
website:

a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến
yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ,
nếu có.

2. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch
vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và
tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

Điều 34. Thông tin về các phương thức thanh toán
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1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố toàn bộ các phương thức
thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, kèm theo
giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức
thanh toán phù hợp.

2. Nếu website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến,
thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thiết lập cơ chế để khách hàng sử dụng chức
năng này được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán
trước khi thực hiện việc thanh toán.

Điều 35. Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
là thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để các thương
nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình
mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

2. Các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử:

a) Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để
trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

b) Website cho phép người tham gia được lập các website nhánh để trưng
bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

c) Website có chuyên mục mua bán trên đó cho phép người tham gia đăng
tin mua bán hàng hóa và dịch vụ;

d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

3. Website hoạt động theo phương thức sở giao dịch hàng hóa:

a) Thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử, trên đó cho
phép người tham gia tiến hành mua bán hàng hóa theo phương thức của sở giao
dịch hàng hóa thì phải có giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa và tuân thủ
các quy định pháp luật về sở giao dịch hàng hóa;

b) Bộ Công Thương quy định cụ thể cơ chế giám sát, kết nối thông tin giao
dịch giữa cơ quan quản lý nhà nước với sở giao dịch hàng hóa và các yêu cầu
khác về hoạt động của website hoạt động theo phương thức sở giao dịch hàng
hóa.

Điều 36. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn
giao dịch thương mại điện tử

1. Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại
điện tử theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này và công bố các thông
tin đã đăng ký trên trang chủ website.

2. Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn
giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định này; theo dõi
và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
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3. Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch
thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định này
khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

4. Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của
người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy
đủ.

5. Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham
gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin
thay đổi, bổ sung có liên quan.

6. Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn
giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo
quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng
trực tuyến.

7. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan
đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân
của người tiêu dùng.

8. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về
hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

9. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi
phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu
khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại
điện tử.

10. Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá
trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn
giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại
lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực
hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Điều 37. Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại
điện tử

1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị
định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại
điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

2. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều
30 đến Điều 34 Nghị định này khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn
giao dịch thương mại điện tử.

3. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ
cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

4. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này khi ứng
dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
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5. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại
điện tử.

6. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại,
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định
của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên
sàn giao dịch thương mại điện tử.

7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử

1. Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử phải được thể
hiện trên trang chủ của website.

2. Quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử phải bao gồm các
nội dung sau:

a) Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao
dịch thương mại điện tử;

b) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại
điện tử;

c) Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành
trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

d) Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung
cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện các hành vi kinh
doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên
sàn giao dịch thương mại điện tử;

e) Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn
giao dịch thương mại điện tử trong những giao dịch thực hiện trên sàn;

g) Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên sàn giao dịch
thương mại điện tử;

h) Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao
dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

i) Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ sàn giao
dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 69 Nghị định này;

k) Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng
trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

l) Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế
hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

3. Khi có thay đổi về một trong các nội dung nêu tại Khoản 2 Điều này,
thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải
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thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại
điện tử ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

Điều 39. Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến là thương
nhân, tổ chức thiết lập website khuyến mại trực tuyến để thực hiện khuyến mại
cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là đối tác)
theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

2.Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến:

a) Bán phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được mua
hàng hoặc sử dụng dịch vụ của đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích
khác;

b) Bán các thẻ khách hàng thường xuyên cho phép khách hàng sử dụng
hàng hóa, dịch vụ từ một hệ thống các đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những
lợi ích khác so với khi mua hàng hóa, dịch vụ tại từng đối tác riêng lẻ;

c) Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến khác do Bộ Công
Thương quy định.

Điều 40. Thông tin về hoạt động khuyến mại trên website khuyến mại
trực tuyến

1. Thông tin về từng hoạt động khuyến mại đăng tải trên website khuyến
mại trực tuyến phải bao gồm các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của thương nhân,
tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

b) Mô tả hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để
khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về xuất xứ hàng hóa, quy cách, chất
lượng hàng hóa và dịch vụ;

c) Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động
khuyến mại;

d) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến
mại;

đ) Tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng
dịch vụ được khuyến mại, bao gồm cả chi phí trả cho thương nhân, tổ chức cung
cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến;

e) Nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại hàng hóa,
dịch vụ.

2. Nếu website có cơ chế tiếp nhận ý kiến đánh giá hoặc phản hồi trực
tuyến của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, những ý kiến này
phải được hiển thị công khai trên website để những khách hàng khác xem được.

Điều 41.  Trách nhiệm của thương nhân,  tổ  chức cung cấp dịch vụ
khuyến mại trực tuyến
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1. Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến theo
quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này.

2. Tuân thủ các quy định của Luật thương mại và các quy định pháp luật có
liên quan về hoạt động khuyến mại.

3. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy
định tại Mục 1 Chương V Nghị định này.

4. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website
có chức năng đặt hàng trực tuyến cho các phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch
vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên.

5. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định này nếu website
có chức năng thanh toán trực tuyến.

6. Công bố đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 40 Nghị định này trong
từng thông tin khuyến mại đăng tải trên website của mình.

7. Xây dựng và công bố trên website quy chế hoạt động tuân thủ các quy
định tại Điều 38 Nghị định này.

8. Xây dựng và công bố trên website cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu
nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng
hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

9. Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng
hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng.

10. Bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
hoặc thẻ khách hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với
các điều kiện đã công bố trên website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử
dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên đó.

Điều 42. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa,
dịch vụ được khuyến mại

1. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến
mại.

2.  Thực hiện đúng các cam kết  về chất  lượng hàng hóa,  dịch vụ được
khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.

Điều 43. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại

1. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch
vụ khuyến mại trực tuyến với thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch
vụ được khuyến mại thực hiện theo quy định tại Điều 90 Luật thương mại và
phải có các nội dung sau:

a) Phân định trách nhiệm giữa các bên trong việc thực hiện các trình tự, thủ
tục để thực hiện hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật về khuyến
mại;
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b) Quy định cụ thể nghĩa vụ giải quyết khiếu nại và bồi thường cho khách
hàng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch
vụ dùng để khuyến mại không phù hợp với nội dung đã thông báo hay cam kết.

2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến sẽ chịu
trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Điểm a và b Khoản 1 Điều này nếu
hợp đồng dịch vụ khuyến mại không quy định cụ thể những nội dung nêu trên.

Điều 44. Cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến (dưới đây gọi
tắt là người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến) là thương nhân, tổ chức thiết
lập website đấu giá trực tuyến để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể
tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến nếu không
đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá thì không được đứng ra tổ chức đấu giá trực
tuyến.

Điều 45. Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực
tuyến

1. Hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến phải có các chức
năng tối thiểu sau:

a) Ghi nhận và lưu trữ mọi mức giá được trả trong một cuộc đấu giá;

b) Sau thời điểm bắt đầu một cuộc đấu giá, cứ 30 (ba mươi) giây một lần
hiển thị trên website mức giá cao nhất được ghi nhận và người trả mức giá đó để
mọi bên tham gia cuộc đấu giá có thể xem được.

2. Trường hợp hệ thống không cho phép người tham gia đấu giá rút lại giá
đã trả, hệ thống phải có thông báo rõ ràng đối với người tham gia đấu giá về
việc này ngay trước thời điểm đấu giá. Thông báo phải nêu cụ thể trách nhiệm
của người tham gia đấu giá trong trường hợp trả giá nhưng không mua hàng.

Điều 46. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu
giá trực tuyến

1. Đăng ký website đấu giá trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV
Nghị định này.

2. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 36 Nghị định này.

3. Ấn định phương thức và trình tự đấu giá trực tuyến.

4. Xây dựng hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến để
người bán hàng có thể tổ chức đấu giá theo phương thức và trình tự đã ấn định.

5. Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể thông báo, niêm
yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng
hóa đấu giá.
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6. Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể đăng tải hình ảnh
về hàng hóa, mẫu hàng hóa hoặc tài liệu giới thiệu về hàng hóa cho người tham
gia đấu giá xem xét.

7. Cung cấp cho người bán hàng thông tin về diễn biến cuộc đấu giá mà
người bán hàng tổ chức khi có yêu cầu.

8. Lập thông báo kết quả đấu giá và gửi đến người bán hàng, người mua
hàng và các bên có liên quan theo quy định tại Điều 51 Nghị định này.

9. Chịu trách nhiệm trong trường hợp lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc
đấu giá không thực hiện được:

a) Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được
vào thời điểm người bán dự định tổ chức đấu giá, người cung cấp dịch vụ đấu
giá trực tuyến phải hoàn trả cho người bán mọi chi phí liên quan đến việc tổ
chức đấu giá mà người bán đã thanh toán cho người cung cấp dịch vụ đấu giá
trực tuyến;

b) Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến người tham gia đấu giá không tiếp
tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu, thì người cung cấp dịch vụ đấu giá
trực tuyến phải hủy kết quả đấu giá và cho phép người bán tổ chức đấu giá lại,
đồng thời chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá lại này.

Điều 47. Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến

1. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết
liên quan đến hàng hóa được bán đấu giá.

2. Công bố giá khởi điểm; mức giá chấp nhận bán, nếu có.

3. Chịu trách nhiệm về chất lượng, quy cách của hàng hóa được bán đấu
giá.

4. Giải quyết các khiếu nại của người mua về hàng hóa được bán đấu giá.

5. Không bán hàng hóa là đối tượng cầm cố, thế chấp hoặc đang có tranh
chấp.

6. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 37 Nghị định
này.

Điều 48. Địa điểm và thời gian đấu giá

1. Địa điểm đấu giá là nơi đăng ký thường trú hoặc trụ sở của người bán
hàng.

2. Thời gian đấu giá do người bán quyết định.

3. Thời điểm trả giá của người tham gia đấu giá là thời điểm gửi chứng từ
điện tử thông báo việc trả một mức giá nhất định trong một cuộc đấu giá.

4. Thời điểm ghi nhận một mức giá đã trả là thời điểm hệ thống thông tin
của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến nhận được chứng
từ điện tử thông báo việc trả giá của người tham gia đấu giá.
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Điều 49. Thông báo đấu giá hàng hóa

Thông báo đấu giá hàng hóa được thực hiện tại website đấu giá trực tuyến
và phải bao gồm các nội dung sau:

1. Thời gian bắt đầu tiến hành đấu giá.

2. Thời gian kết thúc đấu giá.

3. Thông tin liên hệ của người bán.

4. Thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa.

5. Giá khởi điểm.

6. Mức giá chấp nhận bán, nếu có.

7. Thời hạn và phương thức thanh toán.

8. Thời hạn và phương thức giao hàng cho người mua sau khi đấu giá kết
thúc.

9. Trường hợp đối tượng đấu giá là hàng hóa phải đăng ký sở hữu theo quy
định của pháp luật, thông báo đấu giá hàng hóa phải bao gồm thêm các nội dung
sau:

a) Thời gian và địa điểm trưng bày hàng hóa;

b) Thời gian và địa điểm tham khảo hồ sơ hàng hóa;

c) Thời gian và địa điểm đăng ký mua hàng hóa;

d) Thời gian và cách thức tiến hành thủ tục chuyển giao quyền sở hữu hàng
hóa.

Điều 50. Xác định người mua hàng

1. Đối với phương thức trả giá lên, người mua hàng là người đầu tiên có
mức trả giá sau cùng cao hơn giá của người trước và cao hơn mức giá chấp nhận
bán, được hệ thống thông tin của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá
trực tuyến ghi nhận trước thời điểm kết thúc đấu giá.

2. Đối với phương thức đặt giá xuống, người mua hàng là người đầu tiên
chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá hạ thấp hơn mức giá khởi điểm;
được hệ thống thông tin của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực
tuyến ghi nhận trước thời điểm kết thúc đấu giá.

3. Trường hợp có nhiều người đồng thời trả mức giá cuối cùng đối với
phương thức trả giá lên hoặc mức giá đầu tiên đối với phương thức đặt giá
xuống, người bán phải tổ chức rút thăm giữa những người đó để quyết định
người mua hàng.

Điều 51. Thông báo kết quả đấu giá

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải lập thông
báo kết quả đấu giá hàng hóa ngay sau thời điểm kết thúc đấu giá, kể cả trong
trường hợp đấu giá không thành.
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2. Thông báo phải ghi rõ các thông tin về hàng hóa, mức giá cuối cùng
được trả, thời điểm hệ thống nhận được mức trả giá cuối cùng, thông tin liên hệ
của người mua hàng.

3. Đối với hàng hóa mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở
hữu, thông báo kết quả đấu giá hàng hóa là căn cứ để lập hợp đồng mua bán tài
sản đấu giá và thực hiện các thủ tục có liên quan để chuyển quyền sở hữu đối
với hàng hóa đó.

4. Thông báo kết quả đấu giá sẽ được gửi về địa chỉ điện tử đã đăng ký với
thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến của người bán và
người mua hàng.

5. Trường hợp có nhiều người đồng thời trả mức giá cuối cùng đối với
phương thức trả giá lên hoặc mức giá đầu tiên đối với phương thức đặt giá
xuống, hệ thống phải gửi thông báo đến tất cả những người này và yêu cầu họ
thực hiện rút thăm để quyết định người mua. Hình thức tổ chức rút thăm do
người bán quyết định.

* Giải quyết tranh chấp trong TMĐT (Đ. 50-52 Luật GD ĐT, Đ. 76-78
NĐ 52)

- Đ. 76-78 NĐ 52

Điều 76. Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán
hàng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến
hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử của mình.

2. Tranh chấp giữa thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa và cung
ứng dịch vụ với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải
quyết trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng công bố tại website vào thời điểm
giao kết hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ không
được lợi dụng các ưu thế của mình trên môi trường điện tử để đơn phương giải
quyết những vấn đề tranh chấp khi chưa có sự đồng ý của khách hàng.

4. Việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thương lượng giữa các bên,
hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết
tranh chấp.

5. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên website cung cấp dịch vụ thương
mại điện tử:

a) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải công bố
rõ trên website quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng
và cơ chế giải  quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên
website thương mại điện tử của mình;

b) Nếu thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không
công bố thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản này thì phải trực tiếp chịu
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trách nhiệm tiếp nhận, xử lý khiếu nại của khách hàng và giải quyết các tranh
chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử của
mình;

c) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được tham
gia hòa giải tranh chấp phát sinh giữa khách hàng với người bán trên website
thương mại điện tử của mình.

Điều 77. Thanh tra, kiểm tra trong thương mại điện tử

1. Các thương nhân, tổ chức quy định tại Mục 3 Chương IV Nghị định này
chịu sự kiểm tra định kỳ hàng năm của Bộ Công Thương về việc tuân thủ các
quy định tại Nghị định này và những văn bản có liên quan. Kết quả kiểm tra
được công bố trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Các thương nhân, tổ chức quy định tại Mục 1 và 2 Chương IV Nghị định
này chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh,
thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 78. Xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sau đây thì tùy theo
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử:

a) Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại
điện tử tại Điều 4 Nghị định này;

b) Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử;

c) Vi phạm quy định về trách nhiệm của các chủ thể trong thương mại điện
tử;

d) Vi phạm quy định về thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán
hàng;

đ) Vi phạm quy định về đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện
tử;

e) Vi phạm quy định về hoạt động đánh giá và chứng thực trong thương
mại điện tử;

g) Vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử;

h) Vi phạm quy định về an toàn thanh toán trong thương mại điện tử;

i) Không chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi
tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

k) Tiếp tục hoạt động sau khi thương nhân, tổ chức đã bị chấm dứt đăng ký
cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

l) Tiếp tục hoạt động sau khi đã chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký, chấm
dứt hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động đánh giá, giám sát và chứng thực trong
thương mại điện tử;
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m) Vi phạm các quy định khác của Nghị định này.

2. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan quản lý xem xét tùy
theo tính chất, mức độ vi phạm của thương nhân, tổ chức để ra quyết định đình
chỉ hoạt động/tước quyền sử dụng giấy phép hoặc hủy bỏ đăng ký website cung
cấp dịch vụ thương mại điện tử đối với các vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều
này.

3. Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân vi phạm gây thiệt hại đến lợi
ích vật chất của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường theo quy
định của pháp luật.

4. Nguyên tắc xử phạt, thời hiệu xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành
chính trong hoạt động thương mại điện tử được thực hiện theo quy định của
Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

5. Thanh tra Bộ Công Thương, Cơ quan quản lý thị trường, Thanh tra Sở
Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan nhà
nước khác có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
điện tử theo thẩm quyền quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn
bản có liên quan.

-   Đ. 50-52 Luật GD ĐT  

Điều 50. Xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử

1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử thì tuỳ theo tính
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu
trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của
pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong giao dịch điện tử thì
tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt
động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 51. Tranh chấp trong giao dịch điện tử

Tranh chấp trong giao dịch điện tử là tranh chấp phát sinh trong quá trình
giao dịch bằng phương tiện điện tử.

Điều 52. Giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử

1. Nhà nước khuyến khích các bên có tranh chấp trong giao dịch điện tử
giải quyết thông qua hòa giải.

2. Trong trường hợp các bên không hòa giải được thì thẩm quyền, trình tự,
thủ tục giải quyết tranh chấp về giao dịch điện tử được thực hiện theo quy định
của pháp luật.

* Thanh tra và xử lý vi phạm trong TMĐT (Đ. 61-72 NĐ 26; Đ. 77, 78
NĐ 52; Đ. 50 Luật GD ĐT)

Đ. 77, 78 NĐ 52

Điều 77. Thanh tra, kiểm tra trong thương mại điện tử
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1. Các thương nhân, tổ chức quy định tại Mục 3 Chương IV Nghị định này
chịu sự kiểm tra định kỳ hàng năm của Bộ Công Thương về việc tuân thủ các
quy định tại Nghị định này và những văn bản có liên quan. Kết quả kiểm tra
được công bố trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Các thương nhân, tổ chức quy định tại Mục 1 và 2 Chương IV Nghị định
này chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh,
thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 78. Xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sau đây thì tùy theo
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử:

a) Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại
điện tử tại Điều 4 Nghị định này;

b) Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử;

c) Vi phạm quy định về trách nhiệm của các chủ thể trong thương mại điện
tử;

d) Vi phạm quy định về thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán
hàng;

đ) Vi phạm quy định về đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện
tử;

e) Vi phạm quy định về hoạt động đánh giá và chứng thực trong thương
mại điện tử;

g) Vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử;

h) Vi phạm quy định về an toàn thanh toán trong thương mại điện tử;

i) Không chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi
tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

k) Tiếp tục hoạt động sau khi thương nhân, tổ chức đã bị chấm dứt đăng ký
cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

l) Tiếp tục hoạt động sau khi đã chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký, chấm
dứt hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động đánh giá, giám sát và chứng thực trong
thương mại điện tử;

m) Vi phạm các quy định khác của Nghị định này.

2. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan quản lý xem xét tùy
theo tính chất, mức độ vi phạm của thương nhân, tổ chức để ra quyết định đình
chỉ hoạt động/tước quyền sử dụng giấy phép hoặc hủy bỏ đăng ký website cung
cấp dịch vụ thương mại điện tử đối với các vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều
này.
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3. Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân vi phạm gây thiệt hại đến lợi
ích vật chất của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường theo quy
định của pháp luật.

4. Nguyên tắc xử phạt, thời hiệu xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành
chính trong hoạt động thương mại điện tử được thực hiện theo quy định của
Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

5. Thanh tra Bộ Công Thương, Cơ quan quản lý thị trường, Thanh tra Sở
Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan nhà
nước khác có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
điện tử theo thẩm quyền quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn
bản có liên quan.

- Đ. 50 Luật GD ĐT

Điều 50. Xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử

1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử thì tuỳ theo tính
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu
trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của
pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong giao dịch điện tử thì
tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt
động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Đ. 61-72 NĐ 26

Điều 61. Thanh tra, kiểm tra

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và tổ chức cung
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chịu sự kiểm tra định kỳ hàng năm của Bộ
Bưu chính, Viễn thông về việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này. Kết quả
kiểm tra phải được công bố công khai trên trang tin điện tử của Bộ Bưu chính, Viễn
thông. 

2. Các tổ chức cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chứng thực chữ
ký số chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật.

3. Việc thanh tra các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động quản lý, cung cấp
và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số được tiến hành theo quy định của pháp
luật về thanh tra.

Điều 62. Vi phạm các quy tắc về điều kiện hoạt động

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không làm
thủ tục cấp lại khi bị mất hoặc hư hỏng đến mức không còn rõ nội dung một trong
các loại giấy sau:

a) Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;
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b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số;

c) Giấy công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:

a) Làm thủ tục xin gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký
số công cộng không đảm bảo thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị
định này;

b) Gửi hồ sơ xin gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
công cộng khi nhận được thông báo của Bộ Bưu chính, Viễn thông không đảm
bảo thời gian quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này; 

c) Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng không
đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị đinh này.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:

a) Tẩy xoá, sửa chữa nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn
cho chữ ký số;

b) Mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn giấy
chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số;

c) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật nhằm mục đích đăng ký hoạt động
hoặc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:

a) Tẩy xoá, sửa chữa nội dung ghi trong giấy phép cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký số công cộng;

b) Tẩy xoá, sửa chữa nội dung ghi trong giấy công nhận chữ ký số và chứng
thư số nước ngoài;

c) Mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn các loại
giấy quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này;

d) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật nhằm mục đích xin cấp, thay đổi nội
dung, gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

đ) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật nhằm mục đích xin cấp giấy công
nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài;

e) Trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số không đáp
ứng điều kiện về nhân sự quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này;

g) Lưu bản sao của khóa bí mật khi không có yêu cầu bằng văn bản của tổ
chức, cá nhân xin cấp chứng thư số.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:
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a) Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho công cộng mà không có giấy
phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Bưu chính, Viễn
thông cấp hoặc chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
quốc gia cấp;

b) Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho công cộng khi chứng thư số do
tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp đã hết hiệu lực hoặc
giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hết hạn.

6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:

a) Không mua bảo hiểm trong trường hợp không ký quỹ hoặc bảo lãnh theo
quy định tại Điều 37 Nghị định này;

b) Trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công
cộng không đáp ứng điều kiện về tài chính quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị
định này;

c) Không lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ
cho việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực.

Điều 63. Vi phạm các quy định về an toàn, an ninh

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:

a) Ngăn cản trái phép việc sử dụng chứng thư số; 

b) Lưu trữ trái phép khoá bí mật của người khác;

c) Lưu trữ thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số
không đảm bảo bí mật, an toàn;

d) Sử dụng thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số
không đúng quy định của pháp luật;

đ) Không đảm bảo an toàn trong quá trình tạo hoặc chuyển giao chứng thư
số cho thuê bao.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sau:

a) Trộm cắp, gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt khoá bí mật của người khác;

b) Sao chép, tiết lộ hoặc cung cấp khoá bí mật của thuê bao trái pháp luật;

c) Truy nhập, tiết lộ, sử dụng trái phép thông tin của thuê bao và tổ chức cung
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;

d) Không đảm bảo bí mật toàn bộ quá trình tạo cặp khóa;

đ) Sử dụng thiết bị không đúng quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc
áp dụng để tạo cặp khóa;

e) Sử dụng phương thức không đảm bảo an toàn để chuyển giao khóa bí
mật đến tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số;

45



g) Tạo cặp khóa trái quy định của pháp luật;

h) Không lưu trữ bí mật những thông tin về thuê bao và khóa bí mật của
thuê bao trong suốt thời gian tạm dừng chứng thư số;

i) Sửa đổi trái phép thông tin của thuê bao và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký số;

k) Không đảm bảo giữ bí mật khóa bí mật của thuê bao trong trường hợp
thuê bao ủy quyền.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:

a) Sử dụng phần mềm máy tính, thiết bị kỹ thuật xâm nhập trái phép vào hệ
thống thiết bị hoặc cơ sở dữ liệu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký
số mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Tiết lộ hoặc cung cấp trái pháp luật khoá bí mật của tổ chức cung cấp dịch
vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng;

c) Sử dụng trái phép khoá bí mật của người khác;

d) Làm giả hoặc hướng dẫn người khác làm giả chứng thư số;

đ) Tạo chữ ký số không đảm bảo một trong các điều kiện quy định tại Điều
9 Nghị định này;

e) Sử dụng hệ thống thiết bị kỹ thuật không có khả năng phát hiện, cảnh
báo những truy nhập bất hợp pháp và những hình thức tấn công trên môi trường
mạng;

g) Sử dụng hệ thống phân phối khóa cho thuê bao không đảm bảo sự toàn
vẹn và bảo mật của cặp khoá;

h) Không triển khai phương án kiểm soát sự ra vào trụ sở hoặc nơi đặt thiết
bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;

i) Không triển khai phương án kiểm soát quyền truy nhập hệ thống cung
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;

k) Sử dụng trái phép khoá bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký số chuyên dùng;

l) Trộm cắp khoá bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
chuyên dùng;

m) Vi phạm các quy định về an toàn, an ninh khác theo quy định của pháp
luật.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:

a) Ngăn cản trái phép hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ
ký số;

b) Sử dụng trái phép khoá bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
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chữ ký số công cộng;

c) Tiết lộ hoặc cung cấp trái pháp luật khoá bí mật của tổ chức cung cấp dịch
vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

d) Trộm cắp khoá bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
công cộng.

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:

a) Không triển khai hoặc triển khai không đầy đủ phương án dự phòng để
đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra;

b) Trộm cắp khoá bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
quốc gia;

c) Tiết lộ hoặc cung cấp khoá bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký số quốc gia trái pháp luật;

d) Sử dụng trái phép khoá bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký số quốc gia;

đ) Phá hoại thiết bị, cơ sở dữ liệu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký số mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

e) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về
tình trạng khẩn cấp hoặc để đảm bảo an ninh quốc gia.

Điều 64. Vi phạm các quy định về quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt
buộc áp dụng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của các tổ chức chứng thực chữ ký số chuyên
dùng không đúng tiêu chuẩn đã đăng ký.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cung
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký số công cộng không đảm bảo các tiêu chuẩn đã đăng ký.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:

a) Phương án kỹ thuật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật trong quá
trình hoạt động;

b) Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số không tuân theo các quy chuẩn kỹ
thuật; và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng. 

Điều 65. Vi phạm các quy định về giá cước, phí, lệ phí

1. Đối với hành vi vi phạm về giá cước dịch vụ trong hoạt động cung cấp
dịch  vụ  chứng  thực  chữ  ký  số  áp  dụng  theo  quy  định  tại  Nghị  định  số
169/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt
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vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

2. Đối với hành vi vi phạm về phí, lệ phí trong hoạt động cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký số áp dụng theo quy định tại Nghị định số 106/2003/NĐ-CP
ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.

Điều 66. Vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau: 

a) Hướng dẫn không đúng hoặc không đầy đủ những thông tin quy định tại
khoản 1 Điều 30 Nghị định này;

b) Không hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư
số trước khi ký hợp đồng cấp chứng thư số;

c) Không gia hạn chứng thư số của thuê bao khi được thuê bao yêu cầu
theo quy định;

d) Không đảm bảo kênh thông tin 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần
để tiếp nhận yêu cầu thu hồi, tạm dừng chứng thư số;

đ) Không lưu trữ thông tin liên quan đến chứng thư số trong thời gian tối
thiểu 5 năm kể từ khi chứng thư số bị thu hồi;

e) Không cung cấp bằng văn bản thông tin quy định tại khoản 1 Điều 30
khi có yêu cầu của thuê bao.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau: 

a) Không thông báo cho thuê bao trong trường hợp phát hiện thấy dấu hiệu
khoá bí mật của thuê bao đã bị lộ, không còn toàn vẹn hoặc bất cứ sự sai sót nào
khác có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của thuê bao đó;

b) Không thông báo cho thuê bao về tình trạng bị thu hồi giấy phép cung
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của mình và thông tin về tổ chức
tiếp nhận cơ sở dữ liệu của mình;

c) Không thông báo cho thuê bao trước khi dừng cung cấp dịch vụ đảm bảo
thời gian quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định này;

d) Không thông báo cho thuê bao việc tạm dừng, thời gian bắt đầu và kết
thúc việc tạm dừng khi có căn cứ tạm dừng chứng thư số của thuê bao đó;

đ) Không thông báo công khai việc tạm dừng cấp chứng thư số mới trên
trang tin điện tử của mình;

e) Từ chối cấp chứng thư số mà không có lý do chính đáng;

g) Quy chế chứng thực công khai không theo mẫu của Bộ Bưu chính, Viễn
thông hoặc có nội dung không phù hợp với các quy định tại Nghị định này;

h) Không công khai quy chế chứng thực theo mẫu của Bộ Bưu chính, Viễn
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thông;

i) Không thông báo cho thuê bao việc thu hồi chứng thư số của thuê bao đó;

k) Không đăng ký với Bộ Bưu chính, Viễn thông theo quy định tại Điều 46
Nghị đinh này;

l) Không xây dựng hợp đồng mẫu dùng cho hoạt động cung cấp chứng thư
số;

m) Cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian không tuân theo quy chuẩn kỹ thuật
và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng;

n) Không báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc tạm dừng cấp
chứng thư số mới.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau: 

a) Công bố chứng thư số đã cấp cho thuê bao trên cơ sở dữ liệu khi chưa có
xác nhận của thuê bao về tính chính xác của thông tin trên chứng thư số;

b) Không công bố trên trang tin điện tử chứng thư số được cấp mới, tạm dừng,
thu hồi, thời gian bắt đầu và kết thúc việc tạm dừng chứng thư số;

c) Không khôi phục chứng thư số khi hết thời hạn tạm dừng;

d) Không lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động tạm dừng hoặc thu
hồi chứng thư số trong thời gian tối thiểu 5 năm;

đ) Không thỏa thuận để bàn giao cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động cung
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng khi bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch
vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

e) Không báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông trong trường hợp không thỏa
thuận được việc bàn giao cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động cung cấp dịch
vụ chứng thực chữ ký số công cộng khi bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký số công cộng;

g) Thay đổi cặp khóa khi chưa có yêu cầu của thuê bao;

h) Không lưu trữ thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân xin cấp chứng
thư số.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:

a) Không tạm dừng chứng thư số theo yêu cầu của thuê bao hoặc của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền;

b) Không thu hồi chứng thư số theo yêu cầu của thuê bao hoặc của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền;

c) Công bố sai nội dung chứng thư số trên cơ sở dữ liệu của mình;

d) Chứng thư số không đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị
định này;
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đ) Cấp chứng thư số không đúng với chức danh thuộc cơ quan, tổ chức nhà
nước theo quy định tại Điều 11 Nghị định này hoặc không đúng với quy định
pháp luật;

e) Không cho phép người sử dụng Internet truy nhập danh sách các chứng
thư số có hiệu lực và đã hết hiệu lực;

g) Không chấp hành việc tạm dừng hoặc thu hồi giấy phép theo quy định
tại khoản 1, 2 Điều 20 Nghị định này;

h) Công bố chứng thư số đã cấp cho thuê bao trên cơ sở dữ liệu không đảm
bảo thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định này;

i) Cấp dấu thời gian không đúng với quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị
định này;

k) Không tạm dừng việc cấp chứng thư số mới khi phát hiện sai sót trong
hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sau:

a) Không bàn giao tài liệu và cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 39
Nghị định này;

b) Không báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông để xem xét việc thay đổi nội
dung, thu hồi hoặc cấp mới giấy phép theo đúng quy định về đối tượng được cấp
phép khi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng thực hiện sáp
nhập, liên doanh, liên kết và các hoạt động thay đổi tổ chức khác;

c) Triển khai hoặc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số không đúng nội
dung ghi trên giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

d) Không tạm dừng việc cấp chứng thư số mới khi có yêu cầu của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền;

đ) Không duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến chứng thư số đã cấp
trong thời gian tạm dừng cấp chứng thư số mới.

6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:

a) Không duy trì trực tuyến 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần danh
sách các chứng thư số có hiệu lực và đã hết hiệu lực;

b) Không lưu trữ đầy đủ, chính xác, cập nhật danh sách các chứng thư số
có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực trong thời gian tối thiểu 5 năm;

c) Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của tổ chức
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp giấy
phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng hoặc giấy chứng nhận
đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số không đặt ở Việt Nam;

d) Không duy trì trên trang tin điện tử 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần
thông tin quy định tại Điều 36 Nghị định này.
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Điều 67. Vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không
cung cấp khóa bí mật hoặc những thông tin cần thiết cho cơ quan tiến hành tố tụng,
cơ quan an ninh.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:

a) Cung cấp thông tin sai sự thật để xin cấp chứng thư số;

b) Sử dụng chữ ký số tương ứng với chứng thư số của cơ quan, tổ chức quy
định tại Điều 12 Nghị định này khi không còn giữ chức danh tương ứng với chứng
thư số đó.

Điều 68. Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin
và thanh tra, kiểm tra

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:

Vi phạm các chế độ báo cáo theo quy định.

1. Cung cấp thông tin sai sự thật hoặc không đầy đủ cho cơ quan nhà nước có
thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Không chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền.

Điều 69. Xử phạt bổ sung, khắc phục hậu quả

Ngoài các hình thức xử phạt chính, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà
tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng một hay nhiều hình thức xử phạt bổ sung
hoặc biện pháp khắc phục hậu quả sau:

1. Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc cấp chứng thư số mới đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 62, điểm d  khoản 2 Điều
63, Điều 64, điểm b khoản 2, điểm a, c, d khoản 3 Điều 66 Nghị định này. 

2. Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số hoặc giấy
công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài đối với một trong các hành vi
vi phạm quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 62, điểm d khoản 2 Điều 63, Điều
64, điểm b khoản 2, điểm a, c, d khoản 3 Điều 66 Nghị định này.

3. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối
với một trong các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 62, khoản
1, điểm a, b, c, d khoản 2, điểm a, b, c, d khoản 3, điểm a khoản 4  Điều 63,
điểm c khoản 2 Điều 66 Nghị định này.

4. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành
chính gây ra đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại điểm b  khoản
1, điểm b khoản 3 Điều 63 Nghị định này.

5. Buộc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước đối với các vi phạm tại
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khoản 1, điểm a, c khoản 2, khoản 3 Điều 62 , điểm d khoản 2, điểm d khoản 3
Điều 63, Điều 64, khoản 1, điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 66,  Điều 68 Nghị
định này.

Điều 70. Thẩm quyền xử phạt

1. Thanh tra viên chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông
tin đang thi hành công vụ có thẩm quyền:   

a) Phạt tiền đến 200.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có
giá trị đến 2.000.000 đồng; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 4 và
khoản 5 Điều 69 Nghị định này;

d) Thực hiện các quyền quy định tại khoản 2 Điều 46 và khoản 2 Điều 48
của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh thanh tra Sở Bưu chính, Viễn thông có thẩm quyền:

a) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

b) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả
theo quy định tại Điều 69 Nghị định này;

c) Thực hiện các quyền quy định tại khoản 1 Điều 46 của Pháp lệnh Xử lý
vi phạm hành chính.

3. Chánh thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông có thẩm quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả
theo quy định tại Điều 69 Nghị định này;

c) Thực hiện các quyền quy định tại khoản 1 Điều 46 của Pháp lệnh Xử lý
vi phạm hành chính.

4. Thanh tra viên và Chánh Thanh tra các cơ quan thanh tra chuyên ngành
khác có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực
chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số như thanh tra chuyên ngành bưu
chính, viễn thông và công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý nhà nước được
Chính phủ quy định. 

Công an nhân dân, Hải quan, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường có
thẩm quyền xử phạt theo quy định tại các Điều 31, 34, 36 và 37 của Pháp lệnh
Xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính về chữ ký
số và dịch vụ chứng thực chữ ký số có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mình
quản lý được quy định tại Nghị định này.

5. Thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân các cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định
tại các Điều 28, 29 và 30 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa
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bàn do mình quản lý đối với các hành vi vi phạm hành chính về chữ ký số và dịch vụ
chứng thực chữ ký số được quy định tại Nghị định này.

Điều 71. Nguyên tắc, thời hiệu, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính,
tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ

Nguyên tắc xử phạt, thời hiệu xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính,
tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ, thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi
phạm hành chính về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số được thực hiện
theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 72. Truy cứu trách nhiệm hình sự

Hành vi lợi dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số để chống lại
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và gây rối an ninh, trật tự, an
toàn xã hội; các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác liên quan đến chữ ký số và
dịch vụ chứng thực chữ ký số có dấu hiệu tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm
hình sự theo quy định của pháp luật.

* Chứng từ điện tử  (Đ. 9-14 NĐ 52)

Điều 9. Giá trị pháp lý như bản gốc

1. Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản
gốc nếu đáp ứng cả hai điều kiện sau:

a) Có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong
chứng từ điện tử từ thời điểm thông tin được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng
chứng từ điện tử;

b) Thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập, sử dụng được
dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

2. Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay
đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ
hoặc hiển thị chứng từ điện tử.

3. Tiêu chí về sự bảo đảm đủ tin cậy là khi một trong những biện pháp sau
được áp dụng trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên trao đổi và sử dụng chứng từ
điện tử:

a) Ký chứng từ điện tử bằng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký số hợp pháp cấp;

b) Lưu trữ chứng từ điện tử tại hệ thống của một tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực hợp đồng điện tử đã được cấp phép mà các bên thỏa thuận lựa chọn;

c) Có sự bảo đảm từ phía thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng cho việc
khởi tạo, gửi và lưu trữ chứng từ điện tử về tính toàn vẹn của thông tin chứa
trong chứng từ điện tử trong quá trình gửi và lưu trữ trên hệ thống;

d) Biện pháp khác mà các bên thống nhất lựa chọn.

Điều 10. Thời điểm, địa điểm gửi và nhận chứng từ điện tử
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1. Thời điểm gửi một chứng từ điện tử là thời điểm chứng từ điện tử đó rời
khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của
người khởi tạo. Trong trường hợp chứng từ điện tử không rời khỏi hệ thống
thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của người khởi tạo,
thời điểm gửi là thời điểm nhận được chứng từ điện tử.

2. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, thời điểm nhận một
chứng từ điện tử là thời điểm chứng từ điện tử đó tới được địa chỉ điện tử do
người nhận chỉ ra và có thể truy cập được.

3. Địa điểm kinh doanh của người khởi tạo được coi là địa điểm gửi chứng
từ điện tử và địa điểm kinh doanh của người nhận được coi là địa điểm nhận
chứng từ điện tử.

Điều 11. Địa điểm kinh doanh của các bên

1. Địa điểm kinh doanh của mỗi bên là địa điểm do bên đó chỉ ra, trừ khi
bên khác nêu rõ bên đó không có địa điểm kinh doanh tại địa điểm này.

2. Trong trường hợp một bên có nhiều địa điểm kinh doanh nhưng không
chỉ ra địa điểm kinh doanh nào thì địa điểm kinh doanh là địa điểm có mối quan
hệ mật thiết nhất với hợp đồng liên quan xét tới mọi bối cảnh trước và tại thời
điểm giao kết hợp đồng.

3. Trong trường hợp một cá nhân không có địa điểm kinh doanh thì địa
điểm kinh doanh là nơi đăng ký thường trú của cá nhân đó.

4. Một địa điểm không được coi là địa điểm kinh doanh nếu địa điểm đó
chỉ là nơi đặt máy móc, thiết bị công nghệ của hệ thống thông tin do một bên sử
dụng để giao kết hợp đồng hoặc chỉ là nơi các bên khác có thể truy cập hệ thống
thông tin đó.

5. Một địa danh gắn với tên miền hay địa chỉ thư điện tử của một bên
không nhất thiết liên quan tới địa điểm kinh doanh của bên đó.

Điều 12. Thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng không có bên nhận
cụ thể

Một thông báo bằng chứng từ điện tử về đề nghị giao kết hợp đồng mà
không có bên nhận cụ thể thì chỉ là thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng.
Thông báo đó chưa được coi là đề nghị giao kết hợp đồng, trừ khi bên thông báo
chỉ rõ tại thông báo đó trách nhiệm của mình trong trường hợp nhận được trả lời
chấp nhận.

Điều 13. Sử dụng hệ thống thông tin tự động

Hợp đồng được giao kết từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự
động với một người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị
phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp của con người
vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện hay hợp
đồng được giao kết.

Điều 14. Lỗi nhập thông tin trong chứng từ điện tử

54



1. Trường hợp một người mắc phải lỗi nhập thông tin trong một chứng từ
điện tử được sử dụng để trao đổi với hệ thống thông tin tự động của bên khác
nhưng hệ thống thông tin tự động này không hỗ trợ cho người đó sửa lại lỗi thì
người đó hoặc thương nhân, tổ chức, cá nhân mà người đó đại diện có quyền rút
bỏ phần chứng từ điện tử có lỗi nếu đáp ứng hai điều kiện sau:

a) Ngay khi biết có lỗi, người đó hoặc thương nhân, tổ chức, cá nhân mà
người đó đại diện thông báo cho bên kia về lỗi và nêu rõ đã mắc phải lỗi trong
chứng từ điện tử này;

b) Người đó hoặc thương nhân, tổ chức, cá nhân mà người đó đại diện vẫn
chưa sử dụng hoặc có được bất kỳ lợi ích vật chất hay giá trị nào từ hàng hóa,
dịch vụ nhận được từ bên kia.

2. Quyền rút bỏ phần chứng từ điện tử có lỗi không ảnh hưởng tới trách
nhiệm giải quyết hậu quả các lỗi phát sinh ngoài những quy định tại Khoản 1
Điều này.

* Các khái niệm, định nghĩa có liên quan (Đ. 4 Luật GD ĐT, Đ. 3 NĐ
52, Đ. 3 NĐ 26, …)

-   Đ. 3 NĐ 52  

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ
quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với
mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

2. Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia là tập hợp các nội
dung, nhiệm vụ về hoạt động phát triển thương mại điện tử theo từng giai đoạn
nhằm mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử để nâng cao
hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giao dịch thương mại trong nước và
xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại điện tử theo hướng hiện đại
hóa.

3. Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại (dưới đây gọi tắt là chứng
từ điện tử) là hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở
dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực
hiện hợp đồng.

Chứng từ điện tử trong Nghị định này không bao gồm hối  phiếu,  lệnh
phiếu, vận đơn, hóa đơn gửi hàng, phiếu xuất nhập kho hay bất cứ chứng từ có
thể chuyển nhượng nào cho phép bên nắm giữ chứng từ hoặc bên thụ hưởng
được quyền nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc được trả một khoản tiền.

4. Người khởi tạo là bên, hoặc người đại diện của bên đó, đã tạo ra hoặc
gửi đi chứng từ điện tử trước khi lưu trữ nó. Người khởi tạo không bao gồm bên
hoạt động với tư cách là người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử.
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5. Người nhận là bên nhận được chứng từ điện tử theo chủ ý của người
khởi tạo. Người nhận không bao gồm bên hoạt động với tư cách là người trung
gian liên quan tới chứng từ điện tử.

6. Hệ thống thông tin tự động là hệ thống thông tin được sử dụng để khởi
tạo, gửi, nhận, hoặc phản hồi các thông điệp dữ liệu nhưng không có sự can
thiệp hoặc kiểm tra của con người mỗi lần một hoạt động được thực hiện.

7. Địa điểm kinh doanh là cơ sở cố định để tiến hành hoạt động kinh doanh,
không bao gồm cơ sở cung cấp tạm thời hàng hóa hay dịch vụ.

8. Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông
tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt
động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa,
dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán
hàng.

9. Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho
phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể
tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Sàn giao dịch thương mại điện tử trong Nghị định này không bao gồm các
website giao dịch chứng khoán trực tuyến.

10.  Website  khuyến  mại  trực  tuyến  là  website  thương  mại  điện  tử  do
thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ
của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch
vụ khuyến mại.

11. Website đấu giá trực tuyến là website thương mại điện tử cung cấp giải
pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có
thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

12. Chức năng đặt hàng trực tuyến là một chức năng được cài đặt trên
website thương mại điện tử hoặc trên thiết bị đầu cuối của khách hàng và kết nối
với website thương mại điện tử để cho phép khách hàng khởi đầu quá trình giao
kết hợp đồng theo những điều khoản được công bố trên website đó, bao gồm cả
việc giao kết hợp đồng với hệ thống thông tin tự động.

13. Thông tin cá nhân là các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ
thể, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thông tin y tế, số tài
khoản, thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân và những thông tin khác
mà cá nhân mong muốn giữ bí mật.

Thông tin cá nhân trong Nghị định này không bao gồm thông tin liên hệ
công việc và những thông tin mà cá nhân đã tự công bố trên các phương tiện
truyền thông.

14. Thu thập thông tin cá nhân là hoạt động thu thập để đưa vào một cơ sở
dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân của nhiều người tiêu dùng là khách hàng hoặc
khách hàng tiềm năng của thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại
điện tử.
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15. Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử là dịch vụ của bên thứ ba về lưu
trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của chứng từ điện tử do các bên khởi tạo trong quá
trình giao kết và thực hiện hợp đồng.

- Đ. 4 Luật GD ĐT

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân
được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.

2. Chứng thực chữ ký điện tử là việc xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân
được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.

3. Chương trình ký điện tử là chương trình máy tính được thiết lập để hoạt
động độc lập hoặc thông qua thiết bị, hệ thống thông tin, chương trình máy tính
khác nhằm tạo ra một chữ ký điện tử đặc trưng cho người ký thông điệp dữ liệu.

4. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập,
khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

5. Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm
thanh hoặc dạng tương tự.

6. Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

7. Giao dịch điện tử tự động là giao dịch điện tử được thực hiện tự động
từng phần hoặc toàn bộ thông qua hệ thống thông tin đã được thiết lập sẵn.

8. Hệ thống thông tin là hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển
thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với thông điệp dữ liệu.

9. Người trung gian là cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ
chức, cá nhân khác thực hiện việc gửi, nhận hoặc lưu trữ một thông điệp dữ liệu
hoặc cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến thông điệp dữ liệu đó.

10. Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện,
điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công
nghệ tương tự.

11. Quy trình kiểm tra an toàn là quy trình được sử dụng để kiểm chứng
nguồn gốc của thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử, phát hiện các thay đổi hoặc lỗi
xuất hiện trong nội dung của một thông điệp dữ liệu trong quá trình truyền, nhận
và lưu trữ.

12. Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và
được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

13. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử là tổ chức thực
hiện hoạt động chứng thực chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
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14. Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng là tổ chức cung cấp hạ tầng đường
truyền và các dịch vụ khác có liên quan để thực hiện giao dịch điện tử. Tổ chức
cung cấp dịch vụ mạng bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối Internet, tổ
chức cung cấp dịch vụ Internet và tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập mạng.

15.  Trao đổi  dữ liệu  điện  tử  (EDI –  electronic  data  interchange)  là  sự
chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử
theo một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận về cấu trúc thông tin.

- Đ. 3 NĐ 26

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "Chứng thư số" là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký số cấp.

2. "Chứng thư số nước ngoài" là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký số nước ngoài cấp.

3. “Chứng thư số có hiệu lực” là chứng thư số chưa hết hạn, không bị tạm
dừng hoặc bị thu hồi.

4. "Chữ ký số" là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một
thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có
được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai của người ký có thể xác định
được chính xác:

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khoá bí mật tương ứng với
khoá công khai trong cùng một cặp khóa;

b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến
đổi nêu trên.

5. “Chữ ký số nước ngoài” là chữ ký số do thuê bao sử dụng chứng thư số
nước ngoài tạo ra.

6. “Dịch vụ chứng thực chữ ký số” là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ
ký điện tử, do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp. Dịch vụ chứng
thực chữ ký số bao gồm:

a) Tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao;

b) Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao;

c) Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số;

d) Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định.

7. “Hệ thống mật mã không đối xứng” là hệ thống mật mã có khả năng tạo
được cặp khóa bao gồm khoá bí mật và khoá công khai. 

8. “Khoá” là một chuỗi các số nhị phân (0 và 1) dùng trong các hệ thống mật
mã.

9. “Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không
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đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.

10. “Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã
không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khoá bí mật
tương ứng trong cặp khoá.

11. “Ký số” là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự
động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

12. “Người ký” là thuê bao dùng đúng khoá bí mật của mình để ký số vào một
thông điệp dữ liệu dưới tên của mình. 

13. “Người nhận” là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký
số bởi người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số trong
thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.

14. “Thuê bao” là tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số, chấp nhận chứng
thư số và giữ khoá bí mật tương ứng với khoá công khai ghi trên chứng thư số
được cấp đó.

15. “Tạm dừng chứng thư số” là làm mất hiệu lực của chứng thư số một cách
tạm thời từ một thời điểm xác định.

16. “Thu hồi chứng thư số” là làm mất hiệu lực của chứng thư số một cách
vĩnh viễn từ một thời điểm xác định.

17. "Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số" là tổ chức cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký số. 

2.  Nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường
pháp lí thương mại điện tử ở Việt Nam.             

2.1.  Sự cần thiết hoàn thiện môi trường pháp lí thương mại điện tử
Việt Nam.

Để thương mại điện tử phát triển cần có hệ thống pháp luật và chính sách
vững vàng, tạo môi trường thuận lợi cho các giao dịch thương mại điện tử,
khuyến khích các chủ thể tham gia, tạo được lòng tin và bảo vệ người tiêu dùng

2.2.  Nội dung những nguyên tắc chỉ  đạo trong việc hoàn thiện môi
trường pháp lí thương mại điện tử Việt Nam.

- Quan điểm đối với Nhà nước

Một là,  Sự ứng dụng và  phát  triển  của TMĐT dựa trên nguyên tắc  tự
nguyện và được điều tiết bởi thị trường;

 Hai là, Nhà nước đề ra mục tiêu phát triển, tạo khuôn khổ pháp lý, xây
dựng hạ tầng cơ sở CNTT, đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng
và phát triển TMĐT, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về TMĐT,
doanh nghiệp chủ động tham gia vào TMĐT;

 Ba là, Quyền cá nhân được bảo vệ trong TMĐT;
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 Bốn là,  Không phân biệt  đối  xử các  loại  công nghệ  khác  nhau trong
TMĐT,

 Năm là, Là phương thức sử dụng các công cụ điện tử để thực hiện các giao
dịch thương mại và phi thương mại, TMĐT kế thừa những nguyên tắc và chung
sống với thương mại truyền thống,

 Sáu là, Chính phủ, doanh nghiệp và mọi thành viên trong xă hội cần phối
hợp để tuyên truyền, giáo dục về lợi ích và những rủi ro trong triển khai TMĐT

 và Bảy là, Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tiến tới công nhận lẫn nhau
trong việc thuận lợi hoá các luồng thông tin nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

- Quan điểm đối với cá nhân, tổ chức trong hoạt động thương mại điện tử
thực tiễn. 

Một là,  Nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại
điện tử

Hai là, Tăng cường nguồn nhân lực về thương mại điện tử

Ba là,  Chú trọng việc tham gia các sàn thương mại điện tử

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày khái niệm, những nội dung cơ bản về môi trường pháp lí
thương mại điện tử.

2. Liệt kê nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường
pháp lí thương mại điện tử ở Việt Nam

3. Phân tích sự cần thiết hoàn thiện môi trường pháp lí thương mại điện tử
Việt Nam.

4. Phân tích nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi
trường pháp lí thương mại điện tử.                     

5. Thảo luận về thưc trạng môi trường pháp lí thương mại điện tử Việt
Nam; giải pháp hoàn thiện và vai trò của cá nhân và tổ chức trong việc hoàn
thiện môi trường pháp lí thương mại điện tử.
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CHƯƠNG 2. CÁC NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH LĨNH VỰC
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã chương: MH 09-02

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

Thương mại điện tử ngày càng phổ biến đối với hoạt động kinh doanh.
Việc hiểu biết các nguồn luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử và lĩnh vực
liên quan đến thương mại điện tử giúp cho doanh nghiệp kinh doanh đúng luật,
vừa hạn chế được rủi ro pháp lý... Bài học dưới đây nhằm giúp cho các doanh
nghiệp nắm được các kiến thức đó.

MỤC TIÊU CHƯƠNG

- Hệ thống hoá các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện
tử và lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

- Nắm được các qui định của Nhà nước về những vấn đề cơ bản trong hoạt
động thương mại nói chung, hoạt động thương mại điện tử nói riêng.

- Tham khảo một số qui định của pháp luật quốc tế điều chỉnh lĩnh vực
thương mại điện tử, từ đó có sự so sánh giữa qui định của pháp luật Việt Nam
với những qui định của luật pháp quốc tế.

NỘI DUNG CHƯƠNG 

1. Các nguồn luật trong nước điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử
và lĩnh vực lien quan đến thương mại điện tử.

1.1. Pháp luật dân sự.

1.1.1. Bộ luật dân sự.

(Các qui định làm nền tảng cho hoạt động thương mại nói chung và khía
cạnh liên quan đến hoạt động thương mại điện tử nói riêng)

Điều 388. Khái niệm hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi
hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Điều 389. Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự

Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

1. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã
hội;

2. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

Điều 390. Đề nghị giao kết hợp đồng
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1. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng
và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác
định cụ thể.

2. Trong trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời,
nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên
được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không
được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh.

Điều 391. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

1. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như sau:

a) Do bên đề nghị ấn định;

b) Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực
kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó.

2. Các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp
đồng:

a) Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân;
được chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân;

b) Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề
nghị;

c) Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các
phương thức khác.

Điều 392. Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

1. Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết
hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

a) Nếu bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại
đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị;

b) Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề
nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát
sinh.

2. Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đề nghị đó được coi là
đề nghị mới.

Điều 393. Huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng

Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng thực hiện quyền huỷ bỏ
đề nghị do đã nêu rõ quyền này trong đề nghị thì phải thông báo cho bên được
đề nghị và thông báo này chỉ có hiệu lực khi bên được đề nghị nhận được thông
báo trước khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 394. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Bên nhận được đề nghị trả lời không chấp nhận;

62



2. Hết thời hạn trả lời chấp nhận;

3. Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;

4. Khi thông báo về việc huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực;

5. Theo thoả thuận của bên đề nghị và bên nhận được đề nghị trong thời
hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

Điều 395. Sửa đổi đề nghị do bên được đề nghị đề xuất

Khi bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng, nhưng có nêu điều
kiện hoặc sửa đổi đề nghị thì coi như người này đã đưa ra đề nghị mới.

Điều 396. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối
với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.

Điều 397. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng

1. Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ
có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp
đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là
đề nghị mới của bên chậm trả lời.

Trong trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý
do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì
thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề
nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị.

2. Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện
thoại hoặc qua các phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có
chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp có thoả thuận về thời hạn trả
lời.

Điều 398. Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng
lực hành vi dân sự

Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực
hành vi dân sự sau khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận
giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị.

Điều 399. Trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất
năng lực hành vi dân sự

Trong trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng
lực hành vi dân sự sau khi trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì việc trả lời
chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có giá trị.

Điều 400. Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng

Bên được đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại thông báo chấp nhận
giao kết hợp đồng, nếu thông báo này đến trước hoặc cùng với thời điểm bên đề
nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng.
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Điều 401. Hình thức hợp đồng dân sự

1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc
bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được
giao kết bằng một hình thức nhất định.

2. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện
bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì
phải tuân theo các quy định đó.

Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ
trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 402. Nội dung của hợp đồng dân sự

Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung
sau đây:

1. Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc
không được làm;

2. Số lượng, chất lượng;

3. Giá, phương thức thanh toán;

4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

5. Quyền, nghĩa vụ của các bên;

6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

7. Phạt vi phạm hợp đồng;

8. Các nội dung khác.

Điều 403. Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự

Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự do các bên thoả thuận; nếu không có
thoả thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng dân sự là nơi cư trú của cá nhân hoặc
trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 404. Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

1. Hợp đồng dân sự được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được trả
lời chấp nhận giao kết.

2. Hợp đồng dân sự cũng xem như được giao kết khi hết thời hạn trả lời mà
bên nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu có thoả thuận im lặng là sự trả lời chấp
nhận giao kết.

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa
thuận về nội dung của hợp đồng.

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký
vào văn bản.

Điều 405. Hiệu lực của hợp đồng dân sự
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Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ
trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 406. Các loại hợp đồng dân sự chủ yếu

Hợp đồng gồm các loại chủ yếu sau đây:

1. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với
nhau;

2. Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ;

3. Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng
phụ;

4. Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính;

5. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết
hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ
việc thực hiện nghĩa vụ đó;

6. Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc
phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

Điều 407. Hợp đồng dân sự theo mẫu

1. Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa
ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị
trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà
bên đề nghị đã đưa ra.

2. Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì
bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó.

3. Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm
của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi
chính đáng của bên kia thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có
thoả thuận khác.

Điều 408. Phụ lục hợp đồng

1. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều
khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của
phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của
điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp
có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có
điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong
hợp đồng đã được sửa đổi.

Điều 409. Giải thích hợp đồng dân sự
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1. Khi hợp đồng có điều khoản không rõ ràng thì không chỉ dựa vào ngôn
từ của hợp đồng mà còn phải căn cứ vào ý chí chung của các bên để giải thích
điều khoản đó.

2. Khi một điều khoản của hợp đồng có thể được hiểu theo nhiều nghĩa thì
phải chọn nghĩa nào làm cho điều khoản đó khi thực hiện có lợi nhất cho các
bên.

3. Khi hợp đồng có ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải
giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với tính chất của hợp đồng.

4. Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn từ khó hiểu thì phải được giải
thích theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp đồng.

5. Khi hợp đồng thiếu một số điều khoản thì có thể bổ sung theo tập quán
đối với loại hợp đồng đó tại địa điểm giao kết hợp đồng.

6. Các điều khoản trong hợp đồng phải được giải thích trong mối liên hệ
với nhau, sao cho ý nghĩa của các điều khoản đó phù hợp với toàn bộ nội dung
hợp đồng.

7. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với
ngôn từ sử dụng trong hợp đồng thì ý chí chung của các bên được dùng để giải
thích hợp đồng.

8. Trong trường hợp bên mạnh thế đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho
bên yếu thế thì khi giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên yếu thế.

Điều 410. Hợp đồng dân sự vô hiệu

1. Các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 của
Bộ luật này cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu.

2. Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường
hợp các bên có thoả thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy
định này không áp dụng đối với các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân
sự.

3. Sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ
trường hợp các bên thoả thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của
hợp đồng chính.

Điều 411. Hợp đồng dân sự vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện
được

1. Trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể
thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này bị vô hiệu.

2. Trong trường hợp khi giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải biết
về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được, nhưng không thông
báo cho bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt
hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có
đối tượng không thể thực hiện được.
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3. Quy định tại khoản 2 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp
hợp đồng có một hoặc nhiều phần đối tượng không thể thực hiện được, nhưng
phần còn lại của hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý.

1.1.2. Luật sở hữu trí tuệ

- Giới thiệu chung

- Những qui định có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử

1.2. Pháp luật thương mại

1.2.1. Luật Thương mại 

a. Giới thiệu chung: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.

2. Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này
hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
là thành viên có quy định áp dụng Luật này.

3. Hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch
với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi
đó chọn áp dụng Luật này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân hoạt động thương mại theo quy định tại Điều 1 của Luật
này.

2. Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại.

3. Căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể
việc áp dụng Luật này đối với cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập,
thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG
MẠI

Điều 10. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt
động thương mại

Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong
hoạt động thương mại.

Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương
mại

1. Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các quy định của pháp
luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ
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của các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ các
quyền đó.

2. Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên
nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào.

Điều 12. Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được
thiết lập giữa các bên

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, các bên được coi là mặc nhiên áp dụng
thói quen trong hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên đó mà các
bên đã biết hoặc phải biết nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Điều 13. Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại

Trường hợp pháp luật không có quy định, các bên không có thoả thuận và
không có thói quen đã được thiết lập giữa các bên thì áp dụng tập quán thương
mại nhưng không được trái với những nguyên tắc quy định trong Luật này và
trong Bộ luật Dân sự.

Điều 14. Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng

1. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy
đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ mà mình kinh doanh
và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó.

2. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại phải chịu trách nhiệm về
chất lượng, tính hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Điều 15. Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong
hoạt động thương mại

Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện,
tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị
pháp lý tương đương văn bản.

b. Hoạt động thương mại:

  * Khái niệm về hoạt động thương mại

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua
bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động
nhằm mục đích sinh lợi khác.

    *Hợp đồng mua bán hàng hoá: hình thức, nội dung, thanh toán…

Điều 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản
hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải
được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

Điều 34. Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa
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1. Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số
lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp
đồng.

2. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng
và chứng từ liên quan theo quy định của Luật này.

Điều 35. Địa điểm giao hàng

1. Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thoả thuận.

2. Trường hợp không có thoả thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao
hàng được xác định như sau:

a) Trường hợp hàng hoá là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao
hàng tại nơi có hàng hoá đó;

b) Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hoá thì bên
bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên;

c) Trường hợp trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hoá,
nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng,
địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất, chế tạo hàng hoá thì bên bán phải giao
hàng tại địa điểm đó;

d) Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh
doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi
cư trú của bên bán được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán.

Điều 36. Trách nhiệm khi giao hàng có liên quan đến người vận chuyển

1. Trường hợp hàng hóa được giao cho người vận chuyển nhưng không
được xác định rõ bằng ký mã hiệu trên hàng hóa, chứng từ vận chuyển hoặc
cách thức khác thì bên bán phải thông báo cho bên mua về việc đã giao hàng
cho người vận chuyển và phải xác định rõ tên và cách thức nhận biết hàng hoá
được vận chuyển.

2. Trường hợp bên bán có nghĩa vụ thu xếp việc chuyên chở hàng hoá thì
bên bán phải ký kết các hợp đồng cần thiết để việc chuyên chở được thực hiện
tới đích bằng các phương tiện chuyên chở thích hợp với hoàn cảnh cụ thể và
theo các điều kiện thông thường đối với phương thức chuyên chở đó.

3. Trường hợp bên bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hoá
trong quá trình vận chuyển, nếu bên mua có yêu cầu thì bên bán phải cung cấp
cho bên mua những thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá và việc vận
chuyển hàng hoá để tạo điều kiện cho bên mua mua bảo hiểm cho hàng hoá đó.

Điều 37. Thời hạn giao hàng

1. Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận
trong hợp đồng.
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2. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định
thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm
nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.

3. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải
giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng.

Điều 38. Giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận

Trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có
quyền nhận hoặc không nhận hàng nếu các bên không có thoả thuận khác.

Điều 39. Hàng hoá không phù hợp với hợp đồng

1. Trường hợp hợp đồng không có quy định cụ thể thì hàng hoá được coi là
không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp
sau đây:

a) Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá
cùng chủng loại;

b) Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào mà bên mua đã cho bên
bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;

c) Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên
bán đã giao cho bên mua;

d) Không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với
loại hàng hoá đó hoặc không theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hoá
trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường.

2. Bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hoá không phù hợp với
hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 40. Trách nhiệm đối với hàng hoá không phù hợp với hợp đồng

Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa
không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau:

1. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng
hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về
những khiếm khuyết đó;

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại
theo quy định của Luật này, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm
khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả
trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;

3. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh
sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng.

Điều 41. Khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng, giao hàng không
phù hợp với hợp đồng
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1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn
giao hàng và không xác định thời điểm giao hàng cụ thể mà bên bán giao hàng
trước khi hết thời hạn giao hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù
hợp với hợp đồng thì bên bán vẫn có thể giao phần hàng còn thiếu hoặc thay thế
hàng hoá cho phù hợp với hợp đồng hoặc khắc phục sự không phù hợp của hàng
hoá trong thời hạn còn lại.

2. Khi bên bán thực hiện việc khắc phục quy định tại khoản 1 Điều này mà
gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua thì bên mua có
quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó.

Điều 42. Giao chứng từ liên quan đến hàng hoá

1. Trường hợp có thỏa thuận về việc giao chứng từ thì bên bán có nghĩa vụ
giao chứng từ liên quan đến hàng hoá cho bên mua trong thời hạn, tại địa điểm
và bằng phương thức đã thỏa thuận.

2. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn, địa điểm giao chứng từ
liên quan đến hàng hoá cho bên mua thì bên bán phải giao chứng từ liên quan
đến hàng hoá cho bên mua trong thời hạn và tại địa điểm hợp lý để bên mua có
thể nhận hàng.

3. Trường hợp bên bán đã giao chứng từ liên quan đến hàng hoá trước thời
hạn thỏa thuận thì bên bán vẫn có thể khắc phục những thiếu sót của các chứng
từ này trong thời hạn còn lại.

4. Khi bên bán thực hiện việc khắc phục những thiếu sót quy định tại khoản
3 Điều này mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua thì
bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó.

Điều 43. Giao thừa hàng

1. Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền từ chối hoặc
chấp nhận số hàng thừa đó.

2. Trường hợp bên mua chấp nhận số hàng thừa thì phải thanh toán theo giá
thoả thuận trong hợp đồng nếu các bên không có thoả thuận khác.

Điều 44. Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng

1. Trường hợp các bên có thoả thuận để bên mua hoặc đại diện của bên
mua tiến hành kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng thì bên bán phải bảo đảm
cho bên mua hoặc đại diện của bên mua có điều kiện tiến hành việc kiểm tra.

2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua hoặc đại diện của bên mua
trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải kiểm tra hàng hóa trong
một thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép; trường hợp hợp đồng
có quy định về việc vận chuyển hàng hóa thì việc kiểm tra hàng hoá có thể được
hoãn lại cho tới khi hàng hoá được chuyển tới địa điểm đến.

3. Trường hợp bên mua hoặc đại diện của bên mua không thực hiện việc
kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng theo thỏa thuận thì bên bán có quyền giao
hàng theo hợp đồng.
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4. Bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng
hoá mà bên mua hoặc đại diện của bên mua đã biết hoặc phải biết nhưng không
thông báo cho bên bán trong thời hạn hợp lý sau khi kiểm tra hàng hoá.

5. Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà
bên mua hoặc đại diện của bên mua đã kiểm tra nếu các khiếm khuyết của hàng
hoá không thể phát hiện được trong quá trình kiểm tra bằng biện pháp thông
thường và bên bán đã biết hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng không
thông báo cho bên mua.

Điều 45. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hoá

Bên bán phải bảo đảm:

1. Quyền sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp
bởi bên thứ ba;

2. Hàng hóa đó phải hợp pháp;

3. Việc chuyển giao hàng hoá là hợp pháp.

Điều 46. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá

1. Bên bán không được bán hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên
bán phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền
sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán.

2. Trường hợp bên mua yêu cầu bên bán phải tuân theo bản vẽ kỹ thuật,
thiết kế, công thức hoặc những số liệu chi tiết do bên mua cung cấp thì bên mua
phải chịu trách nhiệm về các khiếu nại liên quan đến những vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ phát sinh từ việc bên bán đã tuân thủ những yêu cầu của bên mua.

Điều 47. Yêu cầu thông báo

1. Bên bán mất quyền viện dẫn quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này
nếu bên bán không thông báo ngay cho bên mua về khiếu nại của bên thứ ba đối
với hàng hoá được giao sau khi bên bán đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó,
trừ trường hợp bên mua đã biết hoặc phải biết về khiếu nại của bên thứ ba.

2. Bên mua mất quyền viện dẫn quy định tại Điều 45 và khoản 1 Điều 46
của Luật này nếu bên mua không thông báo ngay cho bên bán về khiếu nại của
bên thứ ba đối với hàng hoá được giao sau khi bên mua đã biết hoặc phải biết về
khiếu nại đó, trừ trường hợp bên bán biết hoặc phải biết về khiếu nại của bên thứ
ba.

Điều 48. Nghĩa vụ của bên bán trong trường hợp hàng hóa là đối tượng của
biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Trường hợp hàng hoá được bán là đối tượng của biện pháp bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ dân sự thì bên bán phải thông báo cho bên mua về biện pháp bảo
đảm và phải được sự đồng ý của bên nhận bảo đảm về việc bán hàng hóa đó.

Điều 49. Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá
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1. Trường hợp hàng hoá mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách
nhiệm bảo hành hàng hoá đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận.

2. Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong thời gian ngắn nhất mà
hoàn cảnh thực tế cho phép.

3. Bên bán phải chịu các chi phí về việc bảo hành, trừ trường hợp có thoả
thuận khác.

Điều 50. Thanh toán

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa
thuận.

2. Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh
toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

3. Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá
mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua,
trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.

Điều 51. Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc ngừng thanh toán tiền mua hàng
được quy định như sau:

1. Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng
việc thanh toán;

2. Bên mua có bằng chứng về việc hàng hóa đang là đối tượng bị tranh
chấp thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi việc tranh chấp đã được
giải quyết;

3. Bên mua có bằng chứng về việc bên bán đã giao hàng không phù hợp
với hợp đồng thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bên bán đã khắc
phục sự không phù hợp đó;

4. Trường hợp tạm ngừng thanh toán theo quy định tại khoản 2 và khoản 3
Điều này mà bằng chứng do bên mua đưa ra không xác thực, gây thiệt hại cho
bên bán thì bên mua phải bồi thường thiệt hại đó và chịu các chế tài khác theo
quy định của Luật này.

Điều 52. Xác định giá

Trường hợp không có thoả thuận về giá hàng hoá, không có thoả thuận về
phương pháp xác định giá và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá thì
giá của hàng hoá được xác định theo giá của loại hàng hoá đó trong các điều
kiện tương tự về phương thức giao hàng,  thời  điểm mua bán hàng hoá,  thị
trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến
giá.

Điều 53. Xác định giá theo trọng lượng

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu giá được xác định theo trọng lượng
của hàng hoá thì trọng lượng đó là trọng lượng tịnh.

73



Điều 54. Địa điểm thanh toán

Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thể thì bên mua
phải thanh toán cho bên bán tại một trong các địa điểm sau đây:

1. Địa điểm kinh doanh của bên bán được xác định vào thời điểm giao kết
hợp đồng, nếu không có địa điểm kinh doanh thì tại nơi cư trú của bên bán;

2. Địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ, nếu việc thanh toán được tiến
hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ.

Điều 55. Thời hạn thanh toán

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như
sau:

1. Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng
hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá;

2. Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong
hàng hoá trong trường hợp có thỏa thuận theo quy định tại Điều 44 của Luật
này.

Điều 56. Nhận hàng

Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công
việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng.

Điều 57. Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho
bên mua tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá
được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đã được giao cho bên mua hoặc người
được bên mua uỷ quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả trong trường hợp
bên bán được uỷ quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng
hoá.

Điều 58. Chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác
định

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận
chuyển hàng hoá và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm nhất
định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi
hàng hoá đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên.

Điều 59. Chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng
để giao mà không phải là người vận chuyển

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu hàng hoá đang được người nhận
hàng để giao nắm giữ mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro về mất mát
hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua thuộc một trong các trường
hợp sau đây:

1. Khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hoá;
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2. Khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá của
bên mua.

Điều 60. Chuyển rủi  ro  trong trường hợp mua bán hàng hoá đang trên
đường vận chuyển

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng của hợp đồng là hàng
hoá đang trên đường vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá
được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng.

Điều 61. Chuyển rủi ro trong các trường hợp khác

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc chuyển rủi ro trong các trường
hợp khác được quy định như sau:

1. Trong trường hợp không được quy định tại các điều 57, 58, 59 và 60 của
Luật này thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên
mua, kể từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt của bên mua và bên mua
vi phạm hợp đồng do không nhận hàng;

2. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá không được chuyển cho bên
mua, nếu hàng hoá không được xác định rõ ràng bằng ký mã hiệu, chứng từ vận
tải, không được thông báo cho bên mua hoặc không được xác định bằng bất kỳ
cách thức nào khác.

Điều 62. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hoá

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận
khác, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng
hóa được chuyển giao.

  * Các hoạt động thương mại khác: Cung ứng dịch vụ, khuyến mại, quảng
cáo, đại diện, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá, đại lý thương
mại, nhượng quyền thương mại….

1.2.2. Nghị định về thương mại điện tử

a. Giới thiệu chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động
thương mại điện tử.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham
gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

a) Thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam;

b) Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam;
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c) Thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông
qua hoạt động đầu tư, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website
dưới tên miền Việt Nam.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông
căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội và yêu cầu quản lý của từng thời kỳ để hướng
dẫn các biện pháp quản lý đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến
hành hoạt động thương mại điện tử với chủ thể Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ
quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với
mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

2. Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia là tập hợp các nội
dung, nhiệm vụ về hoạt động phát triển thương mại điện tử theo từng giai đoạn
nhằm mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử để nâng cao
hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giao dịch thương mại trong nước và
xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại điện tử theo hướng hiện đại
hóa.

3. Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại (dưới đây gọi tắt là chứng
từ điện tử) là hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở
dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực
hiện hợp đồng.

Chứng từ điện tử trong Nghị định này không bao gồm hối  phiếu,  lệnh
phiếu, vận đơn, hóa đơn gửi hàng, phiếu xuất nhập kho hay bất cứ chứng từ có
thể chuyển nhượng nào cho phép bên nắm giữ chứng từ hoặc bên thụ hưởng
được quyền nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc được trả một khoản tiền.

4. Người khởi tạo là bên, hoặc người đại diện của bên đó, đã tạo ra hoặc
gửi đi chứng từ điện tử trước khi lưu trữ nó. Người khởi tạo không bao gồm bên
hoạt động với tư cách là người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử.

5. Người nhận là bên nhận được chứng từ điện tử theo chủ ý của người
khởi tạo. Người nhận không bao gồm bên hoạt động với tư cách là người trung
gian liên quan tới chứng từ điện tử.

6. Hệ thống thông tin tự động là hệ thống thông tin được sử dụng để khởi
tạo, gửi, nhận, hoặc phản hồi các thông điệp dữ liệu nhưng không có sự can
thiệp hoặc kiểm tra của con người mỗi lần một hoạt động được thực hiện.

7. Địa điểm kinh doanh là cơ sở cố định để tiến hành hoạt động kinh doanh,
không bao gồm cơ sở cung cấp tạm thời hàng hóa hay dịch vụ.

8. Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông
tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt
động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa,
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dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán
hàng.

9. Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho
phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể
tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Sàn giao dịch thương mại điện tử trong Nghị định này không bao gồm các
website giao dịch chứng khoán trực tuyến.

10.  Website  khuyến  mại  trực  tuyến  là  website  thương  mại  điện  tử  do
thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ
của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch
vụ khuyến mại.

11. Website đấu giá trực tuyến là website thương mại điện tử cung cấp giải
pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có
thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

12. Chức năng đặt hàng trực tuyến là một chức năng được cài đặt trên
website thương mại điện tử hoặc trên thiết bị đầu cuối của khách hàng và kết nối
với website thương mại điện tử để cho phép khách hàng khởi đầu quá trình giao
kết hợp đồng theo những điều khoản được công bố trên website đó, bao gồm cả
việc giao kết hợp đồng với hệ thống thông tin tự động.

13. Thông tin cá nhân là các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ
thể, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thông tin y tế, số tài
khoản, thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân và những thông tin khác
mà cá nhân mong muốn giữ bí mật.

Thông tin cá nhân trong Nghị định này không bao gồm thông tin liên hệ
công việc và những thông tin mà cá nhân đã tự công bố trên các phương tiện
truyền thông.

14. Thu thập thông tin cá nhân là hoạt động thu thập để đưa vào một cơ sở
dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân của nhiều người tiêu dùng là khách hàng hoặc
khách hàng tiềm năng của thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại
điện tử.

15. Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử là dịch vụ của bên thứ ba về lưu
trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của chứng từ điện tử do các bên khởi tạo trong quá
trình giao kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 4. Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử

1. Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử:

a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử,
trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ
và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận
động người khác tham gia mạng lưới;
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b) Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch
vụ cấm kinh doanh;

c) Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy
động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

d) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh
giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký hoặc chưa được
cấp phép theo các quy định của Nghị định này;

đ) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh
giá và chứng thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ
sơ đăng ký hoặc cấp phép;

e) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các
thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung
cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký hoặc xin cấp phép các dịch vụ giám sát,
đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử.

2. Vi phạm về thông tin trên website thương mại điện tử:

a) Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định về hình
thức, quy cách công bố thông tin đăng ký trên website thương mại điện tử;

b) Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website
thương mại điện tử khi chưa được những chương trình này công nhận;

c) Sử dụng các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác trên website
thương mại điện tử để gây nhầm lẫn về mối liên hệ với thương nhân, tổ chức, cá
nhân khác;

d) Sử dụng đường dẫn để cung cấp những thông tin trái ngược hoặc sai lệch
so với thông tin được công bố tại khu vực website có gắn đường dẫn này.

3. Vi phạm về giao dịch trên website thương mại điện tử:

a) Thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện
tử;

b) Giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia
hoạt động thương mại điện tử;

c) Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử
truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của
mình.

4. Các vi phạm khác:

a) Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan
đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá
nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của
các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
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b) Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương
nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, gây mất lòng tin
của khách hàng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân đó.

Điều 5. Nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử

1.  Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế,  chính sách,  chiến lược,  quy
hoạch, chương trình phát triển thương mại điện tử.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt
động thương mại điện tử, tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng thương mại điện tử và
các quy định về quản lý dịch vụ thương mại điện tử đặc thù.

3. Quản lý, giám sát các hoạt động thương mại điện tử.

4. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thương mại điện tử.

5. Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công
nghệ trong thương mại điện tử.

6. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai,
ứng dụng thương mại điện tử.

7. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho thương mại
điện tử.

8. Thống kê về thương mại điện tử.

9. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại điện tử.

10. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong
hoạt động thương mại điện tử.

Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về thương mại điện tử

1. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý
nhà nước về thương mại điện tử.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối
hợp với Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

Điều 7. Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

1. Nhà nước có chính sách và biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy thương
mại điện tử phát triển minh bạch, bền vững thông qua Chương trình phát triển
thương mại điện tử quốc gia.

2. Nội dung hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử
quốc gia gồm:

a) Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử;

b) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử;

c) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử;

d) Phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử;
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đ) Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử;

e) Hợp tác quốc tế về thương mại điện tử;

g) Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển thương mại
điện tử;

h) Các nội dung khác.

3. Thủ tướng Chính phủ quy định về đối tượng tham gia, phạm vi áp dụng,
cơ chế quản lý, hỗ trợ kinh phí của Chương trình phát triển thương mại điện tử
quốc gia.

Điều 8. Thống kê về thương mại điện tử

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu thập số
liệu thống kê về tình hình ứng dụng thương mại điện tử của địa phương, hàng
năm báo cáo Bộ Công Thương để tổng hợp.

2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có nghĩa vụ
định kỳ báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ của mình để phục vụ công tác
thống kê thương mại điện tử.

3. Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể chế độ báo cáo thống kê đối
với các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các địa
phương có doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

b. Hợp đồng thương mại điện tử:

   * Khái niệm

Điều 11, mục 1, Luật mẫu về Thương mại điện tử  UNCITRAL  1996:
“Hợp đồng điện  tử được hiểu là  hợp đồng được  hình  thành  thông  qua việc sử
dụng thông điệp dữ liệu”

 Luật  giao  dịch điện  tử  của  Việt  Nam  2005: “Hợp đồng điện  tử  là
hợp đồng được  thiết  lập dưới  dạng  thông điệp  dữ  liệu  theo  quy định  của
Luật này

   * Đặc điểm (điều 9 – điều 14)

Điều 9. Giá trị pháp lý như bản gốc

1. Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản
gốc nếu đáp ứng cả hai điều kiện sau:

a) Có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong
chứng từ điện tử từ thời điểm thông tin được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng
chứng từ điện tử;

b) Thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập, sử dụng được
dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

2. Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay
đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ
hoặc hiển thị chứng từ điện tử.
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3. Tiêu chí về sự bảo đảm đủ tin cậy là khi một trong những biện pháp sau
được áp dụng trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên trao đổi và sử dụng chứng từ
điện tử:

a) Ký chứng từ điện tử bằng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký số hợp pháp cấp;

b) Lưu trữ chứng từ điện tử tại hệ thống của một tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực hợp đồng điện tử đã được cấp phép mà các bên thỏa thuận lựa chọn;

c) Có sự bảo đảm từ phía thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng cho việc
khởi tạo, gửi và lưu trữ chứng từ điện tử về tính toàn vẹn của thông tin chứa
trong chứng từ điện tử trong quá trình gửi và lưu trữ trên hệ thống;

d) Biện pháp khác mà các bên thống nhất lựa chọn.

Điều 10. Thời điểm, địa điểm gửi và nhận chứng từ điện tử

1. Thời điểm gửi một chứng từ điện tử là thời điểm chứng từ điện tử đó rời
khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của
người khởi tạo. Trong trường hợp chứng từ điện tử không rời khỏi hệ thống
thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của người khởi tạo,
thời điểm gửi là thời điểm nhận được chứng từ điện tử.

2. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, thời điểm nhận một
chứng từ điện tử là thời điểm chứng từ điện tử đó tới được địa chỉ điện tử do
người nhận chỉ ra và có thể truy cập được.

3. Địa điểm kinh doanh của người khởi tạo được coi là địa điểm gửi chứng
từ điện tử và địa điểm kinh doanh của người nhận được coi là địa điểm nhận
chứng từ điện tử.

Điều 11. Địa điểm kinh doanh của các bên

1. Địa điểm kinh doanh của mỗi bên là địa điểm do bên đó chỉ ra, trừ khi
bên khác nêu rõ bên đó không có địa điểm kinh doanh tại địa điểm này.

2. Trong trường hợp một bên có nhiều địa điểm kinh doanh nhưng không
chỉ ra địa điểm kinh doanh nào thì địa điểm kinh doanh là địa điểm có mối quan
hệ mật thiết nhất với hợp đồng liên quan xét tới mọi bối cảnh trước và tại thời
điểm giao kết hợp đồng.

3. Trong trường hợp một cá nhân không có địa điểm kinh doanh thì địa
điểm kinh doanh là nơi đăng ký thường trú của cá nhân đó.

4. Một địa điểm không được coi là địa điểm kinh doanh nếu địa điểm đó
chỉ là nơi đặt máy móc, thiết bị công nghệ của hệ thống thông tin do một bên sử
dụng để giao kết hợp đồng hoặc chỉ là nơi các bên khác có thể truy cập hệ thống
thông tin đó.

5. Một địa danh gắn với tên miền hay địa chỉ thư điện tử của một bên
không nhất thiết liên quan tới địa điểm kinh doanh của bên đó.
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Điều 12. Thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng không có bên nhận
cụ thể

Một thông báo bằng chứng từ điện tử về đề nghị giao kết hợp đồng mà
không có bên nhận cụ thể thì chỉ là thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng.
Thông báo đó chưa được coi là đề nghị giao kết hợp đồng, trừ khi bên thông báo
chỉ rõ tại thông báo đó trách nhiệm của mình trong trường hợp nhận được trả lời
chấp nhận.

Điều 13. Sử dụng hệ thống thông tin tự động

Hợp đồng được giao kết từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự
động với một người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị
phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp của con người
vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện hay hợp
đồng được giao kết.

Điều 14. Lỗi nhập thông tin trong chứng từ điện tử

1. Trường hợp một người mắc phải lỗi nhập thông tin trong một chứng từ
điện tử được sử dụng để trao đổi với hệ thống thông tin tự động của bên khác
nhưng hệ thống thông tin tự động này không hỗ trợ cho người đó sửa lại lỗi thì
người đó hoặc thương nhân, tổ chức, cá nhân mà người đó đại diện có quyền rút
bỏ phần chứng từ điện tử có lỗi nếu đáp ứng hai điều kiện sau:

a) Ngay khi biết có lỗi, người đó hoặc thương nhân, tổ chức, cá nhân mà
người đó đại diện thông báo cho bên kia về lỗi và nêu rõ đã mắc phải lỗi trong
chứng từ điện tử này;

b) Người đó hoặc thương nhân, tổ chức, cá nhân mà người đó đại diện vẫn
chưa sử dụng hoặc có được bất kỳ lợi ích vật chất hay giá trị nào từ hàng hóa,
dịch vụ nhận được từ bên kia.

2. Quyền rút bỏ phần chứng từ điện tử có lỗi không ảnh hưởng tới trách
nhiệm giải quyết hậu quả các lỗi phát sinh ngoài những quy định tại Khoản 1
Điều này.

* Giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử gồm điều( 15_ 23)

Điều 15. Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng

Nếu một website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến áp
dụng cho từng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể được giới thiệu trên website đó, thì
các thông tin giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản liên quan được
coi là thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng của thương nhân, tổ chức, cá
nhân bán hàng theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Điều 16. Cung cấp các điều khoản của hợp đồng khi sử dụng chức
năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử

Website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến phải cung
cấp cho khách hàng thông tin về các điều khoản của hợp đồng được quy định từ
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Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này trước thời điểm khách hàng gửi đề nghị giao
kết hợp đồng.

Điều 17. Đề nghị giao kết hợp đồng

Chứng từ điện tử do khách hàng khởi tạo và gửi đi bằng cách sử dụng chức
năng đặt hàng trực tuyến được coi là đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng
đối với hàng hóa hoặc dịch vụ gắn kèm chức năng đặt hàng trực tuyến đó.

Điều 18. Rà soát và xác nhận nội dung hợp đồng

Website thương mại điện tử phải có cơ chế cho phép khách hàng rà soát, bổ
sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt
hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết hợp đồng. Cơ chế rà soát và xác nhận
này phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Hiển thị cho khách hàng những thông tin sau:

a) Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, số lượng và chủng loại;

b) Phương thức và thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

c) Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức
thanh toán được khách hàng lựa chọn.

Những thông tin này phải có khả năng lưu trữ, in ấn được trên hệ thống
thông tin của khách hàng và hiển thị được về sau.

2. Hiển thị cho khách hàng những thông tin về cách thức trả lời chấp nhận
đề nghị giao kết hợp đồng và thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng.

3. Cho phép khách hàng sau khi rà soát những thông tin nói trên được lựa
chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 19. Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng

1. Trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng phải
được thực hiện dưới hình thức phù hợp để thông tin có thể lưu trữ, in và hiển thị
được tại hệ thống thông tin của khách hàng.

2.Khi trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng, thương
nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng phải cung cấp cho khách hàng những thông tin
sau:

a) Danh sách toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ khách hàng đặt mua, số lượng,
giá của từng sản phẩm và tổng giá trị hợp đồng;

b) Thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

c) Thông tin liên hệ để khách hàng có thể hỏi về tình trạng thực hiện hợp
đồng khi cần thiết.

Điều 20. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

1. Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng có công bố thời hạn
trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu hết thời hạn này mà khách hàng vẫn
không được trả lời thì đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng chấm dứt hiệu
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lực. Việc trả lời chấp nhận sau thời hạn này được coi là một đề nghị giao kết hợp
đồng khác từ phía thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng.

2. Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng không công bố rõ
thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu trong vòng 12 (mười hai) giờ kể
từ khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng, khách hàng không nhận được trả lời đề
nghị giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng được coi
là chấm dứt hiệu lực.

Điều 21. Thời điểm giao kết hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng
trực tuyến trên website thương mại điện tử

Thời điểm giao kết hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến
trên website thương mại điện tử là thời điểm khách hàng nhận được trả lời của
thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng
theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này.

Điều 22. Thủ tục chấm dứt hợp đồng đối với hợp đồng dịch vụ thương
mại điện tử và các dịch vụ trực tuyến khác

1. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và website cung cấp các
dịch vụ trực tuyến khác phải cung cấp công cụ trực tuyến để khách hàng có thể
gửi thông báo chấm dứt hợp đồng khi hết nhu cầu sử dụng dịch vụ. Công cụ này
phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Cho phép khách hàng lưu trữ và hiển thị thông báo chấm dứt hợp đồng
trong hệ thống thông tin của mình sau khi gửi đi;

b) Có cơ chế phản hồi để khách hàng biết thông báo chấm dứt hợp đồng
của mình đã được gửi.

2. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và website cung cấp các
dịch vụ trực tuyến khác phải công bố thông tin minh bạch, đầy đủ về quy trình,
thủ tục chấm dứt hợp đồng, bao gồm các nội dung sau:

a) Các trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chấm
dứt hợp đồng và cách thức giải quyết hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng này;

b) Thời điểm hợp đồng chấm dứt hiệu lực và cách thức thanh toán phí dịch
vụ trong trường hợp khách hàng là bên chấm dứt hợp đồng;

c) Nếu website không công bố rõ thời điểm hợp đồng chấm dứt hiệu lực
trong trường hợp khách hàng là bên chấm dứt hợp đồng, thì thời điểm khách
hàng gửi thông báo được coi là thời điểm hợp đồng chấm dứt.

Điều 23. Giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử mua hàng

Bộ Công Thương quy định cụ thể về quy trình giao kết hợp đồng trực tuyến
trên website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức, cá nhân lập ra để mua
hàng hóa, dịch vụ.

*HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Điều 24. Chủ thể của hoạt động thương mại điện tử
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Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm:

1. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập website thương mại điện
tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch
vụ của mình (người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng).

2. Các thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để cung
cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc
tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ (thương nhân, tổ chức
cung cấp dịch vụ thương mại điện tử).

3. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng website của thương nhân, tổ
chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương
mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người bán).

4. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên
website thương mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại
điện tử (khách hàng).

5. Các thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho người sở hữu
website thương mại điện tử bán hàng và cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch
vụ thương mại điện tử (thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng).

6. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện tử có nối mạng
khác để tiến hành hoạt động thương mại.

Điều 25. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

1. Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do
các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến
thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

2. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện
tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương
nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp
dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

a) Sàn giao dịch thương mại điện tử;

b) Website đấu giá trực tuyến;

c) Website khuyến mại trực tuyến;

d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

3. Với các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép
người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác
để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, tùy theo tính năng của
ứng dụng đó mà thương nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định về website
thương mại điện tử bán hàng hoặc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
tại Nghị định này.

4. Bộ Công Thương quy định cụ thể về các hoạt động thương mại điện tử
tiến hành trên mạng viễn thông di động.
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Điều 26. Các nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

1. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch thương mại điện
tử

Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử có quyền tự do thỏa
thuận không trái với quy định của pháp luật để xác lập quyền và nghĩa vụ của
từng bên trong giao dịch. Thỏa thuận này là căn cứ để giải quyết các tranh chấp
phát sinh trong quá trình giao dịch.

2. Nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động kinh doanh trong thương mại
điện tử

Nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động bán hàng hóa, cung
ứng dịch vụ và xúc tiến thương mại trên website thương mại điện tử không nêu
cụ thể giới hạn địa lý của những hoạt động này, thì các hoạt động kinh doanh đó
được coi là tiến hành trên phạm vi cả nước.

3. Nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong
hoạt động thương mại điện tử

a) Người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng và người bán trên
website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải tuân thủ các quy định của
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho
khách hàng;

b) Khách hàng trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là người
tiêu dùng dịch vụ thương mại điện tử và là người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ do
người bán trên website này cung cấp;

c) Trường hợp người bán trực tiếp đăng thông tin về hàng hóa, dịch vụ của
mình trên website thương mại điện tử thì thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ
thương mại điện tử và thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng không phải là bên
thứ ba cung cấp thông tin theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng.

4. Nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thông qua thương mại điện tử

Các chủ thể ứng dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải tuân
thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

-  HOẠT  ĐỘNG  CỦA  WEBSITE  THƯƠNG  MẠI  ĐIỆN  TỬ  BÁN
HÀNG

Điều  27.  Trách  nhiệm của  thương  nhân,  tổ  chức,  cá  nhân  sở  hữu
website thương mại điện tử bán hàng

1. Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại
điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này.

2. Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website theo các quy định
tại Mục này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin.
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3. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy
định tại Mục 1 Chương V Nghị định này.

4. Thực hiện các quy định, tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website
có chức năng đặt hàng trực tuyến.

5. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định này nếu website
có chức năng thanh toán trực tuyến.

6. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại
điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.

7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Cung cấp thông tin trên website thương mại điện tử bán hàng

1. Website thương mại điện tử bán hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin về
người sở hữu website, hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản của hợp đồng mua
bán áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website theo quy định từ
Điều 29 đến Điều 34 Nghị định này.

2. Những thông tin này phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Rõ ràng, chính xác, dễ tìm và dễ hiểu;

b) Được sắp xếp tại các mục tương ứng trên website và có thể truy cập
bằng phương pháp trực tuyến;

c) Có khả năng lưu trữ, in và hiển thị được về sau;

d) Được hiển thị rõ đối với khách hàng trước thời điểm khách hàng gửi đề
nghị giao kết hợp đồng.

Điều 29. Thông tin về người sở hữu website

Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán
hàng phải công bố những thông tin tối thiểu sau trên trang chủ website:

1.  Tên và địa chỉ  trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ
thường trú của cá nhân.

2. Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương
nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã
số thuế cá nhân của cá nhân.

3. Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Điều 30. Thông tin về hàng hóa, dịch vụ

Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website thương mại điện tử
bán hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp những thông tin để
khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm
tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 31. Thông tin về giá cả
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1. Thông tin về giá hàng hóa hoặc dịch vụ, nếu có, phải thể hiện rõ giá đó
đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa
hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh
khác.

2. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, nếu thông tin giá hàng hóa
hoặc dịch vụ niêm yết trên website không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay
chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như
thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác thì giá này
được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.

3. Đối với dịch vụ trên các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
quy định tại Mục 2 và 4 Chương này, website phải công bố thông tin chi tiết về
cách thức tính phí dịch vụ và cơ chế thanh toán.

Điều 32. Thông tin về điều kiện giao dịch chung

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố những điều kiện giao dịch
chung đối với hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, bao gồm:

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ,
như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có;

b) Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc
đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;

c) Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có;

d) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều
khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và
hạn chế nếu có;

đ) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao
dịch.

2. Các điều kiện giao dịch chung phải có màu chữ tương phản với màu nền
của phần website đăng các điều kiện giao dịch chung đó và ngôn ngữ thể hiện
điều kiện giao dịch chung phải bao gồm tiếng Việt.

3. Trong trường hợp website có chức năng đặt hàng trực tuyến, người bán
phải có cơ chế để khách hàng đọc và bày tỏ sự đồng ý riêng với các điều kiện
giao dịch chung trước khi gửi đề nghị giao kết hợp đồng.

Điều 33. Thông tin về vận chuyển và giao nhận

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố những thông tin sau về điều
kiện vận chuyển và giao nhận áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên
website:

a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến
yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;
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c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ,
nếu có.

2. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch
vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và
tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

Điều 34. Thông tin về các phương thức thanh toán

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố toàn bộ các phương thức
thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, kèm theo
giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức
thanh toán phù hợp.

2. Nếu website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến,
thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thiết lập cơ chế để khách hàng sử dụng chức
năng này được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán
trước khi thực hiện việc thanh toán.

-   HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

Điều 35. Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
là thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để các thương
nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình
mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

2. Các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử:

a) Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để
trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

b) Website cho phép người tham gia được lập các website nhánh để trưng
bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

c) Website có chuyên mục mua bán trên đó cho phép người tham gia đăng
tin mua bán hàng hóa và dịch vụ;

d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

3. Website hoạt động theo phương thức sở giao dịch hàng hóa:

a) Thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử, trên đó cho
phép người tham gia tiến hành mua bán hàng hóa theo phương thức của sở giao
dịch hàng hóa thì phải có giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa và tuân thủ
các quy định pháp luật về sở giao dịch hàng hóa;

b) Bộ Công Thương quy định cụ thể cơ chế giám sát, kết nối thông tin giao
dịch giữa cơ quan quản lý nhà nước với sở giao dịch hàng hóa và các yêu cầu
khác về hoạt động của website hoạt động theo phương thức sở giao dịch hàng
hóa.

Điều 36. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn
giao dịch thương mại điện tử
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1. Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại
điện tử theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này và công bố các thông
tin đã đăng ký trên trang chủ website.

2. Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn
giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định này; theo dõi
và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

3. Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch
thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định này
khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

4. Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của
người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy
đủ.

5. Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham
gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin
thay đổi, bổ sung có liên quan.

6. Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn
giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo
quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng
trực tuyến.

7. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan
đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân
của người tiêu dùng.

8. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về
hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

9. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi
phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu
khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại
điện tử.

10. Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá
trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn
giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại
lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực
hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Điều 37. Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại
điện tử

1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị
định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại
điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
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2. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều
30 đến Điều 34 Nghị định này khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn
giao dịch thương mại điện tử.

3. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ
cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

4. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này khi ứng
dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

5. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại
điện tử.

6. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại,
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định
của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên
sàn giao dịch thương mại điện tử.

7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử

1. Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử phải được thể
hiện trên trang chủ của website.

2. Quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử phải bao gồm các
nội dung sau:

a) Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao
dịch thương mại điện tử;

b) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại
điện tử;

c) Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành
trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

d) Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung
cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện các hành vi kinh
doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên
sàn giao dịch thương mại điện tử;

e) Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn
giao dịch thương mại điện tử trong những giao dịch thực hiện trên sàn;

g) Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên sàn giao dịch
thương mại điện tử;

h) Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao
dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
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i) Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ sàn giao
dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 69 Nghị định này;

k) Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng
trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

l) Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế
hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

3. Khi có thay đổi về một trong các nội dung nêu tại Khoản 2 Điều này,
thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải
thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại
điện tử ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

-   HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN  

Điều 39. Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến là thương
nhân, tổ chức thiết lập website khuyến mại trực tuyến để thực hiện khuyến mại
cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là đối tác)
theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

2.Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến:

a) Bán phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được mua
hàng hoặc sử dụng dịch vụ của đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích
khác;

b) Bán các thẻ khách hàng thường xuyên cho phép khách hàng sử dụng
hàng hóa, dịch vụ từ một hệ thống các đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những
lợi ích khác so với khi mua hàng hóa, dịch vụ tại từng đối tác riêng lẻ;

c) Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến khác do Bộ Công
Thương quy định.

Điều 40. Thông tin về hoạt động khuyến mại trên website khuyến mại
trực tuyến

1. Thông tin về từng hoạt động khuyến mại đăng tải trên website khuyến
mại trực tuyến phải bao gồm các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của thương nhân,
tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

b) Mô tả hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để
khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về xuất xứ hàng hóa, quy cách, chất
lượng hàng hóa và dịch vụ;

c) Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động
khuyến mại;

d) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến
mại;
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đ) Tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng
dịch vụ được khuyến mại, bao gồm cả chi phí trả cho thương nhân, tổ chức cung
cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến;

e) Nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại hàng hóa,
dịch vụ.

2. Nếu website có cơ chế tiếp nhận ý kiến đánh giá hoặc phản hồi trực
tuyến của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, những ý kiến này
phải được hiển thị công khai trên website để những khách hàng khác xem được.

Điều 41.  Trách nhiệm của thương nhân,  tổ  chức cung cấp dịch vụ
khuyến mại trực tuyến

1. Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến theo
quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này.

2. Tuân thủ các quy định của Luật thương mại và các quy định pháp luật có
liên quan về hoạt động khuyến mại.

3. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy
định tại Mục 1 Chương V Nghị định này.

4. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website
có chức năng đặt hàng trực tuyến cho các phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch
vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên.

5. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định này nếu website
có chức năng thanh toán trực tuyến.

6. Công bố đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 40 Nghị định này trong
từng thông tin khuyến mại đăng tải trên website của mình.

7. Xây dựng và công bố trên website quy chế hoạt động tuân thủ các quy
định tại Điều 38 Nghị định này.

8. Xây dựng và công bố trên website cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu
nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng
hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

9. Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng
hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng.

10. Bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
hoặc thẻ khách hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với
các điều kiện đã công bố trên website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử
dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên đó.

Điều 42. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa,
dịch vụ được khuyến mại

1. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến
mại.
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2.  Thực hiện đúng các cam kết  về chất  lượng hàng hóa,  dịch vụ được
khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.

Điều 43. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại

1. Hợp đồng dịch vụ khuyến mại giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch
vụ khuyến mại trực tuyến với thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch
vụ được khuyến mại thực hiện theo quy định tại Điều 90 Luật thương mại và
phải có các nội dung sau:

a) Phân định trách nhiệm giữa các bên trong việc thực hiện các trình tự, thủ
tục để thực hiện hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật về khuyến
mại;

b) Quy định cụ thể nghĩa vụ giải quyết khiếu nại và bồi thường cho khách
hàng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch
vụ dùng để khuyến mại không phù hợp với nội dung đã thông báo hay cam kết.

2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến sẽ chịu
trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Điểm a và b Khoản 1 Điều này nếu
hợp đồng dịch vụ khuyến mại không quy định cụ thể những nội dung nêu trên.

-   HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN  

Điều 44. Cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến (dưới đây gọi
tắt là người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến) là thương nhân, tổ chức thiết
lập website đấu giá trực tuyến để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể
tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến nếu không
đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá thì không được đứng ra tổ chức đấu giá trực
tuyến.

Điều 45. Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực
tuyến

1. Hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến phải có các chức
năng tối thiểu sau:

a) Ghi nhận và lưu trữ mọi mức giá được trả trong một cuộc đấu giá;

b) Sau thời điểm bắt đầu một cuộc đấu giá, cứ 30 (ba mươi) giây một lần
hiển thị trên website mức giá cao nhất được ghi nhận và người trả mức giá đó để
mọi bên tham gia cuộc đấu giá có thể xem được.

2. Trường hợp hệ thống không cho phép người tham gia đấu giá rút lại giá
đã trả, hệ thống phải có thông báo rõ ràng đối với người tham gia đấu giá về
việc này ngay trước thời điểm đấu giá. Thông báo phải nêu cụ thể trách nhiệm
của người tham gia đấu giá trong trường hợp trả giá nhưng không mua hàng.

Điều 46. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu
giá trực tuyến
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1. Đăng ký website đấu giá trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV
Nghị định này.

2. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 36 Nghị định này.

3. Ấn định phương thức và trình tự đấu giá trực tuyến.

4. Xây dựng hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến để
người bán hàng có thể tổ chức đấu giá theo phương thức và trình tự đã ấn định.

5. Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể thông báo, niêm
yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng
hóa đấu giá.

6. Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể đăng tải hình ảnh
về hàng hóa, mẫu hàng hóa hoặc tài liệu giới thiệu về hàng hóa cho người tham
gia đấu giá xem xét.

7. Cung cấp cho người bán hàng thông tin về diễn biến cuộc đấu giá mà
người bán hàng tổ chức khi có yêu cầu.

8. Lập thông báo kết quả đấu giá và gửi đến người bán hàng, người mua
hàng và các bên có liên quan theo quy định tại Điều 51 Nghị định này.

9. Chịu trách nhiệm trong trường hợp lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc
đấu giá không thực hiện được:

a) Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được
vào thời điểm người bán dự định tổ chức đấu giá, người cung cấp dịch vụ đấu
giá trực tuyến phải hoàn trả cho người bán mọi chi phí liên quan đến việc tổ
chức đấu giá mà người bán đã thanh toán cho người cung cấp dịch vụ đấu giá
trực tuyến;

b) Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến người tham gia đấu giá không tiếp
tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu, thì người cung cấp dịch vụ đấu giá
trực tuyến phải hủy kết quả đấu giá và cho phép người bán tổ chức đấu giá lại,
đồng thời chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá lại này.

Điều 47. Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến

1. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết
liên quan đến hàng hóa được bán đấu giá.

2. Công bố giá khởi điểm; mức giá chấp nhận bán, nếu có.

3. Chịu trách nhiệm về chất lượng, quy cách của hàng hóa được bán đấu
giá.

4. Giải quyết các khiếu nại của người mua về hàng hóa được bán đấu giá.

5. Không bán hàng hóa là đối tượng cầm cố, thế chấp hoặc đang có tranh
chấp.

6. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 37 Nghị định
này.
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Điều 48. Địa điểm và thời gian đấu giá

1. Địa điểm đấu giá là nơi đăng ký thường trú hoặc trụ sở của người bán
hàng.

2. Thời gian đấu giá do người bán quyết định.

3. Thời điểm trả giá của người tham gia đấu giá là thời điểm gửi chứng từ
điện tử thông báo việc trả một mức giá nhất định trong một cuộc đấu giá.

4. Thời điểm ghi nhận một mức giá đã trả là thời điểm hệ thống thông tin
của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến nhận được chứng
từ điện tử thông báo việc trả giá của người tham gia đấu giá.

Điều 49. Thông báo đấu giá hàng hóa

Thông báo đấu giá hàng hóa được thực hiện tại website đấu giá trực tuyến
và phải bao gồm các nội dung sau:

1. Thời gian bắt đầu tiến hành đấu giá.

2. Thời gian kết thúc đấu giá.

3. Thông tin liên hệ của người bán.

4. Thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa.

5. Giá khởi điểm.

6. Mức giá chấp nhận bán, nếu có.

7. Thời hạn và phương thức thanh toán.

8. Thời hạn và phương thức giao hàng cho người mua sau khi đấu giá kết
thúc.

9. Trường hợp đối tượng đấu giá là hàng hóa phải đăng ký sở hữu theo quy
định của pháp luật, thông báo đấu giá hàng hóa phải bao gồm thêm các nội dung
sau:

a) Thời gian và địa điểm trưng bày hàng hóa;

b) Thời gian và địa điểm tham khảo hồ sơ hàng hóa;

c) Thời gian và địa điểm đăng ký mua hàng hóa;

d) Thời gian và cách thức tiến hành thủ tục chuyển giao quyền sở hữu hàng
hóa.

Điều 50. Xác định người mua hàng

1. Đối với phương thức trả giá lên, người mua hàng là người đầu tiên có
mức trả giá sau cùng cao hơn giá của người trước và cao hơn mức giá chấp nhận
bán, được hệ thống thông tin của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá
trực tuyến ghi nhận trước thời điểm kết thúc đấu giá.

2. Đối với phương thức đặt giá xuống, người mua hàng là người đầu tiên
chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá hạ thấp hơn mức giá khởi điểm;
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được hệ thống thông tin của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực
tuyến ghi nhận trước thời điểm kết thúc đấu giá.

3. Trường hợp có nhiều người đồng thời trả mức giá cuối cùng đối với
phương thức trả giá lên hoặc mức giá đầu tiên đối với phương thức đặt giá
xuống, người bán phải tổ chức rút thăm giữa những người đó để quyết định
người mua hàng.

Điều 51. Thông báo kết quả đấu giá

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải lập thông
báo kết quả đấu giá hàng hóa ngay sau thời điểm kết thúc đấu giá, kể cả trong
trường hợp đấu giá không thành.

2. Thông báo phải ghi rõ các thông tin về hàng hóa, mức giá cuối cùng
được trả, thời điểm hệ thống nhận được mức trả giá cuối cùng, thông tin liên hệ
của người mua hàng.

3. Đối với hàng hóa mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở
hữu, thông báo kết quả đấu giá hàng hóa là căn cứ để lập hợp đồng mua bán tài
sản đấu giá và thực hiện các thủ tục có liên quan để chuyển quyền sở hữu đối
với hàng hóa đó.

4. Thông báo kết quả đấu giá sẽ được gửi về địa chỉ điện tử đã đăng ký với
thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến của người bán và
người mua hàng.

5. Trường hợp có nhiều người đồng thời trả mức giá cuối cùng đối với
phương thức trả giá lên hoặc mức giá đầu tiên đối với phương thức đặt giá
xuống, hệ thống phải gửi thông báo đến tất cả những người này và yêu cầu họ
thực hiện rút thăm để quyết định người mua. Hình thức tổ chức rút thăm do
người bán quyết định.

c.   QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

*   QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG  

Điều 52. Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện
tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân
đã được cấp mã số thuế cá nhân.

2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý
thông tin trên Internet.

3. Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại
điện tử bán hàng theo quy định tại Điều 53 Nghị định này.

Điều 53. Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán
hàng

97



1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán
hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực
tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

2. Thông tin phải thông báo bao gồm:

a) Tên miền của website thương mại điện tử;

b) Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

c) Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu
website;

d) Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá
nhân;

đ)  Số,  ngày cấp và  nơi  cấp  giấy  chứng nhận đăng ký kinh doanh của
thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức;
hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

e) Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư
điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website
thương mại điện tử;

g) Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.

*     QUẢN LÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN  
TỬ

Điều 54. Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện
tử

Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại
điện tử quy định tại Mục 2, 3 và 4 Chương III Nghị định này khi đáp ứng đủ các
điều kiện sau:

1. Là thương nhân, tổ chức có ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng,
nhiệm vụ phù hợp.

2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý
thông tin trên Internet.

3. Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

a) Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt
động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

b) Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp
dịch vụ;

c) Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp
dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

4. Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và
được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định tại Điều 55 và 58 Nghị
định này.
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Điều 55. Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương
mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương
về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã
được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp
dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức
cung cấp dịch vụ đến người dùng.

2. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức),  giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
(đối với thương nhân);

c) Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định
này;

d) Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại
điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có
liên quan;

đ) Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;

e) Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Điều 56. Sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại, chấm dứt đăng ký

1. Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại
điện tử phải thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký khi có một trong
những thay đổi sau:

a) Thay đổi tên thương nhân, tổ chức;

b) Thay đổi người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với
website cung cấp dịch vụ;

c) Thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch hoặc thông tin liên hệ;

d) Thay đổi tên miền;

đ) Thay đổi quy chế và điều kiện giao dịch trên website cung cấp dịch vụ;

e) Thay đổi các điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ;

g) Thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ cung cấp trên website;

e) Các thay đổi khác do Bộ Công Thương quy định.

2. Thương nhân, tổ chức khi nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch
vụ thương mại điện tử phải tiến hành đăng ký lại theo quy định tại Điều 55 Nghị
định này.

3. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị chấm dứt đăng ký trong
các trường hợp sau:
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a) Theo đề nghị của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại
điện tử;

b) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ngừng hoạt
động hoặc chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho
thương nhân, tổ chức khác;

c) Quá 30 (ba mươi) ngày mà website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
không có hoạt động hoặc không phản hồi thông tin khi được cơ quan quản lý
nhà nước yêu cầu;

d) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị hủy bỏ
đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Nghị định này;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Công Thương.

Điều 57. Nghĩa vụ báo cáo

Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ
thương mại điện tử phải báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình
hoạt động của năm trước đó theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Điều 58. Thẩm quyền cấp đăng ký

1. Bộ Công Thương là đơn vị xác nhận đăng ký cho các website cung cấp
dịch vụ thương mại điện tử.

2. Bộ Công Thương quy định cụ thể yêu cầu về nội dung hồ sơ, trình tự,
thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt đăng ký đối với website cung cấp
dịch vụ thương mại điện tử.

Điều 59. Công khai thông tin đăng ký

1. Ngay sau khi được xác nhận đăng ký, website cung cấp dịch vụ thương
mại điện tử sẽ được gắn lên trang chủ biểu tượng đăng ký. Khi chọn biểu tượng
này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký của thương nhân, tổ
chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động
thương mại điện tử.

2.  Bộ Công Thương công bố danh sách các  website  cung cấp dịch vụ
thương mại điện tử đã đăng ký, chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký trên Cổng
thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và trên các phương tiện thông
tin đại chúng khác.

*  HOẠT  ĐỘNG  ĐÁNH  GIÁ,  GIÁM  SÁT  VẢ  CHỨNG  THỰC  
TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều 60. Nguyên tắc chung

1.  Các  thương  nhân,  tổ  chức  tiến  hành  hoạt  động  đánh  giá  tín  nhiệm
website thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương.

2. Các thương nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động sau phải có giấy phép
do Bộ Công Thương cấp:
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a) Hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử;

b) Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử.

Điều 61. Hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

1. Điều kiện tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại
điện tử:

a) Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có
chức năng, nhiệm vụ phù hợp;

b) Độc lập về mặt tổ chức và tài chính với các thương nhân, tổ chức, cá
nhân sở hữu website thương mại điện tử được đánh giá tín nhiệm;

c) Có bộ tiêu chí và quy trình đánh giá website thương mại điện tử được
công bố công khai, minh bạch, áp dụng thống nhất cho các đối tượng được đánh
giá;

d) Đã đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử
với Bộ Công Thương và được xác nhận đăng ký.

2. Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử bị
hủy bỏ đăng ký trong những trường hợp sau:

a) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo khi tiến hành đăng
ký;

b) Không thực hiện đúng quy trình và tiêu chí đánh giá tín nhiệm đã công
bố công khai;

c) Lợi dụng hoạt động đánh giá tín nhiệm để thực hiện các hành vi nhằm
thu lợi bất chính.

3.  Bộ Công Thương quy định cụ thể về hoạt  động đánh giá tín nhiệm
website thương mại điện tử, nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, sửa đổi bổ
sung, hủy bỏ, chấm dứt đăng ký cho các thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt
động này.

4. Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương
mại điện tử:

a) Giám sát hoạt động của các website thương mại điện tử đã được gắn
biểu tượng tín nhiệm;

b) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra,
kiểm tra và xử lý các website thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín
nhiệm nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

c) Trước ngày 05 hàng tháng, báo cáo Bộ Công Thương danh sách cập nhật
các website thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín nhiệm tính đến cuối
tháng trước đó;
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d) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương về hoạt
động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử của năm trước đó.

Điều 62. Hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông
tin cá nhân trong thương mại điện tử

1. Điều kiện cấp phép cho thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh
giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện
tử:

a) Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

b) Có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập trong đó nêu rõ lĩnh
vực hoạt động là đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
trong thương mại điện tử;

c) Độc lập về mặt tổ chức và tài chính với các thương nhân, tổ chức, cá
nhân được đánh giá và chứng nhận về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân;

d) Có đề án hoạt động chi tiết được Bộ Công Thương thẩm định;

đ) Có tiêu chí và quy trình đánh giá chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
tuân thủ các quy định của Bộ Công Thương.

2. Giấy phép hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông
tin cá nhân trong thương mại điện tử có thời hạn theo đề nghị cấp phép.

3. Thương nhân, tổ chức bị thu hồi giấy phép hoạt động đánh giá và chứng
nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong những trường hợp sau:

a) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo để được cấp giấy
phép;

b) Vi phạm quy trình và tiêu chí đánh giá đã được Bộ Công Thương thẩm
định;

c) Lợi dụng hoạt động đánh giá, chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá
nhân để thực hiện các hành vi nhằm thu lợi bất chính;

d) Không triển khai dịch vụ sau 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày
được cấp phép.

4. Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức đánh giá và chứng nhận chính sách
bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử:

a) Giám sát sự tuân thủ của các thương nhân, tổ chức đã được chứng nhận
về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân;

b) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra,
kiểm tra và xử lý các thương nhân, tổ chức đã được chứng nhận về chính sách
bảo vệ thông tin cá nhân nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

c) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương về kết quả
đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại
điện tử của năm trước đó.
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5. Bộ Công Thương quy định cụ thể về tiêu chí, quy trình đánh giá và
chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi bổ
sung, thu hồi giấy phép hoạt động cho các tổ chức này.

6. Công nhận tổ chức đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin
cá nhân nước ngoài:

a) Chứng nhận về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại
điện tử do tổ chức đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
nước ngoài cấp được công nhận khi tổ chức đó được Bộ Công Thương cấp giấy
công nhận;

b) Tổ chức đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
nước ngoài được cấp giấy công nhận khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Tổ chức đó được cơ quan có thẩm quyền của nước mình cấp phép hoặc
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực này;

- Tổ chức đó được thừa nhận bởi một tổ chức quốc tế mà Việt Nam là
thành viên;

- Tiêu chuẩn đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
của tổ chức đó không thấp hơn tiêu chuẩn do Bộ Công Thương quy định;

- Tổ chức đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân đó
cam kết tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 4 Điều này.

c) Bộ Công Thương quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy
công nhận tổ chức đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
nước ngoài.

Điều 63. Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử

1. Điều kiện cấp phép hoạt động cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch
vụ chứng thực hợp đồng điện tử:

a) Yêu cầu về chủ thể:

- Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có chức
năng, nhiệm vụ phù hợp;

- Có đề án chi tiết cho hoạt động cung cấp dịch vụ được Bộ Công Thương
thẩm định.

b) Yêu cầu về tài chính và yêu cầu về kỹ thuật:

Bộ Công Thương quy định cụ thể yêu cầu về tài chính và kỹ thuật đối với
thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.

2. Giấy phép hoạt động của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng
thực hợp đồng điện tử có thời hạn theo đề nghị cấp phép.

3. Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp
đồng điện tử:
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a) Chịu trách nhiệm về tính bảo mật và toàn vẹn của các chứng từ điện tử
mà mình lưu trữ và chứng thực;

b) Cung cấp tài liệu và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành
vi vi phạm pháp luật liên quan đến chứng từ điện tử mà mình lưu trữ và chứng
thực;

c) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương về tình
hình cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử của năm trước đó.

4. Bộ Công Thương quy định chi tiết về thủ tục thành lập và quy chế hoạt
động của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;
các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động; trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi bổ
sung, thu hồi giấy phép hoạt động của các thương nhân, tổ chức này.

* CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ

Điều 64. Chức năng của Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại
điện tử

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng, cập nhật và duy trì cổng
thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử có các chức năng
sau:

a) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục thông báo thiết lập
website thương mại điện tử bán hàng quy định tại Mục 1 Chương này;

b) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký website cung
cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Mục 2 Chương này;

c) Cung cấp thông tin hướng dẫn về quy trình và biểu mẫu thủ tục đăng ký,
thủ tục xin cấp phép dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng nhận trong thương mại
điện tử theo quy định tại Mục 3 Chương này;

d) Công bố công khai các thông tin quy định tại Điều 65, 66 và 67 Nghị
định này.

Điều 65. Danh sách các website thương mại điện tử đã thực hiện thủ
tục thông báo và đăng ký

1. Bộ Công Thương công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt
động thương mại điện tử các danh sách sau:

a) Danh sách các website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo theo
quy định tại Mục 1 Chương này;

b) Danh sách các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã đăng ký
theo quy định tại Mục 2 Chương này.

2. Danh sách công bố quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm các thông tin
sau:
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a) Tên website thương mại điện tử và loại hình website theo thông báo
hoặc đăng ký với Bộ Công Thương;

b) Tên và thông tin liên hệ của thương nhân, tổ chức,  cá nhân sở hữu
website thương mại điện tử;

c) Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ
chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân sở hữu website thương mại điện tử.

Điều  66.  Danh sách  các  thương  nhân,  tổ  chức  đánh giá  tín  nhiệm
website thương mại điện tử

1. Bộ Công Thương công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt
động thương mại điện tử danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ
đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử đã đăng ký theo quy định tại Mục
3 Chương này.

2. Danh sách công bố quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm các thông tin
sau:

a) Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm website
thương mại điện tử;

b) Số đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của thương nhân, tổ
chức;

c) Địa chỉ trụ sở, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của thương nhân, tổ
chức;

d) Danh sách các website thương mại điện tử đã được thương nhân, tổ chức
gắn biểu tượng tín nhiệm.

Điều 67. Danh sách các website thương mại điện tử khuyến cáo người
tiêu dùng thận trọng

1. Bộ Công Thương công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt
động thương mại điện tử các danh sách sau:

a) Danh sách các website thương mại điện tử có vi phạm quy định của pháp
luật;

b) Danh sách các website thương mại điện tử bị phản ánh về việc có dấu
hiệu vi phạm pháp luật.

2. Bộ Công Thương quy định chi tiết về cơ chế tiếp nhận, công bố thông tin
phản ánh của tổ chức, cá nhân về các website thương mại điện tử quy định tại
Khoản 1 Điều này.

d. AN TOÀN, AN NINH TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ

*     BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN  
TỬ

Điều 68. Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
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1. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu thương
nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu
dùng thì phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và những quy định pháp
luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương
mại điện tử ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá
nhân của người tiêu dùng:

a) Hợp đồng giữa hai bên phải quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong
việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này và những quy định pháp luật liên
quan về bảo vệ thông tin cá nhân;

b) Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên
thì thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử chịu
trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân
của người tiêu dùng vi phạm các quy định tại Nghị định này và những quy định
pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Điều 69. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của
người tiêu dùng phải xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
với các nội dung sau:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên
lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên
quan đến cá nhân mình;

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu
cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông
tin.

2. Những nội dung trên phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng
trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

3. Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua website thương
mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
phải được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website này.

Điều 70. Xin phép người tiêu dùng khi tiến hành thu thập thông tin

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thương nhân, tổ chức thu
thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website thương mại
điện tử (gọi tắt là đơn vị thu thập thông tin) phải được sự đồng ý trước của người
tiêu dùng có thông tin đó (gọi tắt là chủ thể thông tin).
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2. Đơn vị thu thập thông tin phải thiết lập cơ chế để chủ thể thông tin bày tỏ
sự đồng ý một cách rõ ràng, thông qua các chức năng trực tuyến trên website,
thư điện tử, tin nhắn, hoặc những phương thức khác theo thỏa thuận giữa hai
bên.

3. Đơn vị thu thập thông tin phải có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được
lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ
trong những trường hợp sau:

a) Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;

b) Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các
thông tin có tính thương mại khác.

4. Đơn vị thu thập thông tin không cần được sự đồng ý trước của chủ thể
thông tin trong các trường hợp sau:

a) Thu  thập  thông  tin  cá  nhân  đã  công  bố  công  khai  trên  các  website
thương mại điện tử;

b) Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán
hàng hóa và dịch vụ;

c) Thu thập thông tin cá nhân để tính giá,  cước sử dụng thông tin,  sản
phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

Điều 71. Sử dụng thông tin cá nhân

1. Đơn vị thu thập thông tin phải sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu
dùng đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:

a) Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử
dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;

b) Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin;

c) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

2. Việc sử dụng thông tin quy định tại Điều này bao gồm cả việc chia sẻ,
tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Điều 72. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân

1. Đơn vị thu thập thông tin phải đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá
nhân mà họ thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi sau:

a) Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;

b) Sử dụng thông tin trái phép;

c) Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

2. Đơn vị thu thập thông tin phải có cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu
nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục
đích hoặc phạm vi đã thông báo.
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3. Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ
mất thông tin của người tiêu đùng, đơn vị lưu trữ thông tin phải thông báo cho
cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

Điều 73. Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân

1. Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu đơn vị thu thập thông tin thực hiện
việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

2. Đơn vị thu thập thông tin có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy
bỏ thông tin cá nhân của chủ thể thông tin khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ
thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của
mình.

*AN TOÀN THANH TOÁN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều  74.  Trách  nhiệm của  thương  nhân,  tổ  chức,  cá  nhân  sở  hữu
website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử có
chức năng thanh toán trực tuyến phải đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thanh
toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông
tin thanh toán của khách hàng qua website thương mại điện tử bị thay đổi, xóa,
hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho
khách hàng.

2. Trường hợp tự phát triển giải pháp thanh toán để phục vụ riêng website
thương mại điện tử bán hàng của mình, thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu
website phải áp dụng các biện pháp sau nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật cho
giao dịch thanh toán của khách hàng:

a) Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán đảm bảo kết
nối trực tuyến 24 (hai mươi bốn) giờ trong ngày và 7 (bảy) ngày trong tuần.
Thời gian dừng hệ thống để bảo trì không quá 12 (mười hai) giờ mỗi lần bảo trì
và phải có thông báo trước cho khách hàng;

b) Mã hóa thông tin và sử dụng các giao thức bảo mật để đảm bảo không lộ
thông tin trên đường truyền;

c) Triển khai các ứng dụng có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn
các truy nhập bất hợp pháp và các hình thức tấn công trên môi trường mạng vào
hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán trực tuyến của mình;

d) Có các phương án kiểm soát quyền truy nhập hệ thống, quyền ra, vào
nơi đặt thiết bị hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán trực tuyến của
mình;

đ) Có quy trình, hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống thông tin
phục vụ hoạt động thanh toán gặp sự cố, đảm bảo sao lưu dữ liệu thanh toán ra
các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu;

e) Lưu trữ dữ liệu về từng giao dịch thanh toán theo thời hạn quy định tại
Luật kế toán;
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g) Trường hợp khách hàng thanh toán trước khi mua hàng hóa và dịch vụ,
tiền thanh toán của khách hàng phải được giữ tại các tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán và khách hàng phải được cung cấp công cụ để theo dõi số dư thanh
toán của mình trên hệ thống.

3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử có
chức năng thanh toán trực tuyến phải công bố trên website chính sách về bảo
mật thông tin thanh toán cho khách hàng.

Điều 75.  Trách nhiệm của thương nhân,  tổ  chức cung cấp dịch vụ
trung gian thanh toán cho website thương mại điện tử

1. Tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về dịch vụ trung gian thanh
toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

2. Lưu trữ dữ liệu về từng giao dịch thanh toán thực hiện qua hệ thống của
mình theo thời hạn quy định tại Luật kế toán.

3. Liên đới chịu trách nhiệm với thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu
website thương mại điện tử sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán của mình
trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website đó bị thay
đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt
hại cho khách hàng.

4. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương số liệu
thống kê về tình hình cung cấp dịch vụ cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân
tham gia hoạt động thương mại điện tử.

Đ. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM

Điều 76. Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán
hàng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến
hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử của mình.

2. Tranh chấp giữa thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa và cung
ứng dịch vụ với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải
quyết trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng công bố tại website vào thời điểm
giao kết hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ không
được lợi dụng các ưu thế của mình trên môi trường điện tử để đơn phương giải
quyết những vấn đề tranh chấp khi chưa có sự đồng ý của khách hàng.

4. Việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thương lượng giữa các bên,
hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết
tranh chấp.

5. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên website cung cấp dịch vụ thương
mại điện tử:
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a) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải công bố
rõ trên website quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng
và cơ chế giải  quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên
website thương mại điện tử của mình;

b) Nếu thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không
công bố thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản này thì phải trực tiếp chịu
trách nhiệm tiếp nhận, xử lý khiếu nại của khách hàng và giải quyết các tranh
chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử của
mình;

c) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được tham
gia hòa giải tranh chấp phát sinh giữa khách hàng với người bán trên website
thương mại điện tử của mình.

Điều 77. Thanh tra, kiểm tra trong thương mại điện tử

1. Các thương nhân, tổ chức quy định tại Mục 3 Chương IV Nghị định này
chịu sự kiểm tra định kỳ hàng năm của Bộ Công Thương về việc tuân thủ các
quy định tại Nghị định này và những văn bản có liên quan. Kết quả kiểm tra
được công bố trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Các thương nhân, tổ chức quy định tại Mục 1 và 2 Chương IV Nghị định
này chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh,
thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 78. Xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sau đây thì tùy theo
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử:

a) Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại
điện tử tại Điều 4 Nghị định này;

b) Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử;

c) Vi phạm quy định về trách nhiệm của các chủ thể trong thương mại điện
tử;

d) Vi phạm quy định về thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán
hàng;

đ) Vi phạm quy định về đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện
tử;

e) Vi phạm quy định về hoạt động đánh giá và chứng thực trong thương
mại điện tử;

g) Vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử;

h) Vi phạm quy định về an toàn thanh toán trong thương mại điện tử;

i) Không chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi
tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;
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k) Tiếp tục hoạt động sau khi thương nhân, tổ chức đã bị chấm dứt đăng ký
cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

l) Tiếp tục hoạt động sau khi đã chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký, chấm
dứt hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động đánh giá, giám sát và chứng thực trong
thương mại điện tử;

m) Vi phạm các quy định khác của Nghị định này.

2. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan quản lý xem xét tùy
theo tính chất, mức độ vi phạm của thương nhân, tổ chức để ra quyết định đình
chỉ hoạt động/tước quyền sử dụng giấy phép hoặc hủy bỏ đăng ký website cung
cấp dịch vụ thương mại điện tử đối với các vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều
này.

3. Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân vi phạm gây thiệt hại đến lợi
ích vật chất của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường theo quy
định của pháp luật.

4. Nguyên tắc xử phạt, thời hiệu xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành
chính trong hoạt động thương mại điện tử được thực hiện theo quy định của
Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

5. Thanh tra Bộ Công Thương, Cơ quan quản lý thị trường, Thanh tra Sở
Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan nhà
nước khác có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
điện tử theo thẩm quyền quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn
bản có liên quan.

1.2.3. Thực hành:      

- Thảo luận về hợp đồng thương mại, hợp đồng thương mại điện tử; phân
biệt, so sánh các đặc điểm của hai loại hợp đồng.

-  Làm bài  tập:  Đưa ra  tình  huống về  giao  dịch  thương mại,  giao  dịch
thương mại điện tử.

1.3. Luật giao dịch điện tử      

a. Giới thiệu chung: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên
tắc chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan
nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác
do pháp luật quy định.

Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về
thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử,
hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
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Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn giao dịch bằng
phương tiện điện tử.

Điều 5. Nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử

1. Tự nguyện lựa chọn sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch.

2. Tự thỏa thuận về việc lựa chọn loại công nghệ để thực hiện giao dịch
điện tử.

3. Không một loại công nghệ nào được xem là duy nhất trong giao dịch
điện tử.

4. Bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong giao dịch điện tử.

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích
của Nhà nước, lợi ích công cộng.

6. Giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc
quy định tại Điều 40 của Luật này.

b. Các hành vi bị nghiêm cấm

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử

1. Cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử.

2. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp
dữ liệu.

3. Thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái
phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.

4. Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá
hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ
về giao dịch điện tử.

5. Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

6. Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử
của người khác.

c. Một số nội dung cơ bản về:

 * Thông điệp dữ liệu

Mục 1: GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU

Điều 10. Hình thức thể hiện thông điệp dữ liệu

Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử,
chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự
khác.

Điều 11. Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu

Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì
thông tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.
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Điều 12. Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản

Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản
thì thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu này nếu thông tin chứa trong
thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần
thiết.

Điều 13. Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc

Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc khi đáp ứng được các điều kiện
sau đây:

1. Nội dung của thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được
khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh.

Nội dung của thông điệp dữ liệu được xem là toàn vẹn khi nội dung đó
chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi,
lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu;

2. Nội dung của thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được dưới
dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Điều 14. Thông điệp dữ liệu có giá trị làm chứng cứ

1. Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì
đó là một thông điệp dữ liệu.

2. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin
cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; cách thức
bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định
người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.

Điều 15. Lưu trữ thông điệp dữ liệu

1. Trường hợp pháp luật yêu cầu chứng từ, hồ sơ hoặc thông tin phải được
lưu trữ thì chứng từ, hồ sơ hoặc thông tin đó có thể được lưu trữ dưới dạng
thông điệp dữ liệu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để
tham chiếu khi cần thiết;

b) Nội dung của thông điệp dữ liệu đó được lưu trong chính khuôn dạng mà
nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác
nội dung dữ liệu đó;

c) Thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho
phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận thông điệp
dữ liệu.

2. Nội dung, thời hạn lưu trữ đối với thông điệp dữ liệu được thực hiện theo
quy định của pháp luật về lưu trữ.

Mục 2: GỬI, NHẬN THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU

Điều 16. Người khởi tạo thông điệp dữ liệu
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1. Người khởi tạo thông điệp dữ liệu là cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo hoặc
gửi một thông điệp dữ liệu trước khi thông điệp dữ liệu đó được lưu giữ nhưng
không bao hàm người trung gian chuyển thông điệp dữ liệu.

2. Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thỏa thuận khác
thì việc xác định người khởi tạo một thông điệp dữ liệu được quy định như sau:

a) Một thông điệp dữ liệu được xem là của người khởi tạo nếu thông điệp
dữ liệu đó được người khởi tạo gửi hoặc được gửi bởi một hệ thống thông tin
được thiết lập để hoạt động tự động do người khởi tạo chỉ định;

b) Người nhận có thể coi thông điệp dữ liệu là của người khởi tạo nếu đã áp
dụng các phương pháp xác minh được người khởi tạo chấp thuận và cho kết quả
thông điệp dữ liệu đó là của người khởi tạo;

c) Kể từ thời điểm người nhận biết có lỗi kỹ thuật trong việc truyền gửi
thông điệp dữ liệu hoặc đã sử dụng các phương pháp xác minh lỗi được người
khởi tạo chấp thuận thì không áp dụng quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

3. Người khởi tạo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông
điệp dữ liệu do mình khởi tạo.

Điều 17. Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu

Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác thì
thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu được quy định như sau:

1. Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu
này nhập vào hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo;

2. Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở của người khởi tạo nếu người
khởi tạo là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của người khởi tạo nếu người khởi
tạo là cá nhân. Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì địa điểm gửi thông
điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch.

Điều 18. Nhận thông điệp dữ liệu

1. Người nhận thông điệp dữ liệu là người được chỉ định nhận thông điệp
dữ liệu từ người khởi tạo thông điệp dữ liệu nhưng không bao hàm người trung
gian chuyển thông điệp dữ liệu đó.

2. Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác
thì việc nhận thông điệp dữ liệu được quy định như sau:

a) Người nhận được xem là đã nhận được thông điệp dữ liệu nếu thông
điệp dữ liệu được nhập vào hệ thống thông tin do người đó chỉ định và có thể
truy cập được;

b) Người nhận có quyền coi mỗi thông điệp dữ liệu nhận được là một thông
điệp dữ liệu độc lập, trừ trường hợp thông điệp dữ liệu đó là bản sao của một
thông điệp dữ liệu khác mà người nhận biết hoặc buộc phải biết thông điệp dữ
liệu đó là bản sao;
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c) Trường hợp trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu, người khởi tạo
có yêu cầu hoặc thoả thuận với người nhận về việc người nhận phải gửi cho
mình thông báo xác nhận khi nhận được thông điệp dữ liệu thì người nhận phải
thực hiện đúng yêu cầu hoặc thoả thuận này;

d) Trường hợp trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu, người khởi tạo
đã tuyên bố thông điệp dữ liệu đó chỉ có giá trị khi có thông báo xác nhận thì
thông điệp dữ liệu đó được xem là chưa gửi cho đến khi người khởi tạo nhận
được thông báo của người nhận xác nhận đã nhận được thông điệp dữ liệu đó;

đ) Trường hợp người khởi tạo đã gửi thông điệp dữ liệu mà không tuyên bố
về việc người nhận phải gửi thông báo xác nhận và cũng chưa nhận được thông
báo xác nhận thì người khởi tạo có thể thông báo cho người nhận là chưa nhận
được thông báo xác nhận và ấn định khoảng thời gian hợp lý để người nhận gửi
xác nhận; nếu người khởi tạo vẫn không nhận được thông báo xác nhận trong
khoảng thời gian đã ấn định thì người khởi tạo có quyền xem là chưa gửi thông
điệp dữ liệu đó.

Điều 19. Thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác thì
thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu được quy định như sau:

1. Trường hợp người nhận đã chỉ định một hệ thống thông tin để nhận
thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận là thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào
hệ thống thông tin được chỉ định; nếu người nhận không chỉ định một hệ thống
thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận thông điệp dữ liệu là
thời điểm thông điệp dữ liệu đó nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của
người nhận;

2. Địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở của người nhận nếu người
nhận là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú thường xuyên của người nhận nếu
người nhận là cá nhân. Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì địa điểm nhận
thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch.

Điều 20. Gửi, nhận tự động thông điệp dữ liệu

Trong trường hợp người khởi tạo hoặc người nhận chỉ định một hoặc nhiều
hệ thống thông tin tự động gửi hoặc nhận thông điệp dữ liệu thì việc gửi, nhận
thông điệp dữ liệu được thực hiện theo quy định tại các điều 16, 17, 18 và 19
của Luật này.

* Chữ kí điện tử và chứng thực chữ kí điện tử

-   GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ  

Điều 21. Chữ ký điện tử

1. Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh
hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một
cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ

115



liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu
được ký.

2. Chữ ký điện tử được xem là bảo đảm an toàn nếu chữ ký điện tử đó đáp
ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này.

3. Chữ ký điện tử có thể được chứng thực bởi một tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký điện tử.

Điều 22. Điều kiện để bảo đảm an toàn cho chữ ký điện tử

1. Chữ ký điện tử được xem là bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bằng
một quy trình kiểm tra an toàn do các bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được
các điều kiện sau đây:

a) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với người ký trong bối cảnh
dữ liệu đó được sử dụng;

b) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời
điểm ký;

c) Mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử sau thời điểm ký đều có thể bị phát
hiện;

d) Mọi thay đổi đối với nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký
đều có thể bị phát hiện.

2. Chữ ký điện tử đã được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký
điện tử chứng thực được xem là bảo đảm các điều kiện an toàn quy định tại
khoản 1 Điều này.

Điều 23. Nguyên tắc sử dụng chữ ký điện tử

1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên tham gia giao dịch
điện tử có quyền thỏa thuận:

a) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử để ký thông điệp dữ liệu
trong quá trình giao dịch;

b) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực;

c) Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử trong
trường hợp thỏa thuận sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực.

2. Chữ ký điện tử của cơ quan nhà nước phải được chứng thực bởi tổ chức
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quy định.

Điều 24. Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử

1. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu
đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu chữ ký điện tử được
sử dụng để ký thông điệp dữ liệu đó đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Phương pháp tạo chữ ký điện tử cho phép xác minh được người ký và
chứng tỏ được sự chấp thuận của người ký đối với nội dung thông điệp dữ liệu;
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b) Phương pháp đó là đủ tin cậy và phù hợp với mục đích mà theo đó thông
điệp dữ liệu được tạo ra và gửi đi.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ
quan, tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp
ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức
đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này và chữ ký điện
tử đó có chứng thực.

3. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng chữ ký điện tử của cơ
quan, tổ chức.

Điều 25. Nghĩa vụ của người ký chữ ký điện tử

1. Người ký chữ ký điện tử hoặc người đại diện hợp pháp của người đó là
người kiểm soát hệ chương trình ký điện tử và sử dụng thiết bị đó để xác nhận ý
chí của mình đối với thông điệp dữ liệu được ký.

2. Người ký chữ ký điện tử có các nghĩa vụ sau đây:

a) Có các biện pháp để tránh việc sử dụng không hợp pháp dữ liệu tạo chữ
ký điện tử của mình;

b) Khi phát hiện chữ ký điện tử có thể không còn thuộc sự kiểm soát của
mình, phải kịp thời sử dụng các phương tiện thích hợp để thông báo cho các bên
chấp nhận chữ ký điện tử và cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký
điện tử trong trường hợp chữ ký điện tử đó có chứng thực;

c) áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm tính chính xác và toàn vẹn
của mọi thông tin trong chứng thư điện tử trong trường hợp chứng thư điện tử
được dùng để chứng thực chữ ký điện tử.

3. Người ký chữ ký điện tử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu
quả do không tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 26. Nghĩa vụ của bên chấp nhận chữ ký điện tử

1. Bên chấp nhận chữ ký điện tử là bên đã thực hiện những nội dung trong
thông điệp dữ liệu nhận được trên cơ sở tin vào chữ ký điện tử, chứng thư điện
tử của bên gửi.

2. Bên chấp nhận chữ ký điện tử có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tiến hành các biện pháp cần thiết để kiểm chứng mức độ tin cậy của một
chữ ký điện tử trước khi chấp nhận chữ ký điện tử đó;

b) Tiến hành các biện pháp cần thiết để xác minh giá trị pháp lý của chứng
thư điện tử và các hạn chế liên quan tới chứng thư điện tử trong trường hợp sử
dụng chứng thư điện tử để chứng thực chữ ký điện tử.

3. Bên chấp nhận chữ ký điện tử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về
hậu quả do không tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 27. Thừa nhận chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài
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1. Nhà nước công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thư điện
tử nước ngoài nếu chữ ký điện tử hoặc chứng thư điện tử đó có độ tin cậy tương
đương với độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử theo quy định của
pháp luật. Việc xác định mức độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử
nước ngoài phải căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận, điều ước
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các yếu tố có
liên quan khác.

2. Chính phủ quy định cụ thể về việc thừa nhận chữ ký điện tử và chứng
thư điện tử nước ngoài.

-    DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ  

Điều 28. Hoạt động dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử

1. Cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, phục hồi, thu hồi chứng thư điện tử.

2. Cung cấp thông tin cần thiết để giúp chứng thực chữ ký điện tử của
người ký thông điệp dữ liệu.

3. Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến chữ ký điện tử và chứng thực
chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Nội dung của chứng thư điện tử

1. Thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

2. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư điện tử.

3. Số hiệu của chứng thư điện tử.

4. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư điện tử.

5. Dữ liệu để kiểm tra chữ ký điện tử của người được cấp chứng thư điện
tử.

6. Chữ ký điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

7. Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư điện tử.

8. Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký điện tử.

9. Các nội dung khác theo quy định của Chính phủ.

Điều 30. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử bao gồm tổ chức
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử công cộng và tổ chức cung cấp dịch
vụ chứng thực chữ ký điện tử chuyên dùng được phép thực hiện các hoạt động
chứng thực chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử công cộng là tổ
chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký điện tử công cộng là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định
của pháp luật.
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3. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử chuyên dùng là tổ
chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
sử dụng trong các hoạt động chuyên ngành hoặc lĩnh vực. Hoạt động cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử chuyên dùng phải được đăng ký với cơ quan
quản lý nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

4. Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập, tổ chức, đăng ký kinh doanh,
hoạt động và việc công nhận lẫn nhau của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký điện tử quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký điện tử

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử có các quyền và
nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện các hoạt động dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử quy định tại
Điều 28 của Luật này;

b) Tuân thủ quy định của pháp luật về tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực
chữ ký điện tử;

c) Sử dụng hệ thống thiết bị kỹ thuật, quy trình và nguồn lực tin cậy để
thực hiện công việc của mình;

d) Bảo đảm tính chính xác và sự toàn vẹn của các nội dung cơ bản trong
chứng thư điện tử do mình cấp;

đ) Công khai thông tin về chứng thư điện tử đã cấp, gia hạn, tạm đình chỉ,
phục hồi hoặc bị thu hồi;

e) Cung cấp phương tiện thích hợp cho phép các bên chấp nhận chữ ký
điện tử và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể dựa vào chứng
thư điện tử để xác định chính xác nguồn gốc của thông điệp dữ liệu và chữ ký
điện tử;

g) Thông báo cho các bên liên quan trong trường hợp xảy ra sự cố ảnh
hưởng đến việc chứng thực chữ ký điện tử;

h) Thông báo công khai và thông báo cho những người được cấp chứng thư
điện tử, cho cơ quan quản lý có liên quan trong thời hạn chín mươi ngày trước
khi tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động;

i) Lưu trữ các thông tin có liên quan đến chứng thư điện tử do mình cấp
trong thời hạn ít nhất là năm năm, kể từ khi chứng thư điện tử hết hiệu lực;

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định chi tiết các quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử quy định tại khoản 1 Điều này.

-     QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ  

Điều 32. Các điều kiện để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký
điện tử
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1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phải có đủ các điều
kiện sau đây:

a) Có đủ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp và nhân viên quản lý phù hợp
với việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử;

b) Có đủ phương tiện và thiết bị kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn an ninh,
an toàn quốc gia;

c) Đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

2. Chính phủ quy định cụ thể về các nội dung sau đây:

a) Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký
điện tử;

b) Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác
đối với hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử;

c) Nội dung và hình thức của chứng thư điện tử;

d) Thủ tục cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, phục hồi và thu hồi chứng thư điện
tử;

đ) Chế độ lưu trữ và công khai các thông tin liên quan đến chứng thư điện
tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử cấp;

e) Điều kiện, thủ tục để tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện
tử nước ngoài có thể được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử tại Việt
Nam;

g) Các nội dung cần thiết khác đối với hoạt động cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký điện tử.

 * Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Điều 33. Hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu
theo quy định của Luật này.

Điều 34. Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng
đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Điều 35. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

1. Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong
giao kết và thực hiện hợp đồng.

2. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định
của Luật này và pháp luật về hợp đồng.
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3. Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận
về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật
có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

Điều 36. Giao kết hợp đồng điện tử

1. Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến
hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.

2. Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề
nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện
thông qua thông điệp dữ liệu.

Điều 37. Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ
liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao
kết và thực hiện hợp đồng điện tử được thực hiện theo quy định tại các điều 17,
18, 19 và 20 của Luật này.

Điều 38. Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp
đồng điện tử

Trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông
điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng phương pháp truyền thống.

1.4. Một số luật khác có liên quan đến thương mại điện tử 

1.4.1.  Luật Hải quan

a. Giới thiệu chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được
xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về
tổ chức và hoạt động của Hải quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa,
xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương
tiện vận tải.

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

4. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải
quan.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
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1. Chuyển cửa khẩu là việc chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải đang chịu
sự kiểm tra, giám sát hải quan từ địa điểm làm thủ tục hải quan này đến địa điểm
làm thủ tục hải quan khác.

2. Chuyển tải là việc chuyển hàng hóa từ phương tiện vận tải vận chuyển
nội địa, phương tiện vận tải nhập cảnh sang phương tiện vận tải xuất cảnh để
xuất khẩu hoặc từ phương tiện vận tải vận chuyển nội địa, phương tiện vận tải
nhập cảnh xuống kho, bãi trong khu vực cửa khẩu, sau đó xếp lên phương tiện
vận tải khác để xuất khẩu.

3. Cơ chế một cửa quốc gia là việc cho phép người khai hải quan gửi thông
tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản
lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ
thống thông tin tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép hàng
hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; cơ quan hải quan quyết định thông
quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp.

4. Địa điểm thu gom hàng lẻ là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt
động thu gom, chia, tách hàng hóa của nhiều chủ hàng vận chuyển chung công-
te-nơ.

5. Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng
để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật
trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh,
nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan.

6. Hàng hóa bao gồm động sản có tên gọi và mã số theo Danh mục hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc
được lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan.

7. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh là vật dụng cần thiết cho nhu
cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh, bao
gồm hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi.

8. Hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan, các chứng từ phải nộp hoặc xuất
trình cho cơ quan hải quan theo quy định của Luật này.

9. Kho bảo thuế là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được
thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho
bảo thuế.

10. Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải
quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ
xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

11. Kiểm soát hải quan là biện pháp tuần tra, điều tra, xác minh hoặc biện
pháp nghiệp vụ khác do cơ quan hải quan áp dụng để phòng, chống buôn lậu,
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và hành vi khác vi phạm pháp luật
về hải quan.

12. Kiểm tra hải quan là việc cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan, các
chứng từ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

122



13. Lãnh thổ hải quan gồm những khu vực trong lãnh thổ, vùng đặc quyền
kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nơi Luật hải
quan được áp dụng.

14. Người khai hải quan bao gồm: chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải;
người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác
được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục hải
quan.

15. Niêm phong hải quan là việc sử dụng các công cụ kỹ thuật hoặc các dấu
hiệu để nhận biết và bảo đảm tính nguyên trạng của hàng hóa.

16. Phân loại hàng hóa là việc căn cứ vào đặc điểm, thành phần, cấu tạo,
tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng
hóa để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu Việt Nam.

17. Phương tiện vận tải bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt,
đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa xuất cảnh, nhập cảnh, quá
cảnh.

18. Quản lý rủi ro là việc cơ quan hải quan áp dụng hệ thống các biện
pháp, quy trình nghiệp vụ nhằm xác định, đánh giá và phân loại mức độ rủi ro,
làm cơ sở bố trí, sắp xếp nguồn lực hợp lý để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các
nghiệp vụ hải quan khác có hiệu quả.

19. Rủi ro là nguy cơ không tuân thủ pháp luật về hải quan trong việc thực
hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
phương tiện vận tải.

20. Tài sản di chuyển là đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc của
cá nhân, gia đình, tổ chức được mang theo khi thôi cư trú, chấm dứt hoạt động ở
Việt Nam hoặc nước ngoài.

21. Thông quan là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được
nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác.

22. Thông tin hải quan là những thông tin, dữ liệu về hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt
động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và các thông tin
khác liên quan đến hoạt động hải quan.

23. Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức
hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật này đối với hàng hóa, phương
tiện vận tải.

24. Trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ
cho mục đích tính thuế, thống kê hải quan.

25. Vật  dụng  trên  phương  tiện  vận  tải bao  gồm:  tài  sản  sử  dụng  trên
phương tiện vận tải; nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ hoạt động của phương tiện
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vận tải; lương thực, thực phẩm và các đồ dùng khác trực tiếp phục vụ sinh hoạt
của người làm việc và hành khách trên phương tiện vận tải.

26. Xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan là việc cơ quan hải quan
xác định mã số, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa trước khi làm thủ tục hải
quan.

Điều 5. Áp dụng điều ước quốc tế, tập quán và thông lệ quốc tế liên
quan đến hải quan

1. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy
định của điều ước quốc tế đó.

2. Đối với những trường hợp mà Luật này, văn bản pháp luật khác của Việt
Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
chưa có quy định thì có thể áp dụng tập quán và thông lệ quốc tế liên quan đến
hải quan, nếu việc áp dụng tập quán và thông lệ quốc tế đó không trái với những
nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

b. Hành vi bị cấm

Điều 10. Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan

1. Đối với công chức hải quan:

a) Gây phiền hà, khó khăn trong việc làm thủ tục hải quan;

b) Bao che, thông đồng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua
biên giới, gian lận thương mại, gian lận thuế;

c) Nhận hối lộ, chiếm dụng, biển thủ hàng hóa tạm giữ hoặc thực hiện hành
vi khác nhằm mục đích vụ lợi;

d) Hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan.

2. Đối với người khai hải quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên
quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập
cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải:

a) Thực hiện hành vi gian dối trong việc làm thủ tục hải quan;

b) Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

c) Gian lận thương mại, gian lận thuế;

d) Đưa hối lộ hoặc thực hiện hành vi khác nhằm mưu lợi bất chính;

đ) Cản trở công chức hải quan thi hành công vụ;

e) Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin hải quan;

g) Hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan.

c. Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

* Quy định chung
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Điều 16. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải
quan

1. Hàng hóa, phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự
kiểm tra, giám sát hải quan; vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian qua
cửa khẩu hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý
rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan và tạo
thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

3. Hàng hóa được thông quan, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập
cảnh sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan.

4. Thủ tục hải quan phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện
và theo đúng quy định của pháp luật.

5. Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu cầu hoạt động
xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Điều 17. Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

1. Cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro để quyết định việc kiểm tra,
giám sát  hải  quan đối  với  hàng hóa,  phương tiện vận tải;  hỗ trợ hoạt  động
phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

2. Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan bao gồm việc thu
thập, xử lý thông tin hải quan; xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá việc tuân
thủ pháp luật của người khai hải quan, phân loại mức độ rủi ro; tổ chức thực
hiện các biện pháp quản lý hải quan phù hợp.

3. Cơ quan hải quan quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để tự
động tích hợp, xử lý dữ liệu phục vụ việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động
nghiệp vụ hải quan.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá việc tuân thủ pháp
luật của người khai hải quan, phân loại mức độ rủi ro và việc áp dụng quản lý
rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

1. Người khai hải quan có quyền:

a) Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải
quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ
biến pháp luật về hải quan;

b) Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan
đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan hải
quan;

c) Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức
hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác;
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d) Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu
không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa
chưa được thông quan;

đ) Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa,
thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp
luật;

e) Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức
hải quan;

g) Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan
gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải có nghĩa
vụ:

a) Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật này;

b) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác
định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và
các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ
lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan;

d) Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải
quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng
hóa, phương tiện vận tải;

đ) Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời
hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có
quy định khác; lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên
quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do
pháp luật quy định; xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi
cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định tại các điều 32, 79 và 80 của
Luật này;

e) Bố trí người, phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công
chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;

g) Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của
pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ
hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện nghĩa vụ quy định tại các
điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều này trong phạm vi được ủy quyền. Người
khai hải quan là người điều khiển phương tiện vận tải thực hiện nghĩa vụ quy
định tại các điểm a, c, d, e và g khoản 2 Điều này.

Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan

1. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, quy trình nghiệp vụ hải quan và chịu
trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
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2. Hướng dẫn người khai hải quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có yêu
cầu.

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan; giám sát việc mở, đóng, chuyển
tải, xếp dỡ hàng hóa tại địa điểm làm thủ tục hải quan và địa điểm kiểm tra hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp
luật về hải quan thì yêu cầu chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải, người chỉ
huy, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được ủy quyền thực hiện
các yêu cầu để kiểm tra, khám xét hàng hóa, phương tiện vận tải theo quy định
của Luật này và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Lấy mẫu hàng hóa với sự có mặt của người khai hải quan để cơ quan hải
quan phân tích hoặc trưng cầu giám định phục vụ kiểm tra hải quan.

5. Yêu cầu người khai hải quan cung cấp thông tin, chứng từ liên quan đến
hàng hóa để xác định đúng mã số, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa.

6. Yêu cầu người chỉ huy, người điều khiển phương tiện vận tải đi đúng
tuyến đường, đúng thời gian, dừng đúng nơi quy định.

7. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Đại lý làm thủ tục hải quan

1. Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý
làm thủ tục hải quan;

b) Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

c) Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải
quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

2. Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ
các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

b) Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

c) Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc công nhận, tạm
dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; cấp chứng chỉ nghiệp vụ
khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

4. Đại lý làm thủ tục hải quan và nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực
hiện quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan quy định tại Điều 18 của Luật
này.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết trình tự, thủ tục công nhận và
hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai
hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

127



Điều 21. Thủ tục hải quan

1. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm:

a) Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ
hải quan theo quy định tại Điều 24 của Luật này;

b) Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm
tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;

c) Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của
pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan, công chức hải quan có trách
nhiệm:

a) Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan;

b) Kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận
tải;

c) Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về
thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Quyết định việc thông quan hàng hóa, giải phóng hàng hóa, xác nhận
phương tiện vận tải đã hoàn thành thủ tục hải quan.

Điều 22. Địa điểm làm thủ tục hải quan

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan là nơi cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký
và kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

2. Địa điểm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan là trụ sở Cục Hải
quan, trụ sở Chi cục Hải quan.

3. Địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa bao gồm:

a) Địa điểm kiểm tra tại khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận
quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; bưu điện quốc tế; cảng biển, cảng
thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

b) Trụ sở Chi cục Hải quan;

c) Địa điểm kiểm tra tập trung theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng
cục Hải quan;

d) Địa điểm kiểm tra tại cơ sở sản xuất, công trình; nơi tổ chức hội chợ,
triển lãm;

đ) Địa điểm kiểm tra tại khu vực kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm
thu gom hàng lẻ;

e) Địa điểm kiểm tra chung giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan nước
láng giềng tại khu vực cửa khẩu đường bộ;
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g) Địa điểm khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong
trường hợp cần thiết.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi quy hoạch, thiết kế xây
dựng cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân
dụng quốc tế; cảng biển, cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu,
xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành
lập trong nội địa; khu kinh tế, khu công nghiệp, khu phi thuế quan và các địa
điểm khác có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
có trách nhiệm bố trí địa điểm làm thủ tục hải quan và nơi lưu giữ hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của
Luật này.

Điều 23. Thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan

1. Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan ngay sau
khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan theo quy định của Luật
này.

2. Sau khi người khai hải quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục
hải quan quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 21 của Luật này, thời hạn
công chức hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa,
phương tiện vận tải được quy định như sau:

a) Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời
điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;

b) Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc
kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải
quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất
lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy
định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng
hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy
định.

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra
phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định
việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa
không quá 02 ngày;

c) Việc kiểm tra phương tiện vận tải phải bảo đảm kịp thời việc xếp dỡ
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh của hành khách và
bảo đảm việc kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của Luật này.

3. Việc thông quan hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của
Luật này.

4. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày
lễ, ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc để bảo đảm kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh của hành khách, phương tiện
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vận tải hoặc trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan và phù hợp với điều kiện
thực tế của địa bàn hoạt động hải quan.

Điều 24. Hồ sơ hải quan

1. Hồ sơ hải quan gồm:

a) Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan;

b) Chứng từ có liên quan.

Tùy từng trường hợp, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp
đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng
nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết
quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng
hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử.
Chứng từ điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của
pháp luật về giao dịch điện tử.

3. Hồ sơ hải quan được nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan tại trụ sở cơ
quan hải quan.

Trường hợp áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước
chuyên ngành gửi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả
kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua hệ thống
thông tin tích hợp.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai hải quan, việc sử dụng tờ
khai hải quan và chứng từ thay thế tờ khai hải quan, các trường hợp phải nộp,
xuất trình chứng từ có liên quan quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 25. Thời hạn nộp hồ sơ hải quan

1. Thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định như sau:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm
người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận
tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh
thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu
hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu;

c) Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với phương tiện vận tải thực hiện theo
quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật này.

2. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày
kể từ ngày đăng ký.

3. Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan được quy định
như sau:
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a) Trường hợp khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm
tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp các chứng
từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin
một cửa quốc gia;

b) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp
hoặc xuất trình chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

Điều 26. Phân loại hàng hóa

1. Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và
thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ
sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm mã số, tên gọi,
mô tả hàng hóa, đơn vị tính và các nội dung giải thích kèm theo.

3. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xây dựng trên
cơ sở áp dụng đầy đủ Công ước quốc tế về hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa
hàng hóa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu Việt Nam thống nhất trong toàn quốc.

4. Trên cơ sở Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền, Danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành do
Chính phủ quy định, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mã số hàng hóa thống
nhất với mã số thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

5. Khi tiến hành kiểm tra hải quan, cơ quan hải quan xác định mã số hàng
hóa căn cứ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc kết quả phân
tích, giám định hàng hóa. Trong trường hợp không chấp nhận mã số hàng hóa
do người khai hải quan khai, cơ quan hải quan có quyền lấy mẫu hàng hóa với
sự chứng kiến của người khai hải quan để phân tích, trưng cầu giám định và
quyết định mã số đối với hàng hóa đó; nếu người khai hải quan không đồng ý
với kết quả phân loại của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại hoặc khởi
kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Xác định xuất xứ hàng hóa

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu:

a) Cơ quan hải quan xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trên cơ sở kiểm
tra nội dung khai của người khai hải quan, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết
quả kiểm tra thực tế hàng hóa;

b) Trường hợp có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, cơ quan hải
quan yêu cầu người khai hải quan cung cấp chứng từ, tài liệu liên quan đến xuất
xứ hàng hóa xuất khẩu, tiến hành kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở
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sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Trong khi chờ kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ
hàng hóa, hàng hóa xuất khẩu được thông quan theo quy định tại Điều 37 của
Luật này.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu:

a) Cơ quan hải quan kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trên cơ
sở nội dung khai của người khai hải quan, chứng từ chứng nhận xuất xứ, chứng
từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa. Chứng từ chứng
nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu
phát hành hoặc do người sản xuất, người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu tự
chứng nhận theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
thành viên;

b) Trường hợp có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, cơ quan hải
quan tiến hành kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại nước sản xuất hàng hóa
theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ có giá trị pháp lý để xác định xuất xứ hàng
hóa nhập khẩu.

Trong khi chờ kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, hàng hóa nhập
khẩu được thông quan theo quy định tại Điều 37 của Luật này nhưng không
được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Số thuế chính thức phải nộp căn cứ vào
kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục, thẩm quyền, thời hạn xác định
xuất xứ hàng hóa.

Điều 28. Xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Trong trường hợp người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác định
trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập
khẩu, người khai hải quan cung cấp thông tin, chứng từ liên quan, mẫu hàng hóa
dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan hải quan để cơ quan hải quan xác
định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan.

Trường hợp không thể cung cấp mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập
khẩu, người khai hải quan phải cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa
đó.

2. Cơ quan hải quan căn cứ quy định của pháp luật về phân loại hàng hóa,
xuất xứ, trị giá hải quan và các thông tin, chứng từ liên quan do người khai hải
quan cung cấp để xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan và có văn bản
thông báo cho người khai hải quan biết kết quả xác định trước. Trường hợp
không đủ cơ sở hoặc thông tin để xác định theo yêu cầu của người khai hải
quan, cơ quan hải quan thông báo cho người khai hải quan hoặc đề nghị bổ sung
thông tin, chứng từ liên quan.

3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo kết quả xác
định trước, nếu người khai hải quan không đồng ý với kết quả xác định trước thì
có quyền yêu cầu cơ quan hải quan xem xét lại kết quả xác định trước. Cơ quan
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hải quan có trách nhiệm xem xét và trả lời kết quả cho người khai hải quan trong
thời hạn quy định.

4. Văn bản thông báo kết quả xác định trước có giá trị pháp lý để cơ quan
hải quan làm thủ tục hải quan khi hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp
với thông tin, chứng từ liên quan, mẫu hàng hóa mà người khai hải quan đã cung
cấp.

5. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục, thời hạn xác định trước
mã số, xuất xứ, trị giá hải quan; thời hạn giải quyết yêu cầu xem xét lại kết quả
xác định trước; thời hạn hiệu lực của văn bản xác định trước quy định tại Điều
này.

Điều 29. Khai hải quan

1. Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng các tiêu chí
thông tin tờ khai hải quan.

2. Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử, trừ trường hợp
người khai hải quan được khai trên tờ khai hải quan giấy theo quy định của
Chính phủ.

3. Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách
quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được
áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.

4. Người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được
thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải
quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày
thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông
quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép
xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn
hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan
mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý
theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

5. Người khai hải quan được nộp tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc
chứng từ thay thế tờ khai hải quan để thông quan và hoàn chỉnh tờ khai hải quan
trong thời hạn quy định tại Điều 43 và Điều 50 của Luật này, khai một lần để
xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần trong một thời gian nhất định đối với mặt hàng
nhất định.

6. Hàng hóa đang được làm thủ tục hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải
quan nhưng vẫn đang chịu sự giám sát hải quan, người khai hải quan được thay
đổi loại hình xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.
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Điều 30. Đăng ký tờ khai hải quan

1. Phương thức đăng ký tờ khai hải quan được quy định như sau:

a) Tờ khai hải quan điện tử được đăng ký theo phương thức điện tử;

b) Tờ khai hải quan giấy được đăng ký trực tiếp tại cơ quan hải quan.

2. Tờ khai hải quan được đăng ký sau khi cơ quan hải quan chấp nhận việc
khai của người khai hải quan. Thời điểm đăng ký được ghi trên tờ khai hải quan.

Trường hợp không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quan
thông báo lý do bằng văn bản giấy hoặc qua phương thức điện tử cho người khai
hải quan biết.

Điều 31. Căn cứ, thẩm quyền quyết định kiểm tra hải quan

Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá rủi ro và các thông tin có liên quan đến
hàng hóa, thủ trưởng cơ quan hải quan nơi xử lý hồ sơ hải quan quyết định kiểm
tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa.

Điều 32. Kiểm tra hồ sơ hải quan

Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra tính chính xác, đầy
đủ, sự phù hợp của nội dung khai hải quan với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan,
kiểm tra việc tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Kiểm tra hồ sơ hải quan được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu
điện tử hải quan hoặc trực tiếp bởi công chức hải quan.

Điều 33. Kiểm tra thực tế hàng hóa

1. Hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra
thực tế:

a) Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp;

b) Hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh;

c) Hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng
Chính phủ.

2. Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này mà phát hiện có dấu hiệu vi
phạm pháp luật phải được kiểm tra thực tế.

3. Hàng hóa không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, việc kiểm tra thực
tế được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

4. Hàng hóa là động vật, thực vật sống, khó bảo quản, hàng hóa đặc biệt
khác được ưu tiên kiểm tra trước.

5. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa do công chức hải quan thực hiện trực tiếp
hoặc bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác.

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa phải có mặt của người khai hải quan hoặc
người đại diện hợp pháp của họ sau khi đăng ký tờ khai hải quan và hàng hóa đã
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được đưa đến địa điểm kiểm tra, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 của Luật
này.

6. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa tại địa điểm kiểm tra chung với nước láng
giềng được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên.

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Điều 34. Kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp vắng mặt người
khai hải quan

1. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa vắng mặt người khai hải quan do thủ
trưởng cơ quan hải quan nơi lưu giữ hàng hóa quyết định và chịu trách nhiệm
trong các trường hợp sau đây:

a) Để bảo vệ an ninh;

b) Để bảo vệ vệ sinh, môi trường;

c) Có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

d) Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu mà
người khai hải quan không đến làm thủ tục hải quan;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa vắng mặt người khai hải quan được tiến
hành dưới các hình thức:

a) Kiểm tra không xâm nhập qua máy soi;

b) Kiểm tra bằng thiết bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác của cơ
quan hải quan;

c) Mở hàng hóa để kiểm tra trực tiếp với sự chứng kiến của đại diện cơ
quan nhà nước tại  khu vực cửa khẩu,  đại  diện doanh nghiệp vận tải,  doanh
nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi. Việc kiểm tra phải được lập thành văn bản có
chữ ký của các bên liên quan.

Điều 35. Trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa
bàn hoạt động hải quan

1. Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách
nhiệm kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải.

Trường hợp theo quy định của pháp luật phải kiểm tra chuyên ngành về
chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm đối
với hàng hóa, phương tiện vận tải thì cơ quan hải quan căn cứ kết quả kiểm tra
của cơ quan kiểm tra chuyên ngành để quyết định việc thông quan.

2. Hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành phải được lưu giữ tại
cửa khẩu cho đến khi được thông quan. Trường hợp quy định của pháp luật cho
phép đưa hàng hóa về địa điểm khác để tiến hành việc kiểm tra chuyên ngành
hoặc chủ hàng hóa có yêu cầu đưa hàng hóa về bảo quản thì địa điểm lưu giữ
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phải đáp ứng điều kiện về giám sát hải quan và hàng hóa đó chịu sự giám sát của
cơ quan hải quan cho đến khi được thông quan.

Chủ hàng hóa chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ hàng hóa tại địa điểm
kiểm tra chuyên ngành hoặc địa điểm lưu giữ của chủ hàng hóa cho đến khi cơ
quan hải quan quyết định thông quan.

3. Thời hạn kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa được thực hiện theo
quy định của pháp luật có liên quan. Cơ quan kiểm tra chuyên ngành có trách
nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan hải quan trong thời hạn 02 ngày
làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

4. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm
tra chuyên ngành tại cửa khẩu để bảo đảm thông quan nhanh chóng hàng hóa,
phương tiện vận tải.

Điều 36. Giải phóng hàng hóa

1. Giải phóng hàng hóa là việc cơ quan hải quan cho phép xuất khẩu, nhập
khẩu hàng hóa khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

a) Hàng hóa đủ điều kiện để được xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác
định được số thuế chính thức phải nộp;

b) Người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số
thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan.

2. Thời hạn xác định số thuế chính thức phải nộp không quá 30 ngày kể từ
ngày giải phóng hàng hóa; trường hợp hàng hóa cần phải giám định thì thời hạn
này tính từ ngày nhận được kết quả giám định.

3. Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với việc xác định số thuế
phải nộp của cơ quan hải quan thì được quyền khiếu nại. Việc khiếu nại, giải
quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại.

Điều 37. Thông quan hàng hóa

1. Hàng hóa được thông quan sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan.

2. Trường hợp người khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng
chưa nộp, nộp chưa đủ số thuế phải nộp trong thời hạn quy định thì hàng hóa
được thông quan khi được tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp
hoặc được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Trường hợp chủ hàng hóa bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan
bằng hình thức phạt tiền và hàng hóa đó được phép xuất khẩu, nhập khẩu thì
hàng hóa có thể được thông quan nếu đã nộp phạt hoặc được tổ chức tín dụng
bảo lãnh về số tiền phải nộp để thực hiện quyết định xử phạt của cơ quan hải
quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Đối với hàng hóa phải kiểm tra, phân tích, giám định để xác định có đủ
điều kiện được xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan chỉ thực hiện thông quan
hàng hóa sau khi xác định hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở kết
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luận kiểm tra, phân tích, giám định hoặc thông báo miễn kiểm tra của cơ quan
kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

5. Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp; hàng hóa chuyên dùng phục vụ an
ninh, quốc phòng; túi ngoại giao, túi lãnh sự, hành lý của cơ quan, tổ chức, cá
nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ được thông quan theo quy định tại
Điều 50 và Điều 57 của Luật này.

Điều 38. Đối tượng, phương thức và thời gian giám sát hải quan

1. Đối tượng giám sát hải quan gồm hàng hóa, phương tiện vận tải, phương
tiện vận tải nội địa vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan.

2. Giám sát hải quan được thực hiện bằng các phương thức sau đây:

a) Niêm phong hải quan;

b) Giám sát trực tiếp do công chức hải quan thực hiện;

c) Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật.

3. Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá rủi ro và các thông tin khác có liên
quan đến đối tượng giám sát hải quan, cơ quan hải quan quyết định phương thức
giám sát phù hợp. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan hải quan
tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa.

4. Thời gian giám sát hải quan:

a) Hàng hóa nhập khẩu chịu sự giám sát hải quan từ khi tới địa bàn hoạt
động hải quan đến khi được thông quan, giải phóng hàng hóa và đưa ra khỏi địa
bàn hoạt động hải quan;

b) Hàng hóa xuất khẩu miễn kiểm tra thực tế hàng hóa chịu sự giám sát hải
quan từ khi thông quan đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan. Trường hợp
phải kiểm tra thực tế, hàng hóa xuất khẩu chịu sự giám sát hải quan từ khi bắt
đầu kiểm tra thực tế hàng hóa đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan;

c) Hàng hóa quá cảnh chịu sự giám sát hải quan từ khi tới cửa khẩu nhập
đầu tiên đến khi ra khỏi cửa khẩu xuất cuối cùng;

d) Thời gian giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải thực hiện theo
quy định tại Điều 68 của Luật này.

Điều 39. Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong hoạt động giám sát
hải quan

1. Thực hiện các phương thức giám sát phù hợp tạo thuận lợi cho hoạt động
xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và bảo đảm quản lý hải
quan đối với hàng hóa theo quy định của Luật này.

2. Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật bảo đảm giám sát hải quan theo
quy định của Luật này.
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3. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về giám sát hải quan của
người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, cơ sở sản xuất
hàng hóa xuất khẩu và các bên có liên quan.

Điều 40. Trách nhiệm của người khai hải quan, người chỉ huy hoặc
người điều khiển phương tiện vận tải trong hoạt động giám sát hải quan

1. Chấp hành và tạo điều kiện để cơ quan hải quan thực hiện giám sát hải
quan theo quy định của Luật này.

2. Bảo đảm nguyên trạng hàng hóa và niêm phong hải quan; vận chuyển
hàng hóa theo đúng tuyến đường, lộ trình, thời gian được cơ quan hải quan chấp
nhận. Trường hợp hàng hóa bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng thì người khai hải
quan phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Sử dụng hàng hóa đúng mục đích khai báo với cơ quan hải quan.

4. Sử dụng phương tiện vận chuyển hàng hóa đủ điều kiện theo quy định để
cơ quan hải quan áp dụng các phương thức giám sát hải quan phù hợp.

5. Xuất trình hồ sơ và hàng hóa cho cơ quan hải quan kiểm tra khi được
yêu cầu.

6. Trong trường hợp bất khả kháng mà không bảo đảm được nguyên trạng
hàng hóa, niêm phong hải quan hoặc không vận chuyển hàng hóa theo đúng
tuyến đường, lộ trình, thời gian thì sau khi áp dụng các biện pháp cần thiết để
hạn chế và ngăn ngừa tổn thất xảy ra phải thông báo ngay với cơ quan hải quan
để xử lý; trường hợp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùy theo
địa bàn thích hợp thông báo với cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát
biển để xác nhận.

Điều 41.  Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng,  kho,  bãi
trong hoạt động giám sát hải quan

1. Bố trí địa điểm để lắp đặt phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ giám sát
hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

2. Kết nối hệ thống thông tin quản lý hàng hóa của doanh nghiệp với hệ
thống thông quan điện tử của cơ quan hải quan để quản lý hàng hóa đang chịu
sự giám sát hải quan đưa vào lưu giữ, đưa ra khỏi khu vực cảng, kho, bãi.

3. Thực hiện đầy đủ chế độ quản lý, thống kê, lưu giữ chứng từ, sổ sách, số
liệu hàng hóa đưa vào lưu giữ, đưa ra khỏi khu vực cảng, kho, bãi theo quy định
của pháp luật và xuất trình, cung cấp cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu.

4. Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan hải quan trong việc theo dõi,
kiểm tra, giám sát hàng hóa ra, vào, lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi.

5. Bảo quản, sắp xếp, lưu giữ nguyên trạng hàng hóa trong khu vực cảng,
kho, bãi theo yêu cầu giám sát, quản lý của cơ quan hải quan.

6. Chỉ cho phép vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực cảng, kho, bãi khi có
chứng từ của cơ quan hải quan.
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7. Thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hàng hóa vi
phạm.

* Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

Điều 42. Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

1. Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên khi đáp ứng đủ các điều kiện
sau đây:

a) Tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế trong 02 năm liên tục;

b) Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng năm đạt mức quy định;

c) Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử; có chương trình
công nghệ thông tin quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
nối mạng với cơ quan hải quan;

d) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng;

đ) Có hệ thống kiểm soát nội bộ;

e) Chấp hành tốt quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán.

2. Doanh nghiệp ưu tiên thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ có ký thỏa thuận
công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên với Việt Nam được áp dụng chế độ
ưu tiên theo quy định của Luật này.

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục công nhận, gia hạn, tạm
đình chỉ, đình chỉ, chế độ ưu tiên, việc quản lý đối với doanh nghiệp được áp
dụng chế độ ưu tiên.

Điều 43. Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

1. Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra
thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có
dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ
pháp luật.

2. Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc
chứng từ thay thế tờ khai hải quan. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký
tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai
hải quan, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các
chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan.

3. Được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa theo quy
định của pháp luật về thuế.

Điều 44. Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc thực hiện chế
độ ưu tiên

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xét, công nhận, gia hạn, tạm đình
chỉ, đình chỉ việc áp dụng chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp.

2. Cơ quan hải quan các cấp có trách nhiệm:

a) Kiểm tra, giám sát, đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp;
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b) Hướng dẫn doanh nghiệp về chính sách, quy định của pháp luật về thuế
và hải quan.

Điều 45. Trách nhiệm của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên

1. Định kỳ hàng năm cung cấp cho cơ quan hải quan báo cáo kiểm toán,
báo cáo tài chính.

2. Chấp hành các quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

3. Thông báo cho cơ quan hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về
thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.

* KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, TÀI
SẢN DI CHUYỂN, HÀNH LÝ

Điều 46. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm
nhập, tái xuất

1. Thủ tục hải quan tạm nhập và thủ tục hải quan tái xuất được thực hiện tại
Chi cục Hải quan cửa khẩu.

2. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái
xuất được quy định như sau:

a) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải được lưu giữ tại khu vực
cửa khẩu hoặc các địa điểm chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan;

b) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chịu sự kiểm tra, giám sát hải
quan từ khi làm thủ tục hải quan tạm nhập đến khi tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt
Nam; người khai hải quan hoặc doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất
hàng hóa chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa tạm nhập trong suốt quá trình lưu
giữ tại Việt Nam và tái xuất chính hàng hóa đã tạm nhập.

3. Hàng hóa tạm nhập khẩu phải tái xuất khẩu trong thời hạn quy định;
trường hợp không tái xuất khẩu mà chuyển tiêu thụ nội địa phải làm thủ tục hải
quan như đối với hàng hóa nhập khẩu.

Điều 47. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa
hàng miễn thuế

1. Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế làm thủ tục hải quan tại Chi cục
Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế.

2. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
được quy định như sau:

a) Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế phải được lưu giữ tại cửa hàng
miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế đáp ứng yêu cầu giám sát
hải quan. Thời hạn lưu giữ hàng hóa không quá 12 tháng kể từ ngày hoàn thành
thủ tục hải quan. Trường hợp có lý do chính đáng thì Chi cục trưởng Chi cục
Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế gia hạn một lần không quá 12 tháng;
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b) Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan
từ khi làm thủ tục hải quan đến khi được bán, được xuất khẩu hoặc được xử lý
theo quy định của pháp luật.

3. Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế nếu chuyển tiêu
thụ nội địa thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu.

Điều 48. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa tạm nhập khẩu,
tạm xuất khẩu

1. Các loại hàng hóa tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu bao gồm:

a) Phương tiện quay vòng để chứa hàng hóa;

b) Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp để phục vụ công việc trong thời
hạn nhất định;

c) Máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, khuôn, mẫu theo các hợp đồng
thuê, mượn để sản xuất, thi công;

d) Linh kiện, phụ tùng của chủ tàu nhập khẩu để phục vụ thay thế, sửa chữa
tàu biển, tàu bay nước ngoài;

đ) Hàng hóa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm;

e) Hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.

2. Hàng hóa tạm xuất khẩu phải tái nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập khẩu
phải tái xuất khẩu trong thời hạn quy định và phải được làm thủ tục hải quan.

3. Hàng hóa tạm xuất khẩu, hàng hóa tạm nhập khẩu thuộc một tờ khai hải
quan được tái nhập khẩu, tái xuất khẩu theo nhiều chuyến hàng thuộc nhiều tờ
khai hải quan tái nhập khẩu, tái xuất khẩu.

4. Hàng hóa tạm xuất khẩu mà không tái nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập
khẩu mà không tái xuất khẩu nếu được bán, tặng, trao đổi phải làm thủ tục hải
quan như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 49. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu,
tặng

1. Hàng hóa là quà biếu, tặng phải được làm thủ tục hải quan; nếu là hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện phải thực hiện theo quy định của pháp
luật về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện.

Nghiêm cấm việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, tặng thuộc
Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

2. Định mức hàng hóa là quà biếu, tặng được miễn thuế thực hiện theo quy
định của pháp luật về thuế.

Điều 50. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa phục vụ yêu cầu
khẩn cấp, hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng
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1. Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp là hàng hóa phục vụ việc khắc phục
hậu quả của thiên tai, dịch bệnh hoặc hàng hóa phục vụ các yêu cầu cứu trợ khẩn
cấp.

Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp phải có văn bản xác nhận của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền.

Người khai hải quan được sử dụng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc
chứng từ thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục hải quan. Cơ quan hải quan
quyết định thông quan hàng hóa trên cơ sở tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh
hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn
chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai hải quan, người khai hải
quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ
sơ hải quan.

2. Hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng:

a) Hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng theo văn bản xác
nhận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an, người khai hải
quan được sử dụng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh để làm thủ tục hải quan.
Cơ quan hải quan quyết định thông quan hàng hóa trên cơ sở tờ khai hải quan
chưa hoàn chỉnh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn
chỉnh, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ
liên quan thuộc hồ sơ hải quan;

b) Hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng có yêu cầu bảo mật
theo văn bản xác nhận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công
an được miễn khai hải quan và miễn kiểm tra thực tế.

Điều 51. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa mua bán, trao
đổi của cư dân biên giới

1. Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới là hàng hóa phục vụ
sinh hoạt, sản xuất bình thường của cư dân biên giới của Việt Nam với cư dân
biên giới của nước có chung đường biên giới quốc gia với Việt Nam.

2. Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới phải chịu sự kiểm tra,
giám sát hải quan; nơi không có cơ quan hải quan thì chịu sự kiểm tra, giám sát
của Bộ đội biên phòng theo quy định của Luật này.

Điều 52. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát
nhanh phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

2. Trường hợp người được ủy quyền khai hải quan là doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh
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quốc tế thì phải thực hiện trách nhiệm của người khai hải quan theo quy định tại
Điều 18 của Luật này; chỉ được chuyển, phát hàng hóa sau khi được thông quan.

Điều 53. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với tài sản di chuyển

Tài sản di chuyển của cá nhân, gia đình, tổ chức phải làm thủ tục hải quan,
chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

Cá nhân, tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là tài sản di chuyển phải
có giấy tờ chứng minh việc cư trú, hoạt động ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

Điều 54. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất
cảnh, nhập cảnh

1. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh phải chịu sự kiểm tra, giám sát
hải quan tại cửa khẩu.

2. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh vượt định mức miễn thuế phải
làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Người xuất cảnh, nhập cảnh có thể gửi hành lý vào kho tại cửa khẩu và
được nhận lại khi nhập cảnh, xuất cảnh.

3. Tiêu chuẩn hành lý, định mức hành lý được miễn thuế thực hiện theo
quy định của pháp luật về thuế.

Điều 55. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng
Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý của
người xuất cảnh, nhập cảnh

1. Người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam
tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý phải chịu sự kiểm
tra, giám sát hải quan.

2. Người nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt,
công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý vượt mức quy định của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai hải quan tại cửa khẩu.

3. Người xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt,
công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý vượt mức quy định của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai hải quan và xuất trình giấy tờ theo quy
định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại cửa khẩu.

Điều 56. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa trên phương
tiện vận tải

1. Hàng hóa là vật dụng trên phương tiện vận tải không phải làm thủ tục hải
quan nhưng phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

2. Hàng hóa mua từ phương tiện vận tải nhập cảnh phải làm thủ tục hải
quan như đối với hàng hóa nhập khẩu.

3. Hàng hóa cung ứng phục vụ phương tiện vận tải xuất cảnh, quá cảnh
phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa xuất khẩu.
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Điều 57. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự,
hành lý, phương tiện vận tải của cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng
quyền ưu đãi, miễn trừ

1. Chế độ ưu đãi, miễn trừ quy định tại Luật này bao gồm ưu đãi, miễn trừ
về khai hải quan, kiểm tra hải quan.

2. Túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn khai, miễn kiểm tra hải quan.

Hành lý, phương tiện vận tải của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn
trừ theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại
diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt
Nam được miễn kiểm tra hải quan.

3. Khi có căn cứ khẳng định túi ngoại giao, túi lãnh sự bị lạm dụng vào
mục đích trái với điều ước quốc tế về quan hệ ngoại giao, quan hệ lãnh sự mà
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc trong hành lý, phương
tiện vận tải có hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập
khẩu, hàng hóa không thuộc loại được hưởng chế độ ưu đãi, miễn trừ thì Tổng
cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc xử lý theo quy định của điều ước
quốc tế đó.

Điều 58. Kiểm tra, giám sát hải quan, xử lý hàng hóa tồn đọng

1. Hàng hóa tồn đọng được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn
hoạt động hải quan bao gồm:

a) Hàng hóa mà chủ hàng hóa tuyên bố từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng
tỏ việc từ bỏ.

Không thừa nhận việc chủ hàng hóa từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ
việc từ bỏ đối với hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Hàng hóa nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng không
có người đến nhận;

c) Hàng hóa do doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi thu gom trong quá
trình xếp dỡ hàng hóa;

d) Hàng hóa nhập khẩu ngoài vận đơn, bản khai hàng hóa nhưng không có
người đến nhận.

2. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ để xác định hàng hóa quy định
tại khoản 1 Điều này là hàng hóa buôn lậu thì xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Hàng hóa quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này mà không có
người nhận thì cơ quan hải quan thông báo công khai trên phương tiện thông tin
đại chúng. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ hàng hóa đến
nhận thì được làm thủ tục hải quan và bị xử phạt theo quy định của pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính; nếu không có người đến nhận thì xử lý theo quy định
tại khoản 6 Điều này.
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4. Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này thuộc diện dễ hư hỏng, hàng
đông lạnh, hóa chất độc hại, nguy hiểm, hàng sắp hết hạn sử dụng thì phải xử lý
kịp thời theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi có trách nhiệm bố trí địa điểm
cảng, kho, bãi đáp ứng điều kiện giám sát hải quan để lưu giữ hàng hóa tồn
đọng; phối hợp xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định tại khoản 6 Điều này.

6. Việc xử lý hàng hóa tồn đọng được thực hiện như sau:

a) Đối với hàng hóa tồn đọng, cơ quan hải quan xử lý theo quy định của
pháp luật. Trường hợp bán hàng hóa tồn đọng thì tiền bán hàng được nộp vào
ngân sách nhà nước sau khi trừ các khoản chi phí bán hàng và chi phí lưu cảng,
kho, bãi tại doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;

b) Đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, chủ phương tiện vận tải,
người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải
ủy quyền có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Trường hợp không xác định được chủ phương tiện vận tải, người điều khiển
phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền, cơ quan
hải quan chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, chính
quyền địa phương và cơ quan liên quan thực hiện tiêu hủy.

* KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP
KHẨU ĐỂ GIA CÔNG, SẢN XUẤT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Điều 59. Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong kiểm tra, giám sát
hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất
khẩu

1. Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng
hóa xuất khẩu phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi nhập khẩu, trong
quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay
đổi mục đích sử dụng.

2. Cơ quan hải quan có trách nhiệm:

a) Kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất; năng lực gia công, sản xuất của tổ
chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất hàng hóa xuất
khẩu;

b) Kiểm tra việc sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trong quá trình gia
công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, kiểm tra số lượng hàng hóa tồn kho của tổ
chức, cá nhân gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

c) Kiểm tra việc quyết toán, quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư của tổ
chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất, gia công hàng hóa xuất
khẩu.

3. Việc kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại Điều này thực hiện theo
nguyên tắc quản lý rủi ro.
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Điều 60. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gia công, sản xuất hàng hóa
xuất khẩu

1. Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu với cơ quan hải
quan.

2. Sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu vào mục đích gia công, sản xuất
hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng thì phải làm thủ tục
hải quan theo quy định của Luật này.

3. Lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nguyên liệu, vật tư sử dụng để gia công,
sản xuất hàng hóa xuất khẩu trong khu vực sản xuất; trường hợp lưu giữ ngoài
khu vực sản xuất phải được sự đồng ý của cơ quan hải quan.

4. Thực hiện đầy đủ chế độ quản lý, kế toán, thống kê, lưu giữ chứng từ, sổ
sách, số liệu hàng hóa đưa vào, đưa ra cơ sở gia công, sản xuất; xuất trình sổ
sách, chứng từ, hàng hóa khi cơ quan hải quan kiểm tra.

5. Thực hiện báo cáo quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư
nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

* KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TẠI
KHO NGOẠI QUAN, KHO BẢO THUẾ, ĐỊA ĐIỂM THU GOM HÀNG
LẺ

Điều 61. Hàng hóa gửi tại kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu
gom hàng lẻ

1. Hàng hóa gửi kho ngoại quan được lưu giữ trong thời gian không quá 12
tháng kể từ ngày được gửi vào kho; trường hợp có lý do chính đáng thì được
Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan gia hạn một lần không
quá 12 tháng.

2. Nguyên liệu, vật tư được lưu giữ tại kho bảo thuế để sản xuất hàng hóa
xuất khẩu trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày được gửi vào kho;
trường hợp có lý do chính đáng theo yêu cầu của chu trình sản xuất thì được Chi
cục trưởng Chi cục Hải quan đang quản lý kho bảo thuế gia hạn. Thời gian gia
hạn phù hợp với chu trình sản xuất.

3. Hàng hóa được đưa vào địa điểm thu gom hàng lẻ gồm hàng hóa nhập
khẩu chưa làm thủ tục hải quan, hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải
quan hoặc đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng việc kiểm tra thực tế hàng hóa sẽ
được thực hiện tại địa điểm thu gom hàng lẻ.

Hàng hóa được lưu giữ tại địa điểm thu gom hàng lẻ trong thời gian không
quá 90 ngày kể từ ngày được đưa vào địa điểm thu gom hàng lẻ; trường hợp có
lý do chính đáng thì được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan đang quản lý địa
điểm thu gom hàng lẻ gia hạn một lần không quá 90 ngày.

Điều 62. Điều kiện thành lập kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm
thu gom hàng lẻ
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1. Kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ được thành lập tại địa bàn nơi
có các khu vực sau đây:

a) Cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập
khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt
liên vận quốc tế;

b) Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu phi thuế quan và các khu vực
khác theo quy định của pháp luật.

2. Kho bảo thuế được thành lập trong khu vực nhà máy của doanh nghiệp
sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập, gia hạn thời
gian hoạt động, tạm dừng và chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, kho bảo thuế,
địa điểm thu gom hàng lẻ.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của kho ngoại
quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ.

Điều 63. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại
quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ, doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ, chủ hàng hóa, chủ kho bảo thuế

1. Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, chủ hàng hóa gửi kho ngoại
quan có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan được thực hiện hợp đồng nhận
hàng hóa gửi kho ngoại quan; được di chuyển hàng hóa trong kho ngoại quan
theo thỏa thuận với chủ hàng hóa.

Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu
kiểm tra hàng hóa của cơ quan hải  quan.  Định kỳ 03 tháng một lần,  doanh
nghiệp kinh doanh kho ngoại quan phải thông báo bằng văn bản với Cục Hải
quan đang quản lý kho ngoại quan về hiện trạng hàng hóa và tình hình hoạt động
của kho ngoại quan;

b) Chủ hàng hóa được gia cố bao bì, phân loại hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa
và thực hiện các công việc khác dưới sự giám sát của công chức hải quan; được
chuyển quyền sở hữu hàng hóa. Việc chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan này
sang kho ngoại quan khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục trưởng
Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan nơi lưu giữ hàng hóa đó.

2. Chủ kho bảo thuế có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lưu giữ hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa
xuất khẩu;

b) Được sắp xếp, đóng gói lại, di chuyển hàng hóa trong kho bảo thuế;

c) Thông báo trước cho cơ quan hải quan kế hoạch dự kiến đưa nguyên
liệu, vật tư trong kho bảo thuế vào sản xuất;
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d) Định kỳ 03 tháng một lần, thông báo bằng văn bản với Cục Hải quan
quản lý kho bảo thuế về hiện trạng hàng hóa và tình hình hoạt động của kho bảo
thuế;

đ) Chậm nhất là ngày 31 tháng 01 hàng năm, phải lập bảng tổng hợp các tờ
khai hải quan nhập khẩu và số lượng nguyên liệu, vật tư đã đưa vào kho bảo
thuế, tổng hợp các tờ khai hải quan xuất khẩu và số lượng hàng hóa đã xuất
khẩu trong năm trước đó gửi Cục Hải quan đang quản lý kho bảo thuế.

3. Chủ hàng hóa, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ và
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ có quyền và nghĩa vụ sau
đây:

a) Chủ hàng hóa được chuyển quyền sở hữu hàng hóa, đóng gói, đóng gói
lại, gia cố, sửa chữa, bảo quản hàng hóa;

b) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ được chia tách, đóng
ghép các lô hàng của nhiều chủ hàng hóa vận chuyển chung trong một công-te-
nơ, sắp xếp, sắp xếp lại hàng hóa lưu giữ;

c) Định kỳ 03 tháng một lần, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm thu gom
hàng lẻ phải thông báo bằng văn bản với Cục Hải quan đang quản lý địa điểm
thu gom hàng lẻ về hiện trạng hàng hóa và tình hình hoạt động của doanh nghiệp
kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ.

4. Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp kinh doanh địa
điểm thu gom hàng lẻ, chủ kho bảo thuế có trách nhiệm thực hiện chế độ kế
toán, thống kê, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật quản lý hàng hóa bằng
phương thức điện tử và nối mạng với cơ quan hải quan để thực hiện việc kiểm
tra, giám sát hải quan theo quy định của Luật này.

5. Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp kinh doanh địa
điểm thu gom hàng lẻ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ, chủ
kho bảo thuế, chủ hàng hóa có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp
luật về hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ.

* THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI
VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN

Điều 64. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám
sát hải quan

1. Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan bao gồm hàng hóa quá
cảnh và hàng hóa chuyển cửa khẩu.

2. Khi vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan, người khai hải quan
phải khai tờ khai vận chuyển hàng hóa; nộp hoặc xuất trình chứng từ theo quy
định tại điểm b khoản 1 Điều 24 của Luật này.

3. Cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai vận chuyển hàng hóa, kiểm tra các
chứng từ và hàng hóa do người khai hải quan xuất trình để quyết định cho phép
vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan.

148



4. Trong thời gian vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan,
nếu người khai hải quan thực hiện việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia
tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác thì phải
thông báo và được sự đồng ý của cơ quan hải quan trước khi thực hiện. Cơ quan
hải quan có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được thông
báo của người khai hải quan.

Điều 65. Tuyến đường, thời gian vận chuyển

1. Hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan phải được vận chuyển đúng
tuyến đường, đúng cửa khẩu, đúng thời hạn.

2.  Tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh theo quy định của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Tuyến đường vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu do người khai hải
quan đăng ký và được cơ quan hải quan nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ chấp nhận.

* THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI
VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Điều 66. Thông báo thông tin phương tiện vận tải

Chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được
chủ phương tiện vận tải ủy quyền hoặc người phát hành chứng từ vận chuyển
phải thông báo thông tin trực tiếp cho cơ quan hải quan hoặc qua hệ thống thông
tin một cửa quốc gia về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hành khách xuất
cảnh, nhập cảnh trên phương tiện vận tải trước khi nhập cảnh, xuất cảnh.

Điều 67. Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải

Phương tiện vận tải khi xuất cảnh, nhập cảnh phải qua cửa khẩu.

Phương tiện vận tải nhập cảnh phải được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu
nhập cảnh đầu tiên. Phương tiện vận tải xuất cảnh phải được làm thủ tục hải
quan tại cửa khẩu xuất cảnh cuối cùng.

Điều 68.  Tuyến đường, thời gian chịu sự giám sát hải quan đối với
phương tiện vận tải

1. Phương tiện vận tải thương mại nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh phải di chuyển theo đúng tuyến đường quy định, chịu sự giám sát hải quan
từ khi đến địa bàn hoạt động hải quan, quá trình di chuyển cho đến khi ra khỏi
lãnh thổ Việt Nam.

2. Phương tiện vận tải thương mại Việt Nam nhập cảnh chịu sự giám sát
hải quan từ khi tới địa bàn hoạt động hải quan cho đến khi toàn bộ hàng hóa
nhập khẩu chuyên chở trên phương tiện vận tải được dỡ hết khỏi phương tiện để
làm thủ tục nhập khẩu.

Phương tiện vận tải thương mại Việt Nam xuất cảnh chịu sự giám sát hải
quan từ khi bắt đầu xếp hàng hóa xuất khẩu cho đến khi ra khỏi lãnh thổ Việt
Nam.
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3. Phương tiện vận tải không nhằm mục đích thương mại nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan khi làm thủ tục hải quan tại
cửa khẩu nhập cảnh, xuất cảnh hoặc địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

4. Khi có căn cứ cho rằng trên phương tiện vận tải có cất giấu hàng hóa trái
phép, có dấu hiệu khác vi phạm pháp luật thì thủ trưởng cơ quan hải quan nơi
làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải
quan quyết định tạm hoãn việc khởi hành hoặc dừng phương tiện vận tải để
khám xét. Việc khám xét phải thực hiện theo quy định của pháp luật; người ra
quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 69. Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải

1. Khi làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải, chủ phương tiện
vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện
vận tải ủy quyền phải khai hải quan; nộp, xuất trình các chứng từ vận tải để làm
thủ tục hải quan; cung cấp các thông tin, chứng từ về hàng hóa, vật dụng trên
phương tiện vận tải.

Trường hợp các chứng từ liên quan đã đáp ứng yêu cầu của việc kiểm tra
hải quan thì chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc
người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền không phải khai hải quan, trừ
hành lý, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người xuất cảnh, nhập cảnh trên
phương tiện vận tải.

2. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan, chứng từ liên quan được quy định
như sau:

a) Đối với phương tiện vận tải quá cảnh được thực hiện ngay khi tới cửa
khẩu nhập cảnh đầu tiên và trước khi phương tiện vận tải qua cửa khẩu xuất
cảnh cuối cùng;

b) Đối với phương tiện vận tải đường biển nhập cảnh được thực hiện chậm
nhất 02 giờ sau khi cảng vụ thông báo phương tiện vận tải nhập cảnh đã đến vị
trí đón hoa tiêu; đối với phương tiện vận tải đường biển xuất cảnh được thực
hiện chậm nhất 01 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

c) Đối với phương tiện vận tải đường hàng không xuất cảnh, nhập cảnh
được thực hiện ngay khi phương tiện vận tải nhập cảnh đến cửa khẩu và trước
khi tổ chức vận tải chấm dứt việc làm thủ tục nhận hàng hóa xuất khẩu, hành
khách xuất cảnh;

d) Đối với phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ và đường sông xuất
cảnh, nhập cảnh được thực hiện ngay sau khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu
nhập cảnh đầu tiên và trước khi phương tiện vận tải qua cửa khẩu xuất cảnh cuối
cùng.

3. Phương tiện vận tải quân sự, phương tiện vận tải khác được sử dụng vào
mục đích quốc phòng, an ninh phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám
sát hải quan.
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4. Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với
phương tiện vận tải.

Điều 70. Chuyển tải, sang toa, cắt toa, xếp dỡ hàng hóa, hành lý trên
phương tiện vận tải

Việc chuyển tải, sang toa, cắt toa, xếp dỡ hàng hóa, hành lý trên phương
tiện vận tải đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan chỉ được tiến hành khi có
sự đồng ý của cơ quan hải quan.

Hàng hóa chuyển tải, sang toa, cắt toa phải được giữ nguyên trạng bao bì,
thùng, kiện.

Điều 71. Vận chuyển quốc tế kết hợp vận chuyển nội địa, vận chuyển
nội địa kết hợp vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Phương tiện vận tải khi vận chuyển quốc tế, nếu được phép của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng các điều kiện về giám sát hải quan theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì được kết hợp vận chuyển hàng hóa nội địa.

2. Phương tiện vận tải vận chuyển nội địa, nếu được phép của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền và đáp ứng các điều kiện về giám sát hải quan theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì được kết hợp vận chuyển hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu đang chịu sự giám sát hải quan.

Điều 72. Trách nhiệm của người đứng đầu tại sân bay, cảng biển, ga
đường sắt liên vận quốc tế

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại sân bay, cảng biển, ga
đường sắt liên vận quốc tế có trách nhiệm thông báo với cơ quan hải quan thông
tin liên quan đến thời gian đến và đi, địa điểm đỗ của tàu biển, tàu bay, tàu hỏa
liên vận quốc tế; thời gian xếp dỡ hàng hóa lên, xuống tàu biển, tàu bay, tàu hỏa
liên vận quốc tế.

1.4.2.  Luật Công nghệ thông tin

1.5. Thực hành:

- Thảo luận về các qui định của luật giao dịch điện tử, luật công nghệ thông
tin…

2. Các nguồn luật quốc tế điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử
2.1. Tổ chức Liên hợp quốc

Luật  mẫu  về  Thương  mại  điện  tử  của  UNCITRAL  (Model  Law  on
Electronic Commerce) được UNCITRAL thông qua ngày 12/06/1996 và được
chính thức công bố trong báo cáo của Hội nghị lần thứ 6 của Đại hội đồng Liên
hợp quốc ngày 12/12/1996. Đạo luật này có hiệu lực áp dụng đối với những mối
quan hệ phát sinh khi áp dụng phương thức kinh doanh thương mại điện tử. Mục
tiêu của luật này là đưa ra một hệ thống các quy tắc được thừa nhận trên phạm vi
quốc tế về việc loại bỏ các trở ngại trong việc công nhận giá trị pháp lý của
thông điệp được lưu chuyển bằng phương tiện điện tử, tạo sự bình đẳng giữa
những người sử dụng tài liệu trên cơ sở giấy tờ và những người sử dụng thông
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tin trên cơ sở các dữ liệu điện tử trên phạm vi quốc tế. Luật mẫu này là cơ sở
định hướng giúp các nước thành viên của LHQ tham khảo khi xây dựng một đạo
luật của mình với ý nghĩa là khung pháp lý cơ bản cho thương mại điện tử.

Kết cấu của luật mẫu được chia làm hai phần với 17 điều khoản:

– Phần I:  Giới  thiệu khái  quát  về thương mại  điện tử,  gồm 3 chương.
Chương I đề cập đến các quy định chung bao gồm 4 điều khoản về phạm vi điều
chỉnh, giải thích các từ ngữ có liên quan, giải thích luật và các trường hợp ngoại
lệ theo thoả thuận giữa các bên. Chương II quy định các điều kiện luật định đối
với các thông tin số hoá, gồm 6 điều khoản (Điều 5 đến điều 10) công nhận giá
trị pháp lý của các thông tin số hoá, về văn bản viết, chữ ký, bản gốc, tính xác
thực và khả năng được chấp nhận của thông tin số, việc lưu giữ thông tin số.
Chương III nói đến thông tin liên lạc bằng thông tin số hoá, bao gồm 5 điều
khoản (điều 11 đến điều 15) quy định về hình thức của hợp đồng và giá trị pháp
lý của hợp đồng, các bên ký kết hợp đồng phải công nhận giá trị pháp lý của các
thông tin số hoá, xuất xứ của thông tin số hoá, việc xác nhận đã nhận được
thông tin, thời gian, địa điểm gửi và nhận thông tin số hoá.

– Phần II quy định các giao dịch thương mại điện tử trong một số lĩnh vực
hoạt động gồm 2 điều khoản liên quan đến vận tải hàng hoá. Điều 16 quy định
các hành vi liên quan đến hợp đồng vận tải hàng hoá, điều 17 quy định về hồ sơ
vận tải hàng hoá.

Việc UNCITRAL thông qua đạo luật mẫu về thương mại điện tử đã tạo
điều kiện giúp đỡ tất cả các quốc gia trên thế giới hoàn thiện hệ thống pháp luật
của mình về sử dụng các phương tiện truyền và lưu giữ thông tin mới thay thế
cho các tài liệu bằng giấy và ban hành các đạo luật còn thiếu trong lĩnh vực
thương mại điện tử. UNCITRAL cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn việc
chuyển hoá các quy định của Đạo luật mẫu vào hệ thống nội dung luật của các
quốc gia.

Tất cả các quốc gia cần xem xét chi tiết các quy định của đạo luật mẫu
trước khi ban hành các đạo luật mới hoặc sửa đổi các quy định hiện hành, phải
tính đến sự cần thiết phải đảm bảo sự thống nhất của các quy định pháp luật về
sử dụng các phương tiện truyền và lưu giữ thông tin mới thay thế cho các tài liệu
bằng giấy.

* Luật mẫu về chữ ký điện tử của UNCITRAL

Luật  mẫu  về  chữ  ký  điện  tử  chính  thức  được  thông  qua  vào  ngày
29/09/2000. Mục đích của luật này là hướng dẫn các quốc gia thành viên trong
việc xây dựng khung pháp lý thống nhất và công bằng để giải quyết một cách
hiệu quả các vấn đề về chữ ký điện tử – yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng
trong các giao dịch thương mại điện tử.

Đạo luật này nêu lên những vấn đề cơ bản của chữ ký điện tử, chữ ký số
hóa và các vấn đề về người ký, bên thứ ba và chứng nhận chữ ký số. Đặc biệt,
nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng luật này, UNCITRAL đã đưa
ra một bản hướng dẫn thi hành chi tiết, trong đó có phân tích và hướng dẫn cho
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từng điều khoản của luật mẫu. Luật mẫu đã góp phần loại bỏ những cản trở
trong việc sử dụng chữ ký điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử ở
phạm vi quốc tế.

* Công ước của Liên hợp quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng
thương mại quốc tế

Công ước Liên Hợp Quốc về Sử dụng Chứng từ điện tử trong Hợp đồng
thương mại quốc tế (UN Convention on the Use of Electronic Communications
in International Contracts) đã được phiên họp lần thứ 60 của Đại hội đồng Liên
hợp quốc thông qua tại Nghị quyết số A/RES/60/21 ngày 9/11/2005. Về nội
dung chuyên môn, Công ước này do Ủy ban Liên Hợp Quốc về Luật thương mại
quốc tế (UNCITRAL) xây dựng, nhằm đưa ra một khung quy định chung cho
những vấn đề cơ bản nhất của giao kết và thực hiện hợp đồng thông qua phương
tiện điện tử.

Công ước khẳng định các tiêu chuẩn để đảm bảo giá trị pháp lý ngang nhau
giữa văn bản giấy và văn bản điện tử trong các giao dịch quốc tế, sao cho các
hợp đồng được thương lượng và ký kết thông qua thông tin điện tử đều có giá trị
và hiệu lực thi hành tương đương với các hợp đồng thương lượng truyền thống.
Dựa trên nền tảng đó, công ước được đánh giá là một công cụ pháp lý quan
trọng nhằm tăng cường buôn bán quốc tế trên cơ sở tận dụng ưu thế mạng
Internet toàn cầu.

Việc áp dụng rộng rãi và đồng nhất những quy định này giữa các quốc gia
sẽ góp phần xóa bỏ trở ngại đối với việc sử dụng chứng từ điện tử trong giao
dịch thương mại quốc tế, nâng cao tính chắc chắn về phương diện pháp lý cũng
như tính ổn định về phương diện thương mại của hợp đồng điện tử, và giúp
doanh nghiệp tiếp cận được những phương thức tiến hành thương mại hiện đại,
hiệu quả nhất.

Ngày 06/07/2006, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn
ra lễ ký kết chính thức Công ước này với sự tham gia của 60 quốc gia thành viên
LHQ, hơn 10 nước quan sát viên, trong đó Việt Nam tham gia với tư cách quan
sát viên.

2.2. Mỹ

Hoa Kỳ là nước đi đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử. Hoa Kỳ đã ấn
định các nguyên tắc cơ bản cho thương mại điện tử của riêng mình, đồng thời
kiến nghị cho nền thương mại điện tử toàn cầu.

Quá trình xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý cho thương mại điện
tử của Hoa Kỳ dựa trên 4 nguyên tắc cơ bản:

- Các bên được tự do xác lập quan hệ hợp đồng với nhau khi thấy phù hợp

- Các quy định phải có tính chất trung lập về mặt công nghệ và phải có tính
mở cho tương lai, có nghĩa là không được quy định về một loại công nghệ cụ thể
nào đó và không được hạn chế việc sử dụng hay phát triển của các công nghệ
tương lai.
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- Các quy định hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới trong
trường hợp cần thiết để hỗ trợ cho việc sử dụng công nghệ điện tử.

- Các quy định phải công bằng cho cả các doanh nghiệp đã áp dụng rộng
rãi các công nghệ mới và các doanh nghiệp còn chưa áp dụng.

Trong thời gian qua, chính quyền Liên bang và chính quyền các bang tại
Hoa Kỳ đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định hiện hành và ban hành một số quy
định mới, đáp ứng được yêu cầu của các giao dịch thương mại điện tử, nhất là
các quy định về luật hợp đồng, bảo vệ người tiêu dùng, thẩm quyền tài phán,
chứng cứ pháp lý…

Năm 1996, Bộ tài chính Hoa Kỳ cho ra mắt cuốn sách “Chính sách thuế đối
với thương mại điện tử toàn cầu” nhằm trung hoà về thuế giữa giao dịch điện tử
và phi điện tử. Cuốn sách này đã chỉ ra rằng “đảm bảo tính thống nhất trong
thương mại điện tử” phải trở thành nhận thức chung trên toàn cầu, cần làm rõ
nguyên nhân đánh thuế đối với thương mại điện tử, tránh thuế trùng lên thuế.

Ngày 01/07/1997, cùng với sự hợp tác của các nhà khoa học, Hoa Kỳ đã
thông báo đề án “khung kết cấu thương mại điện tử toàn cầu”, gồm 5 nguyên tắc
cơ bản:

- Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò chủ đạo.

- Hạn chế những yêu cầu không cần thiết của Chính phủ đối với thương
mại điện tử.

- Chính phủ tham gia thương mại điện tử nhằm tạo lập môi trường luật
pháp thương mại điện tử hợp lý, đơn giản, ngắn gọn.

- Chính phủ phải thừa nhận tính độc đáo riêng của mạng Internet.

- Thúc đẩy thương mại điện tử trên cơ sở toàn cầu.

Đề án này đưa ra những ý kiến cụ thể về việc phát triển thương mại điện tử,
đây là một bộ phận quan trọng trong chính sách thương mại và công nghệ của
Hoa Kỳ.

Ngày 14/05/1998, Uỷ ban thương mại nghị viện Hoa Kỳ đã thông qua các
dự luật miễn thuế Internet, tạo điều kiện phát triển tự do hoá cho các công ty, xí
nghiệp trên toàn Hoa Kỳ.

Tháng 3/1999, công ước thương mại số của kỷ nguyên (HR 1320) cho phép
đồng thời thúc đẩy sự mở rộng hơn nữa của thương mại điện tử dựa vào lực
lượng thị trường tự do. HR1320 thừa nhận giá trị pháp lý của các thoả thuận
điện tử như hợp đồng điện tử… Đây là bước trung gian trong việc thừa nhận giá
trị pháp lý của các chứng cứ điện tử.

Nhằm tạo lập một khung pháp lý thống nhất cho giao dịch thương mại điện
tử ở Hoa Kỳ,  Hội  nghị  quốc gia  của các viên chức về đạo luật  thống nhất
(NCCUSL) diễn ra năm 1999 đã thông qua Luật thống nhất về Giao dịch điện tử
(Uniform Electronic Transactions Act - UETA). Ngày 30/06/2000 tổ chức thông
qua Luật Chữ ký điện tử trong thương mại quốc gia và quốc tế (Electronic
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Signature in Global and National Commerce Act – E-Sign). Ngoài ra, Hoa Kỳ
còn cho ra đời nghị định thư về an toàn thương mại điện tử (SET) nhằm bảo vệ
các phương thức thanh toán…

* Luật thống nhất về Giao dịch điện tử (Uniform Electronic Transactions
Act - UETA)

Luật thống nhất về Giao dịch điện tử là một văn bản ngắn gọn, quy định về
sự công nhận giá trị pháp lý của các dữ liệu điện tử, chữ ký điện tử và các văn
bản  điện tử khác. Văn bản này không quy định bất kỳ ưu thế nào cho bất kỳ một
phương thức hay công nghệ nào. Luật mẫu về các giao dịch điện tử là một văn
bản có tính linh hoạt cao có thể tồn tại lâu dài và là cơ sở pháp lý phù hợp cho
các giao dịch thương dịch điện tử trong suốt một giai đoạn dài.

* Về luật hợp đồng

Ở Hoa Kỳ không có một luật đơn nhất điều chỉnh hợp đồng ký kết trên
mạng máy tính và nhìn chung luật hợp đồng là do pháp luật của từng bang quy
định. Các quy tắc áp dụng đối với các hợp đồng ký kết trên mạng vẫn có thể rất
khác nhau giữa các bang mặc dù chính quyền  Liên bang đã có nhiều nỗ lực để
thống nhất các luật liên quan đến hoạt động thương mại bằng việc ban hành Bộ
luật thương mại thống nhất (Uniform Commercial Code – UCC)

Điều 2 Bộ luật thương mại thống nhất (UCC) điều chỉnh các giao dịch
thương mại nói chung, gồm cả hai loại giao dịch hàng hoá hữu hình và giao dịch
hàng hoá vô hình. Nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa biết chắc chắn rằng các
toà án có cho áp dụng điều khoản này vào các giao dịch mà đối tượng của nó
được giao nhận qua các phương tiện điện tử hay không.

Hiện nay, chính quyền Liên bang đã soạn thảo một điều khoản mới để bổ
sung vào UCC điều 2b để điều chỉnh riêng cho các giao dịch điện tử mà không
liên quan đến việc chuyển giao hàng hoá hữu hình.

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền Liên bang trong việc sửa đổi, bổ sung
Đạo luật thương mại thống nhất (UCC), các chính quyền bang cũng đang tích
cực xây dựng các luật và các quy định điều chỉnh các vấn đề liên quan đến
thương mại điện tử như: Luật về thương mại điện tử của bang Illinois (Illinois
Electronic  Commercial  Act),  Luật  về  chữ  ký  và  bản  ghi  điện  tử  của  bang
Massachusetts (Massachusetts Electronic Records and Signature Act)…

Một số bang đã nhanh chóng ban hành các đạo luật quy định về ký kết hợp
đồng trên mạng, còn một số bang khác lại chưa tiếp xúc giải quyết vấn đề này.
Để xác định luật của bang nào sẽ điều chỉnh các giao dịch thương mại điện tử thì
trước tiên phải xem xét xem liệu theo pháp luật hiện hành thì các hợp đồng ký
kết trên mạng có được thừa nhận hay không.

2.3. Liên minh Châu Âu

Mặc dù đứng sau Hoa Kỳ về hoạt động thương mại điện tử nhưng EU cũng
đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thế giới nhờ sự phát triển của
thương mại điện tử. Các nước EU cũng đã nhận thức rõ được tầm quan trọng
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của việc ban hành các văn bản pháp luật và dưới luật để điều chỉnh hoạt động
thương mại mới mẻ này.

Ngày 24/10/1995, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã ban hành Chỉ thị số
95/46/EC quy định về việc bảo đảm quá trình chuyển giao dữ liệu cá nhân và
việc chuyển giao tự do những dữ liệu này.

Ngày 11/03/1996, Quốc hội và Hội đồng Châu Âu ban hành Chỉ thị số
96/9/EC về việc bảo vệ hợp pháp các cơ sở dữ liệu.

Ngày 20/05/1997, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã đưa ra Chỉ thị số
97/7/EC về bảo vệ người tiêu dùng trong các hợp đồng trên mạng. Nghị định
này được ban hành đã tạo lòng tin cho người tiêu dùng khi tham gia vào thương
mại điện tử

Ngày 13/12/1999, EU ban hành Chỉ thị về Chữ ký điện tử, tạo cơ sở pháp
lý đầu tiên cho việc sử dụng và công nhận hợp pháp các chữ ký điện tử trong
quá trình tiến hành giao dịch điện tử tại EU. Mục đích của Chỉ thị này là thúc
đẩy việc sử dụng chữ ký điện tử và góp phần tăng cường nhận thức của mọi
người về chữ ký điện tử. Chỉ thị cũng đã thiết lập một khung pháp lý cho chữ ký
điện tử và các dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. Chỉ thị còn đặt ra nguyên tắc
về trách nhiệm của cơ quan công chứng, chứng nhận. Theo đó nhà cung cấp
dịch vụ chứng thực phải chịu trách nhiệm về những tổn thất gây ra cho bất kỳ cá
nhân hay tổ chức hợp pháp nào mà đã dựa vào chứng nhận của cơ quan đó để
giao kết với các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, Chỉ thị còn chấp nhận những chữ
ký điện tử được chứng thực bởi những nhà cầm quyền không thuộc liên minh
châu Âu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc ký
kết hợp đồng ngoại thương. Ngày 8/6/2000, Chỉ thị  số 2000/31/EC, gọi  là
“Chỉ thị về thương mại điện tử” của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã được
ban hành nhằm thống nhất pháp luật của các nước thành viên, nhằm tạo lập một
thị trường chung trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cho đến thời điểm hiện nay,
đây là văn bản pháp luật quan trọng nhất về thương mại điện tử  trong phạm vi
EU. Nội dung của Chỉ thị này gồm các vấn đề như các nguyên tắc cần tuân thủ
trong thương mại điện tử, các quy định về tính minh bạch và tính trung thực của
các giao dịch điện tử... 

Ngày 22/05/2001, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã ban hành Chỉ thị số
2001/29/EC trên tinh thần hoà hợp giữa các khía cạnh về bản quyền và các
quyền có liên quan trong xã hội thông tin.

Uỷ ban Châu Âu đã tổ chức đàm phán thành công hiệp ước về tội phạm
mạng toàn cầu. Hiệp ước này gồm một loạt các tội danh về mạng gồm cả những
mánh lới lừa đảo và xâm nhập máy tính bất hợp pháp. Hiệp ước cũng chỉ rõ
trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ Internet và những quan tâm về bản quyền.
Cuối năm 2001, Uỷ ban Châu Âu đã công bố những kế hoạch cho ra đời một
Chỉ thị đối phó với nạn phân biệt chủng tộc và hải ngoại trên mạng.

2.4. Singapore
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Thương mại điện tử ở Singapore đã và đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng
đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước này.

Năm 1998  Singapore  cho  ban  hành  Luật  giao  dịch  điện  tử  (Electronic
Transaction Act 1998) nhằm mục đích giải quyết vướng mắc, khó khăn về mặt
pháp lý khi các chủ thể tham gia vào các giao dịch trong một môi trường phi
giấy tờ và không tiếp xúc trực tiếp với nhau.

* Nguyên tắc cơ bản để xây dựng đạo luật về giao dịch điện tử

- Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và mô hình quốc tế để có thể hoà nhập
với khung pháp luật thương mại điện tử toàn cầu.

- Tránh các quy định quá chặt chẽ

- Linh hoạt và trung lập về mặt công nghệ để theo kịp môi trường luôn thay
đổi

- Quy định rõ ràng, minh bạch và có khả năng tiên liệu trước

* Mục tiêu của đạo luật 

- Thiết lập một quy tắc thực hành (Code of Conduct) chung để hỗ trợ cho
các giao dịch thương mại điện tử.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng về công chứng.

- Cho phép nộp đơn, hồ sơ và cấp phép điện tử ở các cơ quan quản lý Nhà
nước.

- Làm rõ trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ mạng đối với nội dung
thông tin của bên thứ ba.

Luật giao dịch điện tử của Singapore đã đưa ra những quy tắc thương mại
nhằm làm rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong một giao dịch
thương mại điện tử. Những quy tắc nằm trong đạo luật này mang các tính chất
đặc trưng của những quy định mẫu quốc tế, đặc biệt là các quy định của luật
mẫu UNCITRAL về thương mại điện tử. Quy tắc thực hành chung trong Luật
giao dịch điện tử của Singapore cũng chứa đựng các điều khoản điều chỉnh việc
ký kết hợp đồng qua các phương tiện điện tử thông qua việc quy định về thời
gian, địa điểm gửi và nhận thông tin điện tử. Đạo luật này còn quy định về giá
trị pháp lý của các bản ghi và chữ ký điện tử, cùng với độ an toàn của chúng.

Mặt khác, để hỗ trợ cho việc sử dụng chữ ký điện tử, một cơ sở hạ tầng về
công chứng đã được xây dựng. Theo đó, cơ quan công chứng sẽ xác nhận một
mã khoá chứng thực có mối liên hệ với một cá nhân nhất định. Một cơ quan
công chứng có thể xác minh về một cá nhân nào đó trước khi cấp một chứng
thực dưới dạng giấy chứng nhận kỹ thuật số. Giấy chứng nhận này có thể dùng
để xác minh chữ ký của cá nhân đó.

Như vậy, Luật giao dịch điện tử của Singapore đã tạo một môi trường pháp
lý khá phù hợp cho thương mại điện tử và các giao dịch điện tử khác. Đạo luật
này đã xoá bỏ được những trở ngại trong các quy định pháp luật hiện hành và
tạo được lòng tin cho các doanh nghiệp, cá nhân khi tham gia vào thương mại
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điện tử. So với các nước khác thì cách làm của Singapore mang tính tổng thể
hơn nhiều vì nội dung của luật giao dịch điện tử bao trùm rất nhiều lĩnh vực liên
quan. Với việc ban hành đạo luật này và việc sửa đổi bổ sung đối với các văn
bản luật khác, Singapore có thể phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử và trở
thành một trong những trung tâm thương mại điện tử phát triển trên thế giới.

2.5. Canada

Hiện nay, Canada được coi là một trong những nước đi đầu trên thế giới
trong việc nghiên cứu và ứng dụng thương mại điện tử. Để tạo một môi trường
pháp lý hoàn chỉnh cho các giao dịch thương mại điện tử, Chính phủ Canada đã
tiến hành rà soát, sửa đổi các văn bản hiện hành đồng thời ban hành các văn bản
mới liên quan đến thương mại điện tử như luật về chữ ký điện tử, chứng cứ điện
tử…

Luật về chữ ký điện tử của Canada cho phép các cơ quan liên bang quyền
quyết định các yêu cầu của pháp luật hiện hành về hình thức giao dịch có thể
được thoả mãn bằng các phương tiện điện tử như thế nào. Chữ ký điện tử có thể
được sử dụng trong các giao dịch thương mại điện tử. Vấn đề đặt ra là phải xác
định được mối liên hệ giữa chữ ký điện tử với người ký tài liệu điện tử. Để làm
được điều này cần phải sử dụng công nghệ phù hợp kết hợp với thiết lập một cơ
quan xác nhận để có sự kiểm tra chéo.

Hiện nay, Canada đã có các quy định pháp luật về thu thập, sử dụng và tiết
lộ thông tin về cá nhân do các cơ quan nhà nước quản lý. Luật bí mật cá nhân
liên bang có hiệu lực từ năm 1982, được áp dụng đối với tất cả các cơ quan nhà
nước cấp liên bang và một số doanh nghiệp có quy mô liên bang.

Gần đây, Canada đã ban hành luật bảo vệ thông tin cá nhân và tài liệu điện
tử. Đây là một bước tiến mới trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Luật này được
áp dụng đối với khu vực tư nhân do pháp luật liên bang điều chỉnh và đối với
các thông tin liên quan đến hoạt động mua bán trong phạm vi liên tỉnh và quốc
tế.

Về vấn đề thuế, hiện nay Canada đang cùng một số thành viên khác của
OECD phát triển chiến lược quốc tế trong đó có các hiệp ước về thuế đối với
thương mại điện tử, hướng dẫn xử lý việc chuyển giá, về việc áp dụng thuế tiêu
thụ và về hàng rào thuế quan cửa khẩu.

2.6. APEC

Đứng trước sự phát triển không ngừng của thương mại điện tử, APEC cũng
đang từng bước tiến hành ứng dụng thương mại điện tử.

Tháng 11/1997, tại cuộc họp ở Vancouver, APEC đã vạch ra chương trình
công tác  về thương mại  điện tử cho khu vực và thành lập “nhóm công tác
chuyên trách về thương mại điện tử” do Singapore và Australia đồng chủ tịch.
Mục tiêu là làm cho các nước thành viên hiểu rõ về thương mại điện tử, các hoạt
động của nó, triển khai dần vào việc ứng dụng trong từng nước và giữa các nước
thành viên trong khu vực.
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Tháng 11/1998, APEC tiến hành “chương trình hành động về thương mại
điện tử” với các nội dung chủ yếu sau :

- Tập trung nỗ lực phát triển thương mại điện tử ở các doanh nghiệp có
điều kiện, có hiểu biết về thương mại điện tử.

- Nâng cao vai trò của chính phủ trong việc tạo môi trường pháp lý.

Hiện nay, APEC đã xây dựng xong chương trình hoạt động chung để thực
hiện thương mại điện tử vào năm 2005 đối với các nước phát triển và năm 2010
đối với các nước đang phát triển.

Trong khu vực Châu á - Thái Bình Dương, Nhật là nước đi đầu trong lĩnh
vực thương mại điện tử . Hội đồng phát triển thương mại điện tử của Nhật đang
cố gắng đơn giản hóa thủ tục thương mại điện tử ở Nhật, thông qua việc tiến
hành xây dựng lòng tin và đưa ra nhiều phương án để tiếp cận với khách hàng.
Nhật cũng đã tiến hành nhiều dự án trong lĩnh vực giao dịch này nhằm tạo môi
trường điện tử thân thiện ở Nhật. Hiện nay, Nhật đã cho ra đời văn bản pháp luật
về chữ ký điện tử nhằm tạo điều kiện cho thương mại điện tử phát triển bền
vững.

2.7. Khung pháp lý về thương mại điện tử của ASEAN

Mặc dù ASEAN là một khu vực nhỏ trong APEC nhưng là khu vực nhiều
tiềm năng. Năm 1992, ASEAN thành lập các tiểu ban điều phối thương mại điện
tử. Tháng 9/1998, tiểu ban điều phối thương mại điện tử đã họp và thông qua
“các nguyên tắc chỉ đạo thương mại điện tử “. Tiếp theo, ASEAN sẽ phối hợp,
chuyển giao công nghệ, hợp tác kỹ thuật để ASEAN có thể chính thức bước vào
thế giới kinh tế kỹ thuật số. Hội nghị cấp cao lần thứ 4 ngày 24/11/2000 tại
Singapore đã thông qua hiệp định khung về thương mại điện tử ASEAN (E -
ASEAN)

Mặt khác, các thành viên cũng tự xây dựng cho mình khung pháp luật riêng
phù hợp với hoàn cảnh thực tế của mỗi quốc gia. Singapore là nước đi đầu trong
ứng dụng thương mại điện tử và có tốc độ phát triển thương mại điện tử cao nhất
trong khu vực. Sau đó là Malaysia. Năm 1996, Malaysia đã thành lập tiểu ban
chuyên trách  nhằm xây  dựng hệ  thống pháp  luật  đáp  ứng các  yêu  cầu  của
thương mại điện tử, còn được gọi là “đạo luật số hoá”. Năm 1997, Malaysia đã
ban hành Luật Chữ ký số (Digital Signature Act – DSA) tạo hành lang pháp lý
về chữ ký điện tử. Năm 1998, Malaysia thành lập tiểu ban chuyên trách và uỷ
ban quốc gia về thương mại điện tử. Sau Malaysia là Thái Lan, áp dụng thương
mại điện tử từ năm 1998, trang web ra đời đầu tiên năm 1993, tuy nhiên do bị
ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế khiến một số công trình về cơ
sở hạ tầng kỹ thuật bị đình trệ, nhưng đến nay, Thái lan đã xây dựng được một
số văn bản pháp luật điều chỉnh thương mại điện tử như: luật bảo vệ dữ liệu, luật
tội phạm máy tính, luật trao đổi thông tin điện tử, luật chữ kí điện tử. Các chính
sách và văn bản pháp luật liên quan tới việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu
dùng dựa trên các hợp đồng hợp pháp cũng đang dần được hoàn thiện.
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Tất cả các nước trong khu vực ASEAN, dù phát triển hay chưa đủ sức phát
triển đều thể hiện mối quan tâm đáng kể vào hình thức giao dịch thương mại
điện tử.

2.8. Văn bản của các tổ chức khác

Australia Một số văn bản pháp lý

Luật giao dịch điện tử năm 1999 (căn cứ trên luật  mẫu về TMĐT của
UNCITRAL) quy định các nghĩa vụ pháp lý với việc phát hành đối với phương
tiện điện tử

Nhật Bản Hàng loạt luật liên quan đến công nghệ thông tin ban hành trong
năm 2000 công nhận tính hiệu lực của việc chuyển các văn bản bằng phương
tiện điện tử. Luật về chữ ký điện tử và tổ chức chứng thực điện tử của Nhật Bản
cũng được ban hành ngày 25/5/2000.

Trung Quốc Luật hợp đồng thừa nhận tính hiệu lực của các hợp đồng điện
tử

Đặc khu Hongkong Ngày 7/1/2000, Hồng Kông đã ban hành pháp lệnh
giao dịch điện tử. Văn bản này có quy định về chữ ký điện tử, bản ghi điện tử và
được áp dụng rộng rãi cho mọi hoạt động truyền thông, công nhận tính pháp lý
của các giao dịch điện tử.

Hàn Quốc Hàn Quốc có Luật Chữ ký điện tử vào năm 1999 và sửa đổi vào
năm 2001

Mehico Nghị định về TMĐT được thông qua năm 2000

New Zealand Luật Giao dịch điện tử (căn cứ vào luật mẫu về TMĐT của
UNCITRAL) ban hành năm 1998, xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham
gia vào một giao dịch điện tử. Luật cũng quy định việc cấp phép qua thiết bị
điện tử đối với khu vực công cộng và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ
thuộc bên thứ ba. Cơ chế giải quyết tranh chấp điện tử qua Internet được sử
dụng để giải quyết tranh chấp

Thái Lan Luật Giao dịch điện tử của Thái Lan được thông qua vào tháng
10/2000 đã bao quát cả chữ ký điện tử.

Malaysia Ngày 1/10/1998, Luật về chữ ký điện tử của Malaysia đã có hiệu
lực.

Singapore Ngày 29/6/1998, Luật giao dịch điện tử của Singapore đã ra đời
quy định về chữ ký điện tử, chữ ký số cũng như bản ghi điện tử.

Philipines  Luật  Thương  mại  điện  tử  của  Philipines  ban  hành  ngày
14/6/2000 đã điều chỉnh về chữ ký điện tử, giao dịch điện tử và tội phạm liên
quan tới thương mại điện tử.

Brunei Luật Giao dịch điện tử của Brunei được ban hành tháng 11/2000
bao quát đến vấn đề hợp đồng điện tử cũng như chữ ký điện tử và chữ ký số.

CÂU HỎI ÔN TẬP
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1. Trình bày các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử
và lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

2.Trình bày các qui định của Nhà nước về những vấn đề cơ bản trong hoạt
động thương mại nói chung, hoạt động thương mại điện tử nói riêng.

3. So sánh được khác nhau giữa các qui định trong nước và qui định quốc
tế

4. Nội dung thảo luận về: Phạm vi điều chỉnh của các nguồn luật, trường
hợp xung đột pháp luật; so sánh giữa các qui định trong nước và qui định quốc
tế…
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CHƯƠNG 3. TRANH CHẤP TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ VÀ CHẾ TÀI XỬ PHẠT

Mã chương: MH 09-03

MỤC TIÊU CHƯƠNG

- Mô tả được thực trạng tranh chấp trong giao dịch thương mại điện tử.

- Liệt kê được các loại chế tài xử phạt

- Vận dụng  các chế tài  để giải quyết qua xử lí tình huống

- Giáo dục, răn đe, phòng ngừa việc vi phạm pháp luật.  

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong hoạt động học tập, nghiên cứu 

- Tự học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

NỘI DUNG CHƯƠNG 

1. Tranh chấp trong giao dịch thương mại điện tử.            

1.1. Thực trạng

1.1.1. Ở Việt Nam

Trong thời gian qua tại Việt Nam số lượng các vụ tranh chấp về TMĐT
đang ngày càng gia tăng một cách nhanh chóng. Tranh chấp về TMĐT ở VN
trong thời gian qua chủ yếu là các tranh chấp về tên miên, tranh chấp về bản
quyền tác giả, tranh chấp liên quan đến thông tin cá nhân, tranh chấp về hình
thức giao kết hợp đồng thương mại và tranh chấp liên quan tới tội phạm trên
không gian mạng.

Các tranh chấp tên miền liên quan đến hoạt động đầu cơ tên miền tại Việt
Nam và đối với tên miền .com.vnhay .vn do cơ quan quản lý tên miền, Bộ Bưu
chính viễn thông quản lý chưa được giải quyết một các triệt để. Chẳng hạn như
vụ tên miền  You must be registered for see links do Công ty cổ phần quốc tế
Kiến  Cường  đăng  ký  gây  nhầm lẫn  với  nhãn  hiệu  Heineken  hay  tên  miền
Dantri.vn do Công ty cổ phần phần mềm và truyền thông Việt Nam đăng ký gây
nhầm lẫn với tên miền dantri.com.vn do Báo khuyến học và dẫn trí quản lý…

Dưới đây là một số vụ tranh chấp điển hình về TMĐT.

• Vụ tranh chấp tên miền  You must be registered for see links

Vụ việc tên miền tide.com.vn có liên quan đến nhãn hiệu TIDE của Công
ty The Procter & Gamble (Công ty P&G), có địa chỉ tại One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA, là một dẫn chứng điển hình về tranh chấp
thương mại điện tử liên quan đến khía cạnh sở hữu trí tuệ, mà ở đây là liên quan
đến nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ tại Việt Nam. Chủ nhãn hiệu là Công ty
P&G ngày 27/9/2004 đã khiếu nại đến Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
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về việc tên miền  You must be registered for see links được cấp phát cho ông
Johnny Lee – địa chỉ liên hệ: 3613 Boulder Creek way, Antelopeca 95843, USA
ngày 26/3/2004 cho rằng ông Lee đăng ký và sử dụng tên miền này với động cơ
không lành mạnh. Dựa trên các bằng chứng mà thay mặt của công ty P&G là
Công ty tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (InvestConsult)  cung cấp,
VNNIC nhận thấy hành vi của Johnny Lee đã thể hiện rõ ràng việc đầu cơ tên
miền, vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng các tài nguyên internet. Ngày
1/2/2005 VNNIC gửi thông báo đến ông Lee và sau đó ngày 10/3/2005 VNNIC
đã gửi thông báo lần cuối về hành vi vi phạm của Johnny Lee, yêu cầu chấm dứt
hành vi đầu cơ tên miền của mình và sau đó ngày 15/3/2005 đã thu hồi tên miền,
trả về cho Công ty P&G.

Các vụ việc tranh chấp tên miền tại Việt Nam trong thời gian qua tồn đọng
khá nhiều. Lý do là chưa có một khung pháp lý đồng bộ và thỏa đáng để giải
quyết các vấn đề này.

Đối với vấn đề tranh chấp bản quyền Internet trong thời gian qua đã được
các phương tiên thông tin đại chúng của Việt Nam tuyên truyền khá rộng rãi.
Thực tế cho thấy là các tranh chấp này ngày một phổ biến và khó kiểm soát do
mức độ phức tạp của hệ thống mạng máy tính Internet đồng thời với nó là chưa
có một hành lang pháp lý đồng bộ cũng như các cơ quan quản lý có thẩm quyền
để giải quyết dứt điểm các tranh chấp này.

• Vụ tội phạm làm giả thẻ ATM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra đường dây làm
giả thẻ ATM và sẽ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 10 đối tượng
trong đường dây này do Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty
RC cầm đầu. Đường dây này đã ăn cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng sau đó
bán lại cho nhau hay trực tiếp làm thẻ ATM giả để rút được số tiền khoảng 2,6
tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ tang vật gồm 10 máy vi tính, 4 máy in
thẻ ATM giả cùng một số tài sản mua sắm bằng tiền ăn cắp được.

• Vụ tranh chấp liên quan đến lừa đảo trên mạng Trái tim Việt Nam (  You
must be registered for see links)

Phòng Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao (thuộc C15 - Bộ Công an)
trong tháng 9/2006 đã tiến hành điều tra và triệu tập Đào Anh Tuấn – người đã
tiến hành vụ lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt gần 20 triệu đồng của các thành
viên trên diễn đàn trực tuyến TTVNOL.

Giữa tháng 5/2006, sau khi tham gia vào chuyên mục mua sắm trên diễn
đàn này, Đào Anh Tuấn núp dưới nick name Enrique81 đã tuyên bố nhận mua
hàng giúp, lấy tiền công rất rẻ và yêu cầu các thành viên đặt cọc trước 50% tiền
hàng qua nhiều tài khoản ngân hàng tự động. Nhưng sau khi chiếm được gần 20
triệu tiền đặt cọc, Tuấn đã gửi cho họ toàn quần áo cũ và những bo mạch rỉ sét
sản xuất từ cách đây cả chục năm thay cho quần áo hàng hiệu và Laptop mua từ
Mỹ! Các thành viên bị hại sau đó viết đơn đến cơ quan công an. Quá trình điều
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tra làm rõ vụ việc trong vòng 2 tháng qua của C15 cũng có sự giúp đỡ phối hợp
của Trung tâm an ninh mạng ĐH Bách Khoa Hà Nội (BKIS).

Qua ba ví dụ trên có thể thấy ở Việt Nam số vụ việc tranh chấp TMĐT
đang ngày càng gia tăng về số lượng và sự phức tạp. Chính vì thế các quy định
pháp luật liên quan đến các vấn đề tranh chấp TMĐT cần hoàn thiện và đồng bộ
sớm để giải quyết tốt các tranh chấp TMĐT tại Việt Nam, nhất là sau khi Việt
Nam đang ngày hàng hội nhập sâu rộng vào thị trường toàn cầu.

1.1.2. Thực trạng tranh chấp TMĐT tại một số nước trên thế giới

Tranh chấp về TMĐT trên thế giới là khá đa dạng. Theo báo cáo của tổ
chức UNCTAD số vụ việc tranh chấp TMĐT là như sau:

a. Tranh chấp liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu (data protection)

Tại Mỹ, EU và nhiều nước khác đã ban hành luật bảo vệ dữ liệu, theo đó
các đơn vị công ty cung cấp dịch vụ hosting, server hay các công ty có quản lý
dữ liệu phải đảm bảo an toàn cho các dữ liệu được lưu trữ. Đã có nhiều tranh
chấp liên quan đến data protection xẩy ra. Đa số các vụ việc được đưa ra toà án
để giải quyết.

• Vụ tranh chấp giữa công ty Viễn Thông Pháp France Télécom và khách
hàng

Vụ việc  có  liên  quan  đến  khiếu  nại  từ  khách  hành của  mạng di  động
Orange với Công ty Viễn Thông Pháp France Télécom (chủ sở hữu mạng di
động  Orange)  và  khách  hành  của  Công  ty  Littlewoods  Shop  Direct  Group
(thường viết tắt là LSDG hay LWSDG) tại Anh lên Cơ quan giam sát thông tin
(Information Commissioner’s Office –ICO). Ở vụ việc thứ nhất công ty viễn
thông Pháp France Télécom, chủ của mạng Orange, đã cho phép nhân viên mới
của Công ty được chia sẻ tên đăng nhập và mật khẩu khi đăng nhập vào hệ
thống mạng của Công ty, dẫn đến việc Orange đã không đảm bảo an toàn thông
tin của khách hành, vi phạm luật bảo vệ dữ liệu (Data Protection Act). Còn ở vụ
việc thứ hai, Công ty Littlewoods đã không xử lý thông tin khách hàng phù hợp
với các quy định của Luật bảo vệ dữ liệu (data Protection Act) dẫn đến việc mặc
dù khách hàng cố gắng ngăn chặn việc Công ty Littlewoods sử dụng thông tin cá
nhân của cô ta cho mục đích quảng cáo trực tiếp, nhưng Công ty này vẫn tiếp
tục gửi các thông tin quảng cáo đến. Cơ quan ICO kết luận hành vi vi phạm Luật
bảo vệ dữ liệu của hai Công ty này và yêu cầu hai công ty này phải ghi một bản
ghi nhớ chính thức về việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ dữ
liệu.

b. Tranh chấp liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ trực tuyến

Như đã nói ở Chương I, nhiều nước trên thế giới đã công nhận tính pháp lý
của hợp đồng điện tử. Đối với các giao dịch C2C hay B2C thì các hợp đồng
thường đơn giản hay có thể chỉ cần có những bằng chứng cụ thể về việc có giao
dịch giữa hai bên. Ngược lại các giao dịch B2B hay giao dịch B2C liên quan đến
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dịch vụ thì thường có một hợp đồng, hay có thể là một thoả thuận đòi hỏi sự
đồng ý của bên kia thì mới được triển khai thực hiện dịch vụ.

Tranh chấp hợp đồng TMĐT xẩy ra khá nhiều. Hầu hết các công ty cung
cấp dịch vụ trên mạng Internet đều có các khiếu nại. Chẳng hạn như các dịch vụ
thanh toán trực tuyến, dịch vụ điện thoại Internet v.v... Tuỳ theo mức độ mà các
bên có thể giải quyết thông qua hoà giải hay trung gian. Các vụ việc phức tạp
hay các bên chưa đạt được tiếng nói chung thì thường đưa ra Toà án yêu cầu giải
quyết.

• Vụ tranh chấp giữa ông Joe Douglas (quốc tịch Anh) và Tập đoàn TALK
AMERICA INC (quốc tịch Mỹ).

Vụ việc xẩy ra tại nước Anh giữa một bên nguyên đơn là ông Joe Douglas
(quốc  tịch  Anh)  và  Tập  đoàn  TALK  AMERICA  INC.,  a  Pennsylvania
corporation, USA của Mỹ. Ông Joe Douglas là khách hàng của Talk America,
đăng ký dịch vụ điện thoại đường dài internet do America Online cung cấp.
Ngày 07/06/2007, ông Joe Douglas khởi kiện công ty Talk America với lý do là
công ty Talk America mua lại dịch vụ điện thoại đường dài internet của công ty
America Online, Inc. và sau đó đã có những điều chỉnh các quy định trong hợp
đồng liên quan đến phụ phí dịch vụ, điều khoản trọng tài, việc chọn luật áp dụng
giải quyết tranh chấp là luật của Bang California và các thay đổi này đã được
đăng trên website của Hãng này về các thay đổi đó. Tuy nhiên công ty Talk
Amerca không thông báo việc thay đổi này cho ông dẫn đến việc ông vẫn tiếp
tục sử dụng của Talk America thêm 4 năm.

Douglas cho rằng việc thay đổi nội dung hợp đồng mà Talk America đơn
phương tiến hành là vi phạm luật thông tin liên bang (Federal Communications
Act), và Luật bảo vệ người tiêu dùng của Bang California (California consumer
protection statutes).

Tòa án quận của California, trụ sở của Talk America (UNITED STATES
DISTRICT COURT FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA) đã
thụ lý vụ án. Tòa cho rằng Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa hai bên, và một bên
không thể tự ý thay đổi nội dung của hợp đồng mà không có sự đông ý của bên
thứ hai.  Theo quan điểm của tòa:  cho dù Douglas có vào website  của Talk
America, thì Douglas cũng không cần xem lại các quy định hợp đồng được đăng
tại đó. Các bên trong hợp đồng không có nghĩa vụ phải kiểm tra các điều khoản
trong hợp đồng để biết được các thay đổi trong nội dung của hợp đồng do một
bên đơn phương tiến  hành.  Do đó một  bên trong hợp đồng không thể  đơn
phương thay đổi nội dung hợp đồng, việc thay đổi nội dung hợp đồng nhất thiết
cần có sự đồng ý của bên kia. Hơn nữa trong vụ việc này, việc Talk America
đăng hợp đồng sửa đổi lên website của mình chỉ đơn thuần là một lời đề nghị
chứ nó không thể ràng buộc các bên cho đến khi nào các bên trong hợp đồng
đồng ý với đề nghị sửa đổi đó.

Tòa án căn cứ vào rất nhiều án lệ và luật liên quan đã kết luận Joe Douglas
thắng kiện, Talk America phải bồi hoàn khoản tiền phụ phí đã tính thêm với
Douglas.
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c. Tranh chấp giữa người mua và người bán (C2C hay C2B)

Nói đến TMĐT, không thể không nói đến giao dịch C2C, C2B. Chính sự
gia tăng mạnh mẽ của các giao dich này đã góp phần quan trọng cho sự phát
triển nhanh chóng các dịch vụ kinh doanh trên Internet, cũng như sự phát triển
nhanh chóng của công nghệ truyền thông.

Đã có rất nhiều tranh chấp xẩy ra. Tuy nhiên các bên trong giao dịch C2C,
B2C thường ưa dùng cơ chế thương lượng, hoà giải - trọng tài để giải quyết
tranh chấp.

• Tranh chấp giữa tui và ông Maveick liên quan đến giao dịch mua hàng
đấu giá trực tuyến trên mạng Ebay (C2C).

Vụ việc diễn ra giữa người mua hàng là tui và người bán là ông Maveick,
quốc tịch Mỹ, nơi thực hiện việc giao dịch mua bán hàng là trang đấu giá trực
tuyến Ebay.com. Ngày 14/02/2008, tui có vào trang Ebay đấu giá thành công
Điện thoại di động smartphone Black Jet 760i của Samsung. Tuy nhiên do thẻ
Visa của tui có lỗi nên không thể tiến hành trả tiền ngay, tui đã viết email thông
báo cho người bán đề nghị gia hạn trả tiền thêm 5 ngày nhưng do thời gian đó
vào dịp tết nên ngân hàng không thể phát hành thẻ mới cho tui được. Sau 5
ngày, Maveick đã thông báo Ebay qua trang chuyên giải quyết vấn đề tranh chấp
và  an  ninh  (Ebay  security  and  resolution  center  –  SquareTrade)  về  việc  tui
không thanh toán tiền hàng. Tại trang SquareTrade, tui đã thông báo về việc này
và Ebay kết luận rằng tui đang thực hiện thanh toán nhưng có trục trặc, đề nghị
người bán hàng chờ thêm một thời gian là 10 ngày. Cuối cùng thì tui đã thanh
toán được tiền hàng cho người bán thông qua Visa và Paypal, và Maveick thông
báo cho tui biết anh ta bắt đầu chuyển hàng cho tui vào ngày 30/02/2008 theo
đường biển, hàng được đóng cùng với các hàng khác thành kiện để giảm chi phí
vận chuyển theo yêu cầu của đơn vị giao nhận vận tải.

Tuy nhiên đến ngày 2/4/2008, tui vẫn chưa nhận được hàng, tui đã liên lạc
với Maveick thông báo cho anh ta là tui chưa nhận được hàng đồng thời thông
báo cho Ebay về việc chưa nhận được hàng. Cơ quan Ebay’s Trust and Safety
Department đã ngay lập tức gửi thư cho tui rằng họ rất lấy làm tiếc về việc này.
Trong thư, Ebay thông báo cho tui biết cách thức tiến trình giải quyết vụ việc.
Ebay mở phòng trao đổi giữa tui và Maveick để giải quyết việc chưa nhận được
hàng và thông báo cho tui biết được rằng Ebay có thể xử lý người bán không
giao hàng bằng các biện pháp: giới hạn, hạn chế các quyền sử dụng tài khoản,
khóa tài khoản, phạt phí và hủy các thông về uy tín của người bán hàng. Ebay
cũng cho tui hay là họ không thể tiết lộ thông tin tài khoản của các thành viên và
các xử lý mà Ebay sẽ tiến hành để đảm bảo đúng luật private về tài khoản của
các thành viên.

Ebay sau đó đã thông báo với tui các thông tin liên quan đến địa chỉ thật, số
điện thoại và Email thật của Mavieck, và đề nghị tui và Mavieck trao đổi với
nhau về vụ việc. Cũng theo thư ngày 2/4/2008, Ebay thông báo cho tui biết,
trường hợp mà người bán không trả lời tui hay tui cho rằng tui chưa thỏa mãn
với việc giải quyết đó thì tui có thể báo cáo vụ việc đến cơ quan Ebay Trust and
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Safety Team. Trường hợp mà tui vẫn chưa nhận được hàng, thì Ebay khuyến
nghị  tui  thông  báo  đến  cơ  quan  Trung  tâm  khiếu  nại  tội  phạm
internetwww.ic3.org hay liên hệ với cơ quan điều tra, chính quyền nơi người
bán cư trú.

Tuy nhiên do tui phải đi nước ngoài công tác nên không thể dành thời gian
theo đuổi vụ việc và chấp nhận mất tiền và không nhận được hàng.

Từ vụ việc này có thể thấy lỗi một phần do trách nhiệm của những công ty
cung cấp dịch vụ của Việt Nam như ngân hàng, đơn vị giao nhận vận tải. Các
đơn vị này chưa thật sự có trách nhiệm trong việc phục vụ khách hàng cũng như
hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp có liên quan dẫn đến
tranh chấp đáng tiếc như trên.

• Tranh chấp giữa công ty mua hàng của Mỹ và công ty sản xuất của Trung
Quốc (B2B)

Bộ phận nhập hàng cho một cửa hàng lớn ở Mỹ đặt lệnh mua 8000 giá phơi
quần áo chất liệu plastic. Có nhiều lời chào hàng từ các nhà cung cấp ở bắc Mỹ
và niều nước trên thế giới, cuối cùng bộ phận nhập hàng quyết định chọn một
công ty Trung Quốc. Công ty Trung Quốc này có đăng bản mô tả giá phơi quần
áo có thể gấp lại được và có thể được đặt trên sàn. Hình ảnh đươc đăng trong lời
chào hàng tại website của công ty này thể hiện sản phẩm rất hiện đại và hấp dẫn,
và người mua yêu cầu rằng chất liệu được sử dụng để sản xuất giá phơi quần áo
phải là loại nhựa có chất lượng cao. Bên mua thông báo cho Công ty Trung
Quốc là chào hàng của công ty này được chấp thuận.

Hai bên sử dụng dịch vụ của một công ty trung gian cung cấp dịch vụ B-B,
tức là một công ty quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp
với doanh nghiệp, việc sử dụng dịch vụ này sẽ đảm bảo giao dịch giữa hai bên
thuận lơi hơn, cũng như trường hợp có tranh chấp, công ty này sẽ có trách nhiệm
phối hợp giải quyết. Hai bên thỏa thuận thống nhất về thời gian, tiến độ giao
hàng, bên mua hàng gửi tiền cho công ty trung gian để bên bán giao hàng.

Sau hai tuần như trong hợp đồng, người mua vẫn chưa nhận được hàng do
đó liên hệ với công ty trung gian đề nghị không thanh toán tiền hàng với lý do
chậm giao hàng. Cuối cùng thì hàng cũng được chuyển đến và người bán thông
báo yêu cầu người mua đến kiểm tra hàng. 5 mẫu hàng người mua kiểm tra được
người mua cho rằng là “không đạt”. Khi mở ra, các giá phơi quần áo này không
đặt vững được trên mặt đất, thêm đó mặc dù loại nhựa dùng làm giá phơi quần
áo là loại nhựa chất lượng cao nhưng việc đúc nhựa làm chưa được tốt lắm dẫn
đến việc có vết và có bóng tại nhiều điểm và nhìn không được mượt lắm.

Người mua liên lạc với công ty trung gian thông báo cho công ty này về
những điểm chưa đạt của hàng như đã nêu trên. Khi thay mặt của công ty trung
gian thông báo cho công ty Trung Quốc về các vấn đề đó, công ty này rất tức
tối. Công ty này cho rằng việc chậm giao hàng là do lỗi của đơn vị giao nhận
vận tải chứ không phải là lỗi của công ty sản xuất, hàng hóa mà họ giao cho bên
mua là đủ tiêu chuẩn theo như bản chào hàng mà bên mua đã đồng ý, do đó
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Công ty Trung quốc đề nghị công ty trung gian giao lại tiền thanh toán mà bên
mua đã ký phát ở công ty này.

Công ty trung gian đã chuyển vụ việc tranh chấp đến một công ty cung cấp
dịch vụ giải quyết tranh chấp trực tuyến theo như quy định đã được thông báo
trong quy định dịch vụ

Những khó khăn và yếu kém

Như trên đã trình bày, việc xuất hiện nhiều cơ chế giải quyết tranh chấp
TMĐT thông qua thủ tục ODR đã đóng một phần quan trọng cho sự phát triển
của TMĐT. Việc giải quyết qua các cơ chế này được các bên trong tranh chấp
TMĐT ưa dùng vì các lý do như đã nêu trên, tuy nhiên các cơ quan trung gian
hòa giải và trọng tài này còn thể hiện một số điểm cần hoàn thiện và phát triển
hơn như sau:

Thứ nhất, về ngôn ngữ sử dụng trong các hệ thống giải quyết tranh chấp
chưa đa dạng, chủ yếu là ngôn ngữ bản địa, chẳng hạn như CMAP ở Pháp và
ARN ở Thụy Điển chỉ cung cấp dịch vụ cho các tranh chấp TMĐT mà một bên
mang quốc tịch của các nước này. Điều này là khá phức tạp vì trong khi ngôn
ngữ tiếng Anh đang được coi là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới hơn nữa
việc giới hạn như đã nói ở trên sẽ loại ra ngoài rất nhiều giao dịch vì bản thân
TMĐT là một dạng thương mại quốc tế mở.

Thứ hai, về lệ phí dịch vụ, đa số các tổ chức cung cấp dịch vụ này đang
trong quá trình thử nghiệm nên hầu như đều miễn phí đối với người dùng. Tuy
nhiên có một số tổ chức nhận tiền tài trợ từ các công ty, các tổ chức kinh tế như
vậy sẽ đạt ra vấn đề tính minh bạch và phụ thuộc của các tổ chức này. Theo
quan điểm của tui các tổ chức này có thể được nhà nước tài trợ hay do các bên
tranh chấp đóng phí và cơ quan này phải là một bên thư ba trung lập có thể là
chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận mà không có liên quan đến tranh chấp.

Thứ ba, về tính hiệu quả của các cơ quan này. Hầu hết các tổ chức cơ quan
cung cấp dịch vụ trung gian hòa giải trực tuyến đều đáp ứng tiêu chuẩn tính khả
thi, nhanh chóng thuận tiện và giải quyết tốt các vụ việc, tuy nhiên các tổ chức
cơ quan này cần chú ý một các thích đáng đến các vấn đề bất đồng liên quan đến
ngôn ngữ và văn hóa, cần ứng dụng hiệu quả và mạnh mẽ hơn công nghệ thông
tin liên lạc cũng như cần công bố các vụ việc giải quyết để cho các bên trong
tranh chấp cũng như các nhà nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các cơ quan này
trong việc giải quyết tranh chấp.

Thứ tư, về quyết định trọng tài, khả năng của các bên trong việc khiếu nại
yêu cầu xem xét lại vụ việc trong trường hợp họ cảm giác chưa thỏa mãn với vụ
việc là khó khăn, thường thì các yêu cầu như vậy thường bị ngăn chặn hay
không cho phép. Trường hợp quyết định đó không được chuyển cho cơ quan có
thẩm quyền hay cơ quan thực thi pháp luật thi hành, thì các bên trong tranh chấp
sẽ không ý thức thức được các vấn đề đáng để quan tâm. Hơn thế, đa số các tổ
chức, công ty cung cấp dịch vụ trung gian hòa giải và trọng tài thường thường
không cho các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật hay các tổ chức bảo vệ người
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tiêu dùng tiếp cận các vụ việc như vậy không tránh khỏi có thể có sai sót trong
giải quyết vụ việc hay có sự gian lận, lạm dụng trong giải quyết tranh chấp.

Thứ năm, do tính chất kỹ thuật công nghệ cao phải được vận dụng thành
thạo để giải quyết tranh chấp về TMĐT nên các cách giải quyết trực tuyến sẽ
gặp khó khăn do thiếu hạ tầng mạng, thiếu nguồn nhận lực phải vừa giỏi ngoại
ngữ vừa giỏi công nghệ, vừa chuyên sâu về lĩnh vực tranh chấp. Vì vậy, các
cách này chưa phổ biến ở Việt Nam cung như trên thế giới.

1.2. Luật áp dụng giải quyết tranh chấp

- Luật giao dịch điện tử

- Nghị định về thương mại điện tử

- Thông tư hướng dẫn về cung cấp TT và giao kết HĐ trên website TMĐT

- Luật CNTT

- Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT quy định giải quyết tranh chấp tên miền
quốc gia.vn

- Nghị định 63/2007

- Thông tư 09/2008

- Bộ luật dân sự

2. Các loại chế tài xử phạt

2.1. Chế tài thương mại

a. Nghị định thương mại điện tử

Điều 76. Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán
hàng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến
hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử của mình.

2. Tranh chấp giữa thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa và cung
ứng dịch vụ với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải
quyết trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng công bố tại website vào thời điểm
giao kết hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ không
được lợi dụng các ưu thế của mình trên môi trường điện tử để đơn phương giải
quyết những vấn đề tranh chấp khi chưa có sự đồng ý của khách hàng.

4. Việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thương lượng giữa các bên,
hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết
tranh chấp.

5. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên website cung cấp dịch vụ thương
mại điện tử:
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a) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải công bố
rõ trên website quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng
và cơ chế giải  quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên
website thương mại điện tử của mình;

b) Nếu thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không
công bố thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản này thì phải trực tiếp chịu
trách nhiệm tiếp nhận, xử lý khiếu nại của khách hàng và giải quyết các tranh
chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử của
mình;

c) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được tham
gia hòa giải tranh chấp phát sinh giữa khách hàng với người bán trên website
thương mại điện tử của mình.

Điều 77. Thanh tra, kiểm tra trong thương mại điện tử

1. Các thương nhân, tổ chức quy định tại Mục 3 Chương IV Nghị định này
chịu sự kiểm tra định kỳ hàng năm của Bộ Công Thương về việc tuân thủ các
quy định tại Nghị định này và những văn bản có liên quan. Kết quả kiểm tra
được công bố trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2. Các thương nhân, tổ chức quy định tại Mục 1 và 2 Chương IV Nghị định
này chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh,
thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 78. Xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sau đây thì tùy theo
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử:

a) Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại
điện tử tại Điều 4 Nghị định này;

b) Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử;

c) Vi phạm quy định về trách nhiệm của các chủ thể trong thương mại điện
tử;

d) Vi phạm quy định về thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán
hàng;

đ) Vi phạm quy định về đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện
tử;

e) Vi phạm quy định về hoạt động đánh giá và chứng thực trong thương
mại điện tử;

g) Vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử;

h) Vi phạm quy định về an toàn thanh toán trong thương mại điện tử;

i) Không chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi
tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;
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k) Tiếp tục hoạt động sau khi thương nhân, tổ chức đã bị chấm dứt đăng ký
cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

l) Tiếp tục hoạt động sau khi đã chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký, chấm
dứt hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động đánh giá, giám sát và chứng thực trong
thương mại điện tử;

m) Vi phạm các quy định khác của Nghị định này.

2. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan quản lý xem xét tùy
theo tính chất, mức độ vi phạm của thương nhân, tổ chức để ra quyết định đình
chỉ hoạt động/tước quyền sử dụng giấy phép hoặc hủy bỏ đăng ký website cung
cấp dịch vụ thương mại điện tử đối với các vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều
này.

3. Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân vi phạm gây thiệt hại đến lợi
ích vật chất của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường theo quy
định của pháp luật.

4. Nguyên tắc xử phạt, thời hiệu xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành
chính trong hoạt động thương mại điện tử được thực hiện theo quy định của
Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

5. Thanh tra Bộ Công Thương, Cơ quan quản lý thị trường, Thanh tra Sở
Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan nhà
nước khác có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
điện tử theo thẩm quyền quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn
bản có liên quan.

b. Luật thương mại 

MỤC 1. CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI

Điều 292. Các loại chế tài trong thương mại

1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng.

2. Phạt vi phạm.

3. Buộc bồi thường thiệt hại.

4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng.

6. Huỷ bỏ hợp đồng.

7. Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ
bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế.

Điều 293. Áp dụng chế tài trong thương mại đối với vi phạm không cơ bản

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên bị vi phạm không được áp dụng
chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ
hợp đồng đối với vi phạm không cơ bản.
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Điều 294. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm

1. Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau
đây:

a) Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;

b) Xảy ra sự kiện bất khả kháng;

c) Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;

d) Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao
kết hợp đồng.

2. Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn
trách nhiệm.

Điều 295. Thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm

1. Bên vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia về
trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra.

2. Khi trường hợp miễn trách nhiệm chấm dứt, bên vi phạm hợp đồng phải
thông báo ngay cho bên kia biết; nếu bên vi phạm không thông báo hoặc thông
báo không kịp thời cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại.

3. Bên vi phạm có nghĩa vụ chứng minh với bên bị vi phạm về trường hợp
miễn trách nhiệm của mình.

Điều 296. Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp
bất khả kháng

1. Trong trường hợp bất khả kháng, các bên có thể thoả thuận kéo dài thời
hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; nếu các bên không có thoả thuận hoặc không
thỏa thuận được thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được tính thêm một
thời gian bằng thời gian xảy ra trường hợp bất khả kháng cộng với thời gian hợp
lý để khắc phục hậu quả, nhưng không được kéo dài quá các thời hạn sau đây:

a) Năm tháng đối với hàng hoá, dịch vụ mà thời hạn giao hàng, cung ứng
dịch vụ được thoả thuận không quá mười hai tháng, kể từ khi giao kết hợp đồng;

b) Tám tháng đối với hàng hoá, dịch vụ mà thời hạn giao hàng, cung ứng
dịch vụ được thoả thuận trên mười hai tháng, kể từ khi giao kết hợp đồng.

2. Trường hợp kéo dài quá các thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, các
bên có quyền từ chối thực hiện hợp đồng và không bên nào có quyền yêu cầu
bên kia bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng thì trong thời hạn không quá
mười ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này bên từ
chối phải thông báo cho bên kia biết trước khi bên kia bắt đầu thực hiện các
nghĩa vụ hợp đồng.
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4. Việc kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng quy định tại khoản 1
Điều này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
có thời hạn cố định về giao hàng hoặc hoàn thành dịch vụ.

Điều 297. Buộc thực hiện đúng hợp đồng

1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi
phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được
thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.

2. Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không
đúng hợp đồng thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả
thuận trong hợp đồng. Trường hợp bên vi phạm giao hàng hoá, cung ứng dịch
vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch
vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng. Bên vi
phạm không được dùng tiền hoặc hàng khác chủng loại, loại dịch vụ khác để
thay thế nếu không được sự chấp thuận của bên bị vi phạm.

3. Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện theo quy định tại khoản
2 Điều này thì bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của
người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và
bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có; có
quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ và bên vi phạm
phải trả các chi phí thực tế hợp lý.

4. Bên bị vi phạm phải nhận hàng, nhận dịch vụ và thanh toán tiền hàng,
thù lao dịch vụ, nếu bên vi phạm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại
khoản 2 Điều này.

5. Trường hợp bên vi phạm là bên mua thì bên bán có quyền yêu cầu bên
mua trả tiền, nhận hàng hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác của bên mua được quy
định trong hợp đồng và trong Luật này.

Điều 298. Gia hạn thực hiện nghĩa vụ

Trường hợp buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có thể gia hạn
một thời gian hợp lý để bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Điều 299. Quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các loại
chế tài khác

1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc
thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
và phạt vi phạm nhưng không được áp dụng các chế tài khác.

2. Trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng
hợp đồng trong thời hạn mà bên bị vi phạm ấn định, bên bị vi phạm được áp
dụng các chế tài khác để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Điều 300. Phạt vi phạm
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Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản
tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường
hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này.

Điều 301. Mức phạt vi phạm

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với
nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá
trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của
Luật này.

Điều 302. Bồi thường thiệt hại

1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do
hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà
bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị
vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Điều 303. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này,
trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;

2. Có thiệt hại thực tế;

3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Điều 304. Nghĩa vụ chứng minh tổn thất

Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất
do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được
hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Điều 305. Nghĩa vụ hạn chế tổn thất

Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải áp dụng các biện pháp hợp lý để hạn
chế tổn thất kể cả tổn thất đối với khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được hưởng do
hành vi vi phạm hợp đồng gây ra; nếu bên yêu cầu bồi thường thiệt hại không áp
dụng các biện pháp đó, bên vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu giảm bớt giá trị
bồi thường thiệt hại bằng mức tổn thất đáng lẽ có thể hạn chế được.

Điều 306. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán

Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm
thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp
đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá
hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian
chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 307. Quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại
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1. Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi
phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy
định khác.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có
quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường
hợp Luật này có quy định khác.

Điều 308. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này,
tạm ngừng thực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa
vụ trong hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để tạm
ngừng thực hiện hợp đồng;

2. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Điều 309. Hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng

1. Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

2. Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của
Luật này.

Điều 310. Đình chỉ thực hiện hợp đồng

Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này,
đình chỉ thực hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp
đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình
chỉ hợp đồng;

2. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Điều 311. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thực hiện hợp đồng

1. Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm
một bên nhận được thông báo đình chỉ. Các bên không phải tiếp tục thực hiện
nghĩa vụ hợp đồng. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh
toán hoặc thực hiện nghĩa vụ đối ứng.

2. Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của
Luật này.

Điều 312. Huỷ bỏ hợp đồng

1. Huỷ bỏ hợp đồng bao gồm hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và hủy bỏ một phần
hợp đồng.

2. Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả
các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng.

3. Hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ
hợp đồng, các phần còn lại trong hợp đồng vẫn còn hiệu lực.
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4. Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật
này, chế tài hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ
hợp đồng;

b) Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Điều 313. Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ
từng phần

1. Trường hợp có thoả thuận về giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần,
nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc giao hàng, cung ứng
dịch vụ và việc này cấu thành một vi phạm cơ bản đối với lần giao hàng, cung
ứng dịch vụ đó thì bên kia có quyền tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đối với lần giao
hàng, cung ứng dịch vụ.

2. Trường hợp một bên không thực hiện nghĩa vụ đối với một lần giao
hàng, cung ứng dịch vụ là cơ sở để bên kia kết luận rằng vi phạm cơ bản sẽ xảy
ra đối với những lần giao hàng, cung ứng dịch vụ sau đó thì bên bị vi phạm có
quyền tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đối với những lần giao hàng, cung ứng dịch vụ
sau đó, với điều kiện là bên đó phải thực hiện quyền này trong thời gian hợp lý.

3. Trường hợp một bên đã tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đối với một lần giao
hàng, cung ứng dịch vụ thì bên đó vẫn có quyền tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đối
với những lần giao hàng, cung ứng dịch vụ đã thực hiện hoặc sẽ thực hiện sau
đó nếu mối quan hệ qua lại giữa các lần giao hàng dẫn đến việc hàng hoá đã
giao, dịch vụ đã cung ứng không thể được sử dụng theo đúng mục đích mà các
bên đã dự kiến vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Điều 314. Hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ hợp đồng

1. Trừ trường hợp quy định tại Điều 313 của Luật này, sau khi huỷ bỏ hợp
đồng, hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải tiếp
tục thực hiện các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng, trừ thỏa thuận về các
quyền và nghĩa vụ sau khi huỷ bỏ hợp đồng và về giải quyết tranh chấp.

2. Các bên có quyền đòi lại lợi ích do việc đã thực hiện phần nghĩa vụ của
mình theo hợp đồng; nếu các bên đều có nghĩa vụ hoàn trả thì nghĩa vụ của họ
phải được thực hiện đồng thời; trường hợp không thể hoàn trả bằng chính lợi ích
đã nhận thì bên có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền.

3. Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của
Luật này.

Điều 315. Thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện
hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng

Bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ
bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc tạm ngừng, đình chỉ
hoặc huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp không thông báo ngay mà gây thiệt
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hại cho bên kia thì bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp
đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

Điều 316. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi đã áp dụng các chế tài
khác

Một bên không bị mất quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tổn thất
do vi phạm hợp đồng của bên kia khi đã áp dụng các chế tài khác.

MỤC 2. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI

Điều 317. Hình thức giải quyết tranh chấp

1. Thương lượng giữa các bên.

2. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các
bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.

3. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.

Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được
tiến hành theo các thủ tục tố tụng của Trọng tài, Toà án do pháp luật quy định.

Điều 318. Thời hạn khiếu nại

Trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 237 của Luật này, thời
hạn khiếu nại do các bên thỏa thuận, nếu các bên không có thoả thuận thì thời
hạn khiếu nại được quy định như sau:

1. Ba tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về số lượng hàng hoá;

2. Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng
hoá; trong trường hợp hàng hoá có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng,
kể từ ngày hết thời hạn bảo hành;

3. Chín tháng, kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp
đồng hoặc trong trường hợp có bảo hành thì kể từ ngày hết thời hạn bảo hành
đối với khiếu nại về các vi phạm khác.

Điều 319. Thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm,
kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định
tại điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật này.

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI

Điều 320. Hành vi vi phạm pháp luật về thương mại

1. Các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại bao gồm:

a) Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh của
thương nhân; thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của
thương nhân Việt Nam và của thương nhân nước ngoài;
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b) Vi phạm quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong nước và hàng
hóa,  dịch  vụ xuất  khẩu,  nhập khẩu;  tạm nhập,  tái  xuất,  tạm xuất,  tái  nhập;
chuyển khẩu; quá cảnh;

c) Vi phạm chế độ thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ và báo cáo kế toán;

d) Vi phạm quy định về giá hàng hóa, dịch vụ;

đ) Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

e) Buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả hoặc nguyên
liệu, vật liệu phục vụ cho sản xuất hàng giả, kinh doanh trái phép;

g) Vi phạm các quy định liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ kinh
doanh trong nước và hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu;

h) Gian lận, lừa dối khách hàng khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

i) Vi phạm các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu
dùng;

k) Vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa, dịch vụ kinh
doanh trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu;

l) Vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa;

m) Các vi phạm khác trong hoạt động thương mại theo quy định của pháp
luật.

2. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại
được quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 321. Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mại

1. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, tổ chức, cá nhân
bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:

a) Xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

b) Trường hợp hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người
vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước,
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo
quy định của pháp luật.

Điều 322. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Chính phủ quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
thương mại

2.2. Chế tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giao dịch điện tử.

a. Chế tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Điều 75. Giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin
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1. Tranh chấp về công nghệ thông tin là tranh chấp phát sinh trong hoạt
động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

2.  Khuyến khích các bên giải  quyết tranh chấp về công nghệ thông tin
thông qua hòa giải; trong trường hợp các bên không hòa giải được thì giải quyết
theo quy định của pháp luật.

Điều 76 Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền
quốc gia Việt Nam “.vn”

Tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được
giải quyết theo các hình thức sau đây:

1. Thông qua thương lượng, hòa giải;

2. Thông qua trọng tài;

3. Khởi kiện tại Tòa án.

Điều 77. Xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị
truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định
của pháp luật.

2. Tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động,
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

b. Chế tài trong lĩnh vực giao dịch điện tử

Điều 50. Xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử

1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử thì tuỳ theo tính
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu
trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của
pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong giao dịch điện tử thì
tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt
động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 51. Tranh chấp trong giao dịch điện tử

Tranh chấp trong giao dịch điện tử là tranh chấp phát sinh trong quá trình
giao dịch bằng phương tiện điện tử.

Điều 52. Giải quyết tranh chấp trong giao dịch điện tử

1. Nhà nước khuyến khích các bên có tranh chấp trong giao dịch điện tử
giải quyết thông qua hòa giải.

2. Trong trường hợp các bên không hòa giải được thì thẩm quyền, trình tự,
thủ tục giải quyết tranh chấp về giao dịch điện tử được thực hiện theo quy định
của pháp luật.
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CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày thực trạng tranh chấp trong giao dịch thương mại điện tử.

2. Trình bày các loại chế tài xử phạt

3. Thảo luận về: Các hình thức tranh chấp thương mại, luật áp dụng giải
quyết, thẩm quyền xử lí…           
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